éb 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 


VŨ VĂN VỤ (Tổng Chủ biên) 
VŨ ĐỨC LƯU (đồng Chủ biên) - NGUYÊN NHƯ HIẾN (đồng Chủ biên) 
TRẤN VĂN KIÊN - NGUYÊN DUY MINH - NGUYÊN QUANG VINH 
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(Tái bản lần thứ sáu) 


NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM 


Chịu trách nhiệm xuất bản : 


Biên tập lân đâu : 

Biên tập tái bẩn : 

Thiết kế sách : 

Trình bày bìa và mình hoa : 
Sửa bản in : 


Chế bẩn : 


Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc NGÔ TRẦN ÁI 
Tổng biên tập kiêm Phó Tổng Giám đốc NGUYÊN QUÝ THAO 


LÊ THỊ PHƯỢNG - TRẦN NGỌC OANH 

TRẦN THỊ PHƯƠNG - NGÔ THỊ LINH PHƯƠNG 
NGUYÊN BÍCH LA 

NGUYÊN BÍCH LA 

NGUYÊN ĐĂNG KHÔI 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĨ THUẬT VÀ TRUYỀN THÔNG 


Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam - Bộ Giáo dục và Đào tạo 


Trong sách có sử dụng một số tư liệu hình ảnh trên mạng internet và của các tác giả khác 


SINH HỌC 11 - NÂNG CAO 
Mã số : NH109T3 


Số đăng kí KHXB: 01-2013/CXB/543-1135/GD 
l0 cuốn (QÐ in số: ....), khổ 17 x 24 cm. 
In tại Công ti cổ phần in ................... 

In xong và nộp lưu chiểu tháng ... năm ...... 


Sinh học là một trong những ngành khoa học mũi nhọn ở thế 
kỉ XXTI đang được sự quan tâm không chỉ của giới khoa học 
mà còn của cả xã hội. Trong sinh học, đặc biệt là lĩnh vực 
nghiên cứu sinh học cơ thể, đã đạt được những thành tựu 
không chỉ có tầm quan trọng về mặt lí luận mà còn có những 
giá trị thực tiễn rất lớn lao. Vì vậy, sau khi nghiên cứu sinh 
học tế bào ở Sinh học 10, tiếp đến các em sẽ tìm hiểu những 
tri thức sinh học ở cấp độ tổ chức cao hơn : sinh học cơ thể 
(đa bào) ở Sinh học 11. 


Sinh học I1 đề cập tới các nội dung sau : 


© Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở thực vật và 
động vật. 
° Cảm ứng ở thực vật và động vật. 


® Sinh trưởng và phát triển ở thực vật và động vật. 

° Sinh sản ở thực vật và động vật. 

Khi tìm hiểu các lĩnh vực này, các em phải luôn hướng tới 

nhận thức và giải thích được các vấn đề cơ bản đặt ra : 

® Các quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng diễn 
ra ở cơ thể đa bào như thế nào ? Chúng có mối quan 
hệ mật thiết với cấp độ tế bào ra sao ? Các quá trình 
đó có giống và khác nhau ở thực vật và động vật 
không ? 

© Sự giống nhau và khác nhau giữa thực vật và động vật 
trong các vấn đề : cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, 
sinh sản như thế nào ? 

Thông qua nghiên cứu các thông tin ở kênh chữ và kênh 

hình trong sách giáo khoa các em phải cố gắng tự trả lời các 

lệnh được đưa ra, đó là cách học chủ động, tích cực và có 


L> | 


hiệu quả tốt để đạt được mục tiêu của bài, của chương cũng 
như của toàn chương trình đề ra. 

Những hình ảnh trong sách giáo khoa do các tác giả tự thiết 
kế và thu thập từ nhiều nguồn tư liệu trong và ngoài nước. 
Nhóm tác giả xin tỏ lòng biết ơn các tác giả của các nguồn 
tư liệu đó. 


C1? cùng, Xi" lút ý CC Ẵ0¡ /ĐỘY SỐ điêu sau cây khi sử d9 sách - 

° Với những bài có bảng cần điền tiếp, đánh dấu, điền từ... 
không nên viết trực tiếp vào sách mà làm vào vở hoặc 
vở bài tập. 

° Mục "Em có biết" cung cấp một số thông tin mở rộng kiến 
thức của bài, không bắt buộc các em phải ghi nhớ. 

° Một vài kí hiệu được dùng trong sách : 

v Những điều cần thực hiện trên lớp (quan sát, 
thảo luận, trả lời câu hỏi...). 
1”, 2”: Các câu hỏi, bài tập khó. 


Cúc các @/ £à/! cÔIg. 
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ñ - CHUYỂN H0Á VẬT CHẤT 
VÀ NĂNG LƯỢNG  THỰC VẬT 


13 TRA0 ĐổI NƯỚC Ủ THỰC VẬT 


Nước là nhân tố quan trọng đối với các cơ thể sống. Nước quyết định sự phân 
bố của thực vật trên Trái Đất. 

Trao đổi nước diễn ra trong suốt quá trình sống của thực vật, bao gồm 3 quá 
trình : quá trình hấp thụ nước ở rễ, quá trình vận chuyển nước ở thân, quá trình 
thoát hơi nước ở lá. Trong điều kiện bình thường, các quá trình này hoạt động nhịp 
nhàng, liên tục, liên hệ khăng khít với nhau, tạo nên trạng thái cân bằng nước cần 
thiết cho sự sống của thực vật. 


I- VAI TRÒ CỦA NƯỚC VÀ NHU CẦU NƯỚC ĐỐI VỚI THỰC VẬT 
1. Các dạng nước trong cây và vai trò của nó 
w .. Trên cơ sở các kiến thức đã học ở lớp 10, hãy nêu vai trò chung của nước đối với 
thực vật. 
Nước trong cây có hai dạng chính : nước tự do và nước liên kết. 


— Nước tự do : là dạng nước chứa trong các thành phần của tế bào, trong các 
khoảng gian bào, trong các mạch dẫn... không bị hút bởi các phân tử tích điện 
hay dạng liên kết hoá học. 


Ls] 


Dạng nước này vẫn giữ được tính chất vật lí, hoá học, sinh học bình thường của 
nước và có vai trò rất quan trọng đối với cây : làm dung môi, làm giảm nhiệt độ 
của cơ thể khi thoát hơi nước, tham gia vào một số quá trình trao đổi chất, đảm 
bảo độ nhớt của chất nguyên sinh, giúp cho quá trình trao đổi chất diễn ra bình 
thường trong cơ thể. 

—_ Nước liên kết là dạng nước bị các phần tử tích điện hút bởi một lực nhất định 
hoặc trong các liên kết hoá học ở các thành phân của tế bào. Dạng nước liên kết 
mặc dù không giữ được các đặc tính vật lí, hoá học, sinh học của nước, nhưng 
lại có vai trò đảm bảo độ bền vững của hệ thống keo trong chất nguyên sinh của 
tế bào. Vì vậy, hàm lượng nước liên kết trong cây là một chỉ tiêu đánh giá tính 
chịu nóng và chịu hạn của cây. 


2. Nhu cầu nước đối với thực vật 

Cây cần một lượng nước rất lớn trong suốt đời sống của nó. Một cây ngô đã tiêu 
thụ 200 kg nước và một hecta ngô trong suốt thời kì sinh trưởng đã cần tới 8000 tấn 
nước. Đề tổng hợp 1 gam chất khô, các cây khác nhau cân từ 200 g đến 600 g nước. 


II - QUÁ TRÌNH HẤP THỤ NƯỚC Ở RẼ 


w' Hãy nêu các dạng nước trong đất và cho biết cây hấp thụ dạng nước nào. 

Thực vật thuỷ sinh hấp thụ nước từ môi trường xung quanh qua bề mặt các tế 
bào biểu bì của cây. 

Thực vật trên cạn hấp thụ nước dạng lỏng từ đất qua bề mặt tế bào biểu bì của 
rẻ, trong đó chủ yếu qua các tế bào biểu bì đã phát triển thành lông hút. 


1. Đặc điểm của bộ rễ liên quan đến quá trình hấp thụ nước 


Bộ rẻ do nhiều loại rễ tạo thành. Đề hấp thụ nước và các chất khoáng từ đất, bộ 
rễ phát triển rất mạnh về số lượng, kích thước và diện tích. Ngoài ra, trên mỗi mm? 
bề mặt rễ lại có tới hàng trăm lông hút, hình thành từ tế bào biểu bì rể (hình 1.1). 
Các tế bào này có đặc điểm cấu tạo và sinh 
lí phù hợp với chức năng nhận nước và các Tế bào VỎ Tạ bào biểu bì 
chất khoáng từ đất như : † 


Lông hút 


—_ Thành tế bào mỏng, không có lớp cutin 
bề mặt. 

— Chỉ có một không bào trung tâm lớn. 

— Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động 
hô hấp của rễ mạnh. 


Vì vậy, các dạng nước tự do và dạng 
nước liên kết không chặt có trong đất được 
lông hút hấp thụ một cách dễ dàng nhờ sự 
chênh lệch về áp suất thẩm thấu giữa tế bào 
lông hút và dung dịch đất. Hình 1.1. Lông hút trong đất 


Hạt keo đất 


2. Con đường hấp thụ nước ở rễ 


Tế bào 
biếu bì Tế bào Tế bào 


Lông hút › 
h nhu mô vỏ _ nội bì 


Gx 


Mạch g 


Vòng đai 
Caspari 


Hình 1.2. Con đường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ 


1. Con đường qua thành tế bào — gian bào ; 2. Con đường qua chất nguyên sinh — không bào 
Vòng đai Caspari : Bao quanh tế bào nội bì, có vai trò điều chỉnh lượng nước và kiểm tra các chất khoáng hoà tan 


w*' Quan sát hình 1.2, cho biết có bao nhiêu con đường hấp thụ nước từ đất vào mạch gỗ ? 


3. Cơ chế để dòng nước một chiều từ đất vào rễ lên thân 

Nước từ đất vào lông hút rồi 
vào mạch gỗ của rễ theo cơ chế 
thầm thấu, tức là từ nơi có áp 
suất thẩm thấu thấp (thế nước 
cao) đến nơi có áp suất thẩm 
thấu cao (thế nước thấp). 

Nước bị đầy từ rễ lên thân do Cột 
một lực đầy gọi là áp suất rễ (có thúỷ tuần 
thể quan sát qua 2 hiện tượng : rỉ 
nhựa và ứ giọt). 

—_ Hiện tượng rỉ nhựa (hình 1.3) : 

Cắt cây thân thảo đến gân 

gốc, sau vài phút sẽ thấy 


những giọt nhựa ri ra từ phần Hình 1.3. Hiện tượng rỉ nhựa 
thân cây bị cắt. Đó chính là 1. Mức thuỷ ngân trước khi khoá ; 

những giọt nhựa do rễ đầy từ 2. Mức thuỷ ngân sau khi khoá ; 

mạch gỗ ở rễ lên mạch gỗ ở 3. Nước và các chất khoáng hoà tan (nhụa) 


thân và đấy mức thuỷ ngân bị đẩy từ rễ lên do áp suất rễ. 


cao hơn mức bình thường. 


4. Chỗ nối giữa thân cây và ống thuỷ tỉnh. 


Hình 1.4. Hiện tượng ú giọt ở lá 


—_ Hiện tượng ứ giọt (hình 1.4) : 


Cây được úp trong chuông thuỷ tinh kín, sau một đêm, ta sẽ thấy các giọt nước 
ứ ra ở mép lá. Như vậy, không khí trong chuông thuỷ tinh đã bão hoà hơi nước, 
nước bị đầy từ mạch gỗ của rễ lên lá không thoát được thành hơi qua khí không 
đã ứ thành các giọt ở mép lá. 


II - QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN NƯỚC Ở THÂN 


1. Đặc điểm của con đường vận chuyển nước ở thân 

Nước và các chất khoáng hoà tan trong nước được vận chuyển theo một chiều 
từ rẻ lên lá. Chiều dài của cột nước phụ thuộc vào chiều dài của thân cây. 
2. Con đường vận chuyến nước ở thân 


Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu bằng con đường qua mạch gỗ từ rễ lên 
lá. Tuy nhiên, nước củng có thể vận chuyển theo chiều từ trên xuống ở mạch rây 
hoặc vận chuyển ngang từ mạch gỗ sang mạch rây hoặc ngược lại (xem hình 1.5). 


w' Hãy quan sát hình 1.5 và mô tả con đường vận chuyển nước, chất khoáng hoà tan và 
chất hữu cơ trong cây. 


Tế bào nguồn 
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Mạch rây vận chuyển 
chất hữu cơ 


Hình 1.5. Con đường vận chuyển nước, chất khoáng và chất hữu cơ 


3. Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển nước ở thân 


Quá trình vận chuyển nước ở thân thực hiện được do sự phối hợp giữa : 

—_ Lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước) là lực đóng vai trò chính (sẽ học ở 
bài 2). 

—_ Lực đầy của rẻ (do quá trình hấp thụ nước). 


— Lực trung gian (lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử 
nước với thành mạch dẫn tạo thành dòng nước liên tục). 


ị 


Cây bãj) thụ nước qua HỆ thống rÊ HÙỜ sự cuêu lệch áp su? 
tui): thấu (1d d2 từ dữ? đến uạch gi). 


ai coi đường bã? thịt 'LUỐC Ở FỄ - con cl(ỜUg Qua Chất? 7191JÔ 
9/1 — kJÔlg bào tà c0! đườ0g gua thành !Ế bào - gian Đào. 


Qá ru Luận chuyến nước từ rÊ lên lí được thực hiện „hờ lựC 
Juí/ của lá, lực (đây của 7 tà lực lớn XÊ? gi”a các Đi! Hử /ƯÓC 
ƯỚi /hd1 Mà UỚỐi tàn” mạc? d0. 


Cau hỏi và bài tập 
1. Nêu các đặc điểm của lông hút liên quan đến quá trình hấp thụ nước của rễ. 
9. Trình bày hai hiện tượng thể hiện áp suất rễ và vai trò của nó. 
3. Trình bày con đường vận chuyển nước ở thân. 
%* Tại sao hiện tượng ứ giọt chỉ xảy ra ở những cây bụi thấp và ở những cây 
thân thảo ? 
5. Hãy nêu vị trí và vai trò của vòng đai Caspari. 
6. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nơi cuối cùng nước và chất khoáng hoà 
tan đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ : 
A. khí khổng. 
B. tế bào nội bì. 
C. tế bào lông hút. 
D. tế bào biểu bì. 
E. tế bào nhu mô vỏ. 


e@ẰGœ©Ằ@96Ằ09Ằ66Ằ6966666696060606606Ằ/6060606Ằ0660660606066 
Em có biết 
Người ta đã gieo lúa mì đen trên một khay đất nhỏ (30 x 30 x 35 cm). 
Sau 4 tháng, đo đạc và tính toán cẩn thận, ước tính có 13 triệu rễ 
chính và rễ nhánh, 15 tỉ lông hút và tổng chiều dài của bộ rễ trên khay 
có thể tới 717 km. Diện tích của rễ cây lúa mì đen trên khay này mới 


đáng ngạc nhiên : diện tích rễ không tính lông hút là khoảng 503 cm^2 
và tính cả lông hút là khoảng 7677 cm2. 


@®‹.. 


23 TRA0 Đổi NƯỚC  THỰC VẬT (tiếp theo) 


IV - THOÁT HƠI NƯỚC Ở LÁ 


1. Ý nghĩa cúa sự thoát hơi nước 


Có thể hình dung nhu câu nước của cây một cách cụ thể như sau : 


990 g 8-9gnước _ 
bay hơi không tham gia tạo chất khô 
1000 g 
nước hấp thụ 
10g 1 -2g nước 
nước giữ lại tham gia tạo chất khô 


Như vậy là cứ trong 1000 g nước cây hấp thụ qua rễ thì khoảng 990 ø nước 
thoát ra ngoài không khí qua lá dưới dạng hơi qua quá trình thoát hơi nước. 
Macximôp - Nhà Sinh lí thực vật người Nga đã viết : "thoát hơi nước là tai hoạ tất 
yếu của cây". 


xw' Hãy giải thích câu nói trên. Tại sao thoát hơi nước lại là "tai hoạ" và tại sao thoát hơi 
nước lại là "tất yếu" ? 

“Tai hoạ” ở đây là muốn nói trong suốt quá trình sinh trưởng và phát triển, thực 
vật phải mất đi một lượng nước quá lớn và như vậy nó phải hấp thụ một lượng nước 
lớn hơn lượng nước mất đi. Đó là một điều không dễ dàng gì trong điều kiện môi 
trường luôn luôn thay đổi. Còn "tất yếu” là muốn nói thực vật cân phải thoát một 
lượng nước lớn như thế, vì có thoát nước mới lấy được nước. Sự thoát nước ở lá đã 
tạo ra một sức hút nước, một sự chênh lệch về thế nước theo chiều hướng giảm dân 
từ rễ đến lá và nước có thể chuyền từ rẻ lên lá một cách dễ dàng. Người ta gọi đó là 
động lực trên của con đường vận chuyền nước. Mặt khác, khi thoát một lượng nước 
lớn như vậy, nhiệt độ của bề mặt lá giảm xuống, chỉ cao hơn nhiệt độ trong bóng 
râm một chút. Ngay ở sa mạc, nhiệt độ của lá nơi nắng chói chang cũng chỉ cao hơn 
trong bóng râm 6 — 7°C. Tuy nhiên, lí do quan trọng nhất là khi thoát hơi nước thì 
khí không mở và đồng thời hơi nước thoát ra, dòng khí CO; sẽ đi từ không khí vào 
lá, đảm bảo cho quá trình quang hợp thực hiện bình thường. 
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2. Con đường thoát hơi nước ở lá 
a) Con đường qua khí khổng có đặc điểm : 
— Vận tốc lớn. 
—_ Được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng. 
b) Con đường qua bề mặt lá - qua cutin có đặc điểm : 
—_ Vận tốc nhỏ. 
—_ Không được điều chỉnh. 


3. Cơ chế điều chính thoát hơi nước 

Nước thoát ra khỏi lá chủ yếu qua khí khổng, vì vậy cơ chế điều chỉnh quá trình 
thoát hơi nước chính là cơ chế điều chỉnh sự đóng mở khí khổng. 

Quan sát sự đóng mở khí khổng, thấy rằng : Nếu chuyền cây từ trong tối ra 
ngoài sáng thì khí không mở và ngược lại. Như vậy, rõ ràng ánh sáng là nguyên nhân 
gây ra việc đóng mở khí khổng. Đó chính là sự mở chủ động của khí khổng ngoài 
ánh sáng. Tuy nhiên, một số cây khi thiếu nước (bị hạn) khí không đóng lại để tránh 
sự thoát hơi nước, mặc dù cây vân ở ngoài sáng. Đó là sự đóng chủ động của khí 
khổng khi thiếu nước. Trong trường hợp này, hàm lượng axit abxixic (AAB) tăng 
lên là nguyên nhân gây ra việc đóng khí không. Ngoài ra, có một số cây sống trong 
điều kiện thiếu nước (cây xương rồng, các cây mọng nước ở sa mạc) khí khổng đóng 
hoàn toàn vào ban ngày, chỉ khi Mặt Trời lăn, khí không mới mở nên tiết kiệm được 
nước đến mức tối đa. 


“HP TẠP Tế bào 
khí khổng 


Hình 2.1. Khí khổng mở (a) khi nước vào và đóng (b) khi nước ra khỏi tế bào khí khổng 


Hình 2.1 cho thấy mép trong của tế bào khí khống rất dày, mép ngoài mỏng. Do 
đó, khi tế bào khí khổng trương nước khí không mở rất nhanh và khi tế bào khí 
khống mất nước, khí không đóng lại cũng rất nhanh. Có ba nguyên nhân dẫn đến 
việc khí không trương nước hoặc mất nước : 
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— Khi cây được chiếu sáng, lục lạp trong tế 
bào khí khổng tiến hành quang hợp làm 
thay đổi nồng độ CO; và tiếp theo là pH. 
Sự thay đổi này dẫn đến một kết quả là 
hàm lượng đường tăng, làm tăng áp suất 
thầm thấu trong tế bào. Hai tế bào khí 
khổng hút nước, trương nước và khí 
khống mở. 

—. Hoạt động của các bơm ion ở tế bào khí 
khống dẫn đến sự tăng hoặc giảm hàm 
lượng các ion, làm thay đổi áp suất 
thẩm thấu và sức trương nước của các tế 
bào này. 

—_ Khi cây bị hạn, hàm lượng A AB trong tế 
bào khí khống tăng đã kích thích các 
bơm ion hoạt động, đồng thời các kênh 
ion mở dân đến các ion rút ra khỏi tế bào 
khí không làm cho các tế bào này giảm 
áp suất thẩm thấu, giảm sức trương nước 
và khí không đóng. 

Chúng ta thấy rằng : Quá trình thoát hơi 
nước ở lá được điều chỉnh rất tinh tế bằng cơ 
chế đóng mở khí không và đả tạo ra một lực 
hút rất lớn, kéo cột nước từ rễ lên lá (hình 2.2). 


Như vậy, sự trao đổi nước ở thực vật được thực hiện bởi quá trình hấp thụ nước 
từ đất vào rễ và đầy nước từ rẻ lên thân, quá trình thoát hơi nước ở lá tạo lực hút 
nước từ thân lên lá. Rö ràng là sự phối hợp hoạt động của các quá trình này đã đưa 
được các phân tử nước từ đất vào rễ cây và sau đó nước được đưa lên tận ngọn cây, 
mặc dù cây có thể cao từ vài ba mét đến hàng trăm mét. 


Hình 2.2. Dụng cụ mô tả súc hút nước 
do thoát hơi nước ở lá 


V - ẢNH HƯỚNG CỦA ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUÁ TRÌNH 
TRAO ĐỔI NƯỚC 
1. Ánh sáng 
Ánh sáng ảnh hưởng chủ yếu đến quá trình thoát hơi nước ở lá với vai trò là tác 
nhân gây mở khí khổng. 
2. Nhiệt độ 


Nhiệt độ ảnh hưởng đến cả hai quá trình : hấp thụ nước ở rễ và thoát hơi nước 
ở lá. Nhiệt độ đất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và hoạt động hô hấp của rẻ. Rễ 
nhiều và hô hấp tốt sẽ hấp thụ được nhiều nước và các chất khoáng hoà tan từ đất. 
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Nhiệt độ không khí ảnh hưởng đến độ ẩm của không khí và do đó ảnh hưởng đến 
quá trình thoát hơi nước của lá. 


3. Độ ấm đất và không khí 

Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ đến quá trình hấp thụ nước theo chiều thuận (độ 
ầm đất càng cao, sự hấp thụ nước càng mạnh). Độ ẩm không khí liên quan đến quá 
trình thoát hơi nước ở lá theo chiều nghịch (độ ẩm không khí càng thấp, sự thoát 
hơi nước càng mạnh). 


4. Dinh dưỡng khoáng 


Hàm lượng các chất dinh dưỡng trong đất ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hệ 
rễ và áp suất thầm thấu của dung dịch đất, do đó ảnh hưởng nhiều đến quá trình hấp 
thụ nước và các chất khoáng của hệ rẻ. Ngay sau khi bón phân, cây sẻ khó hấp thụ 
nước vì áp suất thầm thấu của đất tăng. Sau đó, khi các chất khoáng vào rễ, cây lại 
hút nước một cách dễ dàng. Mối quan hệ này thấy rất rõ ở các cây vùng mặn. 


VI - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC TƯỚI NƯỚC HỢP LÍ CHO CÂY TRỒNG 
1. Cân bằng nước của cây trồng 


Cân bằng nước được hiểu như sự tương quan giữa quá trình hấp thụ nước và quá 
trình thoát hơi nước. Khi lượng nước lấy vào ít hơn lượng nước mất đi thì cây ở trạng 
thái thiếu nước. Ở trạng thái này, cây bị hạn và cần phải tưới nước cho cây trồng. 


2. Tưới nước họp lí cho cây trồng 


Đề có một chế độ nước thích hợp, tạo điều kiện tốt cho cây sinh trưởng và phát 
triển nhằm đạt năng suất cao trong sản xuất, cần phải thực hiện việc tưới nước một 
cách hợp lí cho cây. Vậy thế nào là tưới nước hợp lí ? Đó là việc thực hiện cùng một 
lúc ba vấn đề sau : 

—_ Khi nào cần tưới nước ? Căn cứ vào các chỉ tiêu sinh lí về chế độ nước của cây 
trồng như : sức hút nước của lá, nồng độ hay áp suất thầm thấu của dịch tế bào, 
trang thái của khí không, cường độ hô hấp của lá... để xác định thời điểm cân 
tưới nước. 

—_ Lượng nước cần tưới là bao nhiêu ? Lượng nước tưới phải căn cứ vào nhu cầu 
nước của từng loài cây, tính chất vật lí, hoá học của từng loại đất và các điều 
kiện môi trường cụ thể. 

— Cách tưới như thế nào ? Cách tưới nước phụ thuộc vào các nhóm cây trồng khác 
nhau. Ví dụ : Cây lúa nước có thể tưới ngập nước, đối với các cây trồng cạn thì 
cần tưới đạt 80% độ bão hoà nước của đất. Cách tưới nước còn phụ thuộc vào 
các loại đất. Ví dụ : Đối với đất cát phải tưới nhiều lân, đối với đất măn phải 
tưới nhiều nước hơn nhu cầu nước của cây... 
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jZ ga của quá U11) thoát Ơi 1MÓC - 7O r4 lỰỤC hú ỐC, 
điêu hoà 1ú)tÊY dỘ bề một thoát hơi nước, tạo điểu kiêu cho CO; 
từ khôỹg khí Uào kí thực UIỆ CHÚC 119 Qua hỢ/7. 


ai con đường thoát bơi "›MÓC - hoá? bơi uưÓóc qua Àf khổ 
là chủi yếu và 0hod/? hơi ước qua Đề mặt kí (qua cu). Cơ chế 
điêu chu quá Uùuh thoát hơi nước Chứuh là cơ chế đớn, ở 
kJí khổng. Cúc điêu kiện môi trườy,g có dJuh hưởug z7 chặt chế 
đố) 1o đổi nước ở f/C Lộ. 

7Tưới nưuóc hợ? 1 cho cây trông là muội biện 0á? khoa học dựa 
rên các chỉ tiêu siuh lý UỀ 1o đổi nước cia cây tô, để trả 
tời các câu hỏi - khi nào tMỚI, tưỚI Đao nhiêu Mà tưới Đằng 
các” ào 7 


Cau hỏi và bài tập 


1. 
, 
3. 


Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở lá. 
Hãy trình bày con đường thoát hơi nước và đặc điểm của chúng. 
Nêu các cơ sở khoa học của việc tưới nước hợp lí cho cây trồng. 


%4*, Hãy nêu đặc điểm cấu trúc của tế bào khí khổng trong mối liên quan đến 


5. 


cơ chế đóng mở của nó. 


Hãy chọn phương án trả lời đúng. Quá trình thoát hơi nước của cây sẽ bị 


ngừng khi : 

A. đưa cây ra ngoài sáng. 
B. tưới nước cho cây. 

€. tưới nước mặn cho cây. 
D. đưa cây vào trong tối. 
E. bón phân cho cây. 


Em có biết 


THOÁT HƠI NƯỚC QUA KHÍ KHỐNG 


Mặc dù diện tích lỗ khí của toàn bộ khí không chỉ gần bằng 1% diện 
tích của lá, nhưng lượng nước thoát ra khỏi khí khổng lại lớn hơn lượng 
nước thoát qua bề mặt lá nhiều lần. Tại sao vậy ? 

Cơ sở vật lí của quá trình bốc hơi nước đã chứng minh rằng : các phân 
tử nước bốc hơi và thoát vào không khí ở mép chậu nước dễ dàng hơn 
nhiều so với các phân tử nước bốc hơi từ giữa chậu nước. Như vậy, 
vận tốc thoát hơi nước không chỉ phụ thuộc vào diện tích thoát hơi mà 
phụ thuộc chặt chẽ vào chu vi của các diện tích đó. Rõ ràng là hàng 
trăm khí khổng trên một mm2 lá sẽ có tổng chu vi lớn hơn rất nhiều 
so với chu vi lá và đó là lí do tại sao lượng nước thoát qua khí khổng 
là chính và với vận tốc lớn. 


TRA0 Đổi KHOÁNG VÀ NITØ Ủ THỰC VẬT 


I - SỰ HẤP THỤ CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG 

Các nguyên tố khoáng ở trong đất thường tồn tại dưới dạng hoà tan, phân li 
thành các ion mang điện tích dương (cation) và ion mang điện tích âm (anion). 
Chúng ta hãy tìm hiểu các nguyên tố khoáng trong đất được hấp thụ vào cây bằng 
cách nào ? 


w Trước hết các em hãy giải thích thí nghiệm sau đây : lấy một cây nhỏ còn nguyên bộ 
rễ. Nhúng bộ rễ đã rửa sạch vào dung dịch xanh mêtilen. Một lúc sau, lấy cây ra, rửa 
sạch bộ rễ và lại nhúng tiếp vào dung dịch CaCl;. Quan sát dung dịch CaCl›, chúng 
ta sẽ thấy dung dịch từ không màu dần dần chuyển sang màu xanh. Tại sao vậy ? 
Các nguyên tố khoáng hoà tan trong nước được hấp thụ cùng với dòng nước từ 

đất vào rẻ lên lá. Phân lớn các nguyên tố khoáng được hấp thụ vào cây dưới dạng 

ion qua hệ thống rẻ. Có hai cách hấp thụ các ion khoáng ở rễ : thụ động, chủ động. 


1. Hấp thụ thụ động 


Hạt keo đất 


Hình 3.1. Phương thức trao đổi chất khoáng của rễ trong đất 


— Các ion khoáng khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp (hình 3.2a). 
— Các ion khoáng hoà tan trong nước và vào rễ theo dòng nước. 


— Các ion khoáng hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rễ trao đổi với 
nhau khi có sự tiếp xúc giữa rẻ và dung dịch đất. Cách này gọi là hút bám trao 
đối (hình 3.1). 


2. Hấp thụ chủ động 


w»' Dựa vào kiến thức đã học ở lớp 10 về quá trình hấp thụ chủ động các chất khoáng qua 
màng sinh chất, hãy trình bày cách hấp thụ chủ động các chất khoáng từ đất vào cây. 
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Hình 3.2b. Sơ đồ minh hoạ cách hấp thụ 
chủ động (bơm prôtôn) 


Phần lớn các chất khoáng được hấp thụ vào cây theo cách chủ động. Tính chủ 
động ở đây được thể hiện ở tính thấm chọn lọc của màng sinh chất và các chất 
khoáng cần thiết cho cây đều được vận chuyển trái với quy luật khuếch tán, nghĩa 
là nó vận chuyền từ nơi có nồng độ thấp ở đất đến nơi có nồng độ cao, thậm chí 
rất cao (hàng chục, hàng trăm lân) ở rẻ. Vì cách hấp thụ khoáng này mang tính 
chọn lọc và ngược với građien nồng độ nên cần thiết phải có năng lượng, tức là sự 
tham gia của ATP và của một chất trung gian, thường gọi là chất mang. ATP và 
chất mang được cung cấp từ quá trình chuyển hoá vật chất (chủ yếu từ quá trình 
hô hấp). Như vậy, một lần nữa chúng ta thấy rằng : Quá trình hấp thụ nước và các 
chất khoáng đều liên quan chặt chẽ với quá trình hô hấp của rẻ (hình 3.2b). 


II - VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG ĐỐI VỚI THỰC VẬT 
1. Vai trò của các nguyên tố đại lượng 


Các nguyên tố đại lượng thường đóng vai trò cấu trúc trong tế bào, là thành 
phần của các đại phân tử trong tế bào (prôtêin, lipit, axit nuclêic...). Các nguyên 
tố đại lượng còn ảnh hưởng đến tính chất của hệ thống keo trong chất nguyên sinh 
như : điện tích bề mặt, độ ngậm nước, độ nhớt và độ bền vững của hệ thống keo. 


2. Vai trò của các nguyên tố vi lượng và siêu vi lượng 


Các nguyên tố vi lượng thường là thành phân không thể thiếu được ở hâu hết 
các enzim. Chúng hoạt hoá cho các enzim trong các quá trình trao đổi chất của cơ 
thể. Các nguyên tố vi lượng còn liên kết với các chất hữu cơ tạo thành hợp chất hữu 
cơ — kim loại (hợp chất cơ kim). Những hợp chất này có vai trò hết sức quan trọng 
trong các quá trình trao đổi chất. Ví dụ : Cu trong xitôcrôm, Fe trong EDFA (etilen 
đimêtyl têtra axêtic), Co trong vitamin B¡¿... 


Các nguyên tố siêu vi lượng như : vàng (Au), bạc (Ag), platin (PU, thuỷ ngân 
(Hg), iôt (1)... có ở trong đất và trong cây rất ít (thường là nhỏ hơn 105) và chưa 
biết chắc chắn vai trò của các nguyên tố này đối với thực vật. Tuy nhiên, trong kĩ 
thuật nuôi cấy mô - tế bào, nhiều trường hợp vẫn phải đưa một số nguyên tố vào 
môi trường nuôi cấy. 


k 
]— 


trò các nguyên tố đại lượng và vi lượng. 


Nguyên | Dạng ion Triệu chứng thiếu 
tố | được hấp thụ =-1.. dinh dưỡng 
Nitơ NO; ; NH‡ Thành phần của prôtêïn, axit nuclê¡c và Sinh trưởng bị còi cọc, lá có 
nhiều chất hữu cơ khác. màu vàng. 
sẽ Chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong Là tiểu THẾ THÊU IIPP B 
Kali K SG : 5 : màu đỏ và nhiều chấm đỏ 
tế bào tham gia hoạt hoá enzim. la n4 ldờG 
ở mặt lá. 
a~ Lá nhỏ có màu lục đậm, 
m PO¿ Thành phần của axit nuclêic, ATP, cần màu của thân không bình 
Phôtpho F R 2 TC hG- R : 5 THg 
¬ cho nở hoa, đậu quả, phát triễn rê. thường, sinh trưởng rê bị 
HaPOa SEI 
tiêu giam. 
Ý“—. Thành phần của prôtêin cet(A 2 Mai Enhibiab 
huỳnh * p p ï trưởng rễ bị tiêu giảm. 
Eami, lo Tham gia vào thành phần của thành tế _ | Lá nhỏ, mềm, mầm đỉnh bị 
s bào, tham gia hoạt hoá enzim. chết. 
Magiê MgÊ† kinh phần của diệp lục, tham gia hoạt Lá có màu vàng. 
oá enzim. 
Clo Cr Duy trì cân bằng ion, tham gia trong Lá nhỏ có màu vàng. 
quang hợp. 
Đồn c 2+ Thành phần của một số xitôcrôm, tham Lá non có màu lục đậm 
9 B gia hoạt hoá enzim. không bình thường. 
Sắt Fe?! re3† Thành phần của các xitôcrôm, tham gia | Gân lá có màu vàng và sau 
Vy hoạt hoá enzim tổng hợp diệp lục. đó cả lá có màu vàng. 


x . Quan sát hình 3.3, hãy cho biết : Đưa vào gốc hoặc phun trên lá ion nào trong ba loại 
ion cho dưới đây để lá cây xanh lại ? 


341212 
Kế H202 
Cây bình thường 


Cây có lá vàng 
do thiếu dinh dưỡng 


Hình 3.3. Cây thiếu dinh dưỡng khoáng 


Quá trừuh hãj) thụ khodng theo hai c0 Chế . thụ đÊg tà Chủ) (Ê/g. 


4i /ò của các ng )Ê! 1Ố kho(1g đại lưựUg - Chủ VÊY đlỚI,g Vai 
ØÒ đdñU /14c 170/16 các thàn”! pJÙ! của !Ế bào, 0Ô, CƠ QUuđ/1 tà 
kà hành plẩÙ! cấu tạo các đại pJâ)i Hử 17001 cơ 0U. 

W2? mò của các 01,guJÔ" !Ổ V/ lưỢg - Chủ JẾN đỚn/g Vi 0 oạ£ 
hoá các @1z11 10019 quá 111 1ao đổi chất. 


Cau hỏi và bài tập 


Các nguyên tố khoáng được hấp thụ từ đất vào cây theo những cách 
nào ? Sự khác nhau giữa các cách đó ? 

Nêu vai trò của các nguyên tố đại lượng : P, K, S. 

Nêu vai trò chung của các nguyên tố vi lượng. 

Tại sao các nguyên tố vi lượng lại chỉ cần với một lượng rất nhỏ đối với 
thực vật 2 

Tại sao nói quá trình hấp thụ nước và chất khoáng liên quan chặt chẽ với 
quá trình hô hấp của rễ ? 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,3%, trong 
đất là 0,1%. Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách nào 2? 

A. Hấp thụ thụ động. C. Hấp thụ chủ động. 

B. Khuếch tán. D. Thẩm thấu. 


EN 
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)_ˆ TRA0 Đổi KHOÁNG VÀ NITƠ Ủ THỰC VẬT (tiếp theo) 


III - VAI TRÒ CỦA NITƠ ĐỐI VỚI THỰC VẬT 
41. Nguồn nitơ cho cây 
w Hãy cho biết : Hễ cây có hấp thụ và sử dụng được nitơ phân tử (N;) trong không khí không ? 


Trong môi trường bao quanh thực vật, nitơ tồn tại dưới hai dạng : dạng khí nitơ 
tự do trong khí quyền (NÑ,) và dạng các hợp chất nitơ hữu cơ và vô cơ khác nhau 
phân lớn tập trung trong đất. Tuy nhiên, thực vật chỉ hấp thụ qua hệ rẻ được hai 
dạng nitơ trong đất : nitrat (NO) và amôni (NH;j). 


Vi khuẩn e„øó 2 Hồ 
phản nitrat hoá S% 
Vi khuẩn LỆ b.. 
cố định nitơ Vị khuẩn k. 
c2 nitrat hoá : Hà 
—> NH¿ _—zx£ NO- ,A LỆ 
~z=(Eimami)~= bày” J 
7S/00= (nitrat) ở \ 


hữu cơ 


Hình 4. Sơ đồ minh hoạ một số nguồn nitơ cung cấp cho cây 


Có 4 nguồn chính cung cấp hai dạng nitơ nói trên : 

— Nguồn vật lí - hoá học : Sự phóng điện trong cơn giông đã ôxi hoá N; thành nitrat. 

— Quá trình cố định nitơ thực hiện bởi các nhóm vi khuẩn tự do và cộng sinh. 

—_ Quá trình phân giải các nguồn nitơ hữu cơ trong đất được thực hiện bởi các 
vi khuẩn trong đất. 

—_ Nguồn nitơ do con người trả lại cho đất sau mỗi vụ thu hoạch bằng phân bón. 
Cân lưu ý rằng: NO” trong đất vân có thể bị mất đi do quá trình biến đổi thành 
Ñ; (hình 4). 


2. Vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật 


Ñitơ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển của cây 
trồng và do đó nó quyết định năng suất và chất lượng thu hoạch. Nitơ có trong 


izi 


thành phân của hâu hết các chất trong cây : prôtêin, axit nuclêic, các sắc tố quang 
hợp, các hợp chất dự trữ năng lượng như ADP, ATP, các chất điều hoà sinh 
trưởng... Như vậy, nitơ vừa có vai trò cấu trúc, vừa tham gia vào các quá trình 
chuyền hoá vật chất và năng lượng. Nitơ có vai trò quyết định đến toàn bộ các 
quá trình sinh lí của cây trồng. 


IV - QUÁ TRÌNH CỐ ĐỊNH NITƠ KHÍ QUYỂN 

Nitơ phân tử (NÑ;) có lượng lớn trong khí quyền và mặc dù "tắm mình trong biển 
khí nitơ" nhưng phần lớn thực vật vẫn hoàn toàn bất lực trong việc sử dụng khí nitơ 
này. May mắn thay nhờ có enzim nitrôgenaza và lực khử mạnh, một số vi khuẩn sống 
tự do và cộng sinh đã thực hiện được việc khử Ñ; thành dạng nitơ cây có thể sử dụng 
được : NH¿. Các nhóm vi khuẩn tự do có khả năng cố định nitơ khí quyền như : 
Azo#2ðacfØ, (?os11dj, uaDaca, Vos/oc... Và các vì khuẩn công sinh 
(/27zøØ///¿ trong nốt sân rễ cây họ Đậu, 247222 Øzø//2 trong bèo hoa dâu). Quá 
trình đó có thể tớm tắt : 


2H 2H 2H 
N= ` ốốaẽ 


Điều kiện để quá trình cố định nitơ khí quyền có thể xảy ra : 
— Có các lực khử mạnh. 
—_ Được cung cấp năng lượng A'TP. 
— Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza. 
— Thực hiện trong điều kiện kị khí. 


Hai điều kiện : lực khử và năng lượng do vi khuẩn có khả năng cố định nitơ tự 
tạo ra hoặc lấy ra từ quá trình quang hợp, hô hấp, lên men của cơ thể cộng sinh. 


Các vi khuẩn tự do có thể cố định hàng chục kg NH2/ha/năm, các vi khuẩn cộng 
sinh có thể cố định hàng trăm kg NH2/ha/năm. 


V - QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI NITƠ TRONG CÂY 


1. Quá trình khứ NOs 


Cây hấp thụ được từ đất cả hai dạng nitơ ôxi hoá (NO?) và nitơ khử (NH?), 
nhưng khi hình thành các axit amin thì cây cân nhiều nhóm NH; nên trong cây có 
quá trình biến đổi dạng NO: thành dạng NH¿ 


Quá trình khử NO: (NO) —————> NO; ——> NH}) xảy ra theo các 
bước sau đây với sự tham gia của các enzim khử - ređductaza : 


NO; +NAD(P)H +H”+2e` —> NO; +NAD(P)” + H;O 
NO; +6 Feređoxin khử + 8H” +6e" —> NH†+ 2H;O 


IE 


2. Quá trình đồng hoá NH¿ạ trong cây 

Quá trình hô hấp của cây tạo ra các axit (R-COOH) và nhờ quá trình trao đổi 
nitơ, các axit này có thêm gốc NH; đề thành các axit amin. Cân nhớ rằng trong cây 
tồn tại cả 3 dạng : - NH;, NH:, NH7 

Có 4 phản ứng khử amin hoá để hình thành các axit amin : 
—_ Axit piruvic+NH; + 2H" —> Alanin + H;O 
— Axit œ xêtôglutaric + NH; + 2H —> Axit glutamic + H;O 
—_ Axit fumaric + NH; —> Axit aspactic 
—_ Axit ôxalô axêtic + NH; +2H” —> Axit aspactic + HO 

Từ các axit amin này, thông qua quá trình chuyển amin hoá, 20 axit amin sẽ 
được hình thành trong mô thực vật và là nguyên liệu để hình thành các loại prôtêin 
khác nhau, cũng như các hợp chất thứ cấp khác. 

Các axit amin được hình thành còn có thể kết hợp với nhớm NH; hình thành các amit : 
Axit amin đicacbôxilic + NH; —> Amit. Ví dụ : Axit plutamic + NH; —> Glutamin 

Đây là cách tốt nhất để thực vật không bị ngộ độc khi NH; bị tích luy nhiều 
trong cây. 


/M/ có vai /7ò /1 qua"! 10019 đổ? UỚI đời s0, 0C UẬY - 1/70 
M4 có Vai #ò c1 /rúc, Mừu có tai Ò chuyếi hoá UẬf ch? và 
1 ./2//1-8////2/1-6 

Quá 11 CỔ đ?ủh nIl0 Ähí QUWỂN là /guÔỜi C9 Q7 HÍIƠ QUa0 
9/18 CO /C Vật. 

Qá trừuh biến đÕi !ItƠ tr0ig dây - quá trừ Ái VỚ, và gxá 
ỳh dôờg hoi VH; là hai quá 11h diẫn ciÕi Uiệt hùu"h 0à Ô2 
[2/25//2/Ä2////82///./78/////5/////J.4//10 


Cau hỏi và bài tập 
1. Nêu vai trò của nitơ trong đời sống thực vật. 
2. Nêu quá trình cố định nitơ khí quyền và vai trò của nó. 
3. Nêu vai trò của quá trình khử NOz và quá trình đồng hoá NHạ. 
%*, Hãy nêu mối quan hệ giữa chu trình Crep với quá trình đồng hoá NHạ 
trong cây. 
5. Chọn phương án trả lời đúng. Quá trình khử NO¿ (NO3——>NH7) : 
A. thực hiện ở trong cây. 
B. là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí. 
C. thực hiện nhờ enzim nitrôgenaza. 
D. bao gồm phản ứng khử NO: thành NOa. 
E. không có ý nào đúng. 
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VI - ẢNH HƯỚNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MÔI TRƯỜNG ĐẾN QUÁ TRÌNH 
TRAO ĐỔI KHOÁNG VÀ NITƠ 


TRA0 ĐỔI KHOÁNG VÀ NITØ 
Ữ THỰC VẠT (tiếp theo) 


1. Ánh sáng 


Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ khoáng và nitơ trên cơ sở ánh sáng 
liên quan chặt chẽ với quá trình quang hợp, quá trình trao đổi nước của cây. 


2. Nhiệt độ 

Khi tăng nhiệt độ ở một giới hạn nhất định đã làm tăng sự hấp thụ các chất 
khoáng và nitơ. Nguyên nhân chính là do nhiệt độ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình 
hô hấp của hệ rễ. 


3. Độ ấm đất 


Độ ẩm đất liên quan chặt chẽ với quá trình trao đổi chất khoáng và nitơ. Hàm 
lượng nước tự do trong đất nhiều sẽ giúp cho việc hoà tan nhiều ion khoáng và các 
ion này dễ dàng được hấp thụ theo dòng nước. Độ ẩm đất cao sẻ giúp cho hệ rễ sinh 
trưởng tốt và tăng diện tiếp xúc của rẻ với các hạt keo đất và quá trình hút bám trao 
đổi các chất khoáng và nitơ giữa rễ và đất được tăng cường. 


4. Độ pH của đất 


Độ pH của đất ảnh hưởng đến sự hoà tan các chất khoáng trong đất và do đó 
ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ các chất khoáng của rẻ. Nói chung, pH của đất 
khoảng 6 - 6,5 là phù hợp cho việc hấp thụ tốt phần lớn các chất khoáng. Đất có 
pH axit thường ít các nguyên tố dinh dưỡng vì các nguyên tố này bị các ion hiđrô 
(H}) thay thế trên bề mặt keo đất và khi ở dạng tự do thì dễ bị rửa trôi. Vì vậy, người 
ta nói : Đất chua thì nghèo dinh dưỡng. 


5. Độ thoáng khí 

Có sự trao đổi giữa CO; sinh ra do hô hấp rẻ với các ion khoáng bám trên bề 
mặt keo đất. Nông độ CO; cao thì sự trao đổi này tốt. Nông độ O; trong đất cao 
giúp cho hệ rẻ hô hấp mạnh và do đó tạo được áp suất thẩm thấu cao để nhận nước 
và các chất dinh dưỡng từ đất (hình 3.1). Như vậy, rõ ràng là có mối quan hệ chặt 
chẽ giữa hoạt động của hệ rễ trong môi trường thoáng khí của đất với quá trình hấp 
thụ khoáng và nitơ. 
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VII - BÓN PHÂN HỢP LÍ CHO CÂY TRÔNG 

Phân bón có vai trò rất quan trọng trong việc nâng cao năng suất cây trồng. Vì 
vậy, bón phân hợp lí cho cây trồng là vấn đề hết sức quan trọng trong nông nghiệp. 
Cũng như vấn đề tưới nước hợp lí, bón phân hợp lí cho cây trồng cũng phải trả lời 
và thực hiện những vấn đề sau : bón bao nhiêu, bón khi nào, bón thế nào và bón loại 
phân gì ? 


1. Lượng phân bón hợp lí 
Lượng phân bón hợp lí phải căn cứ vào : 


—_ Nhu câu dinh dưỡng của cây trồng (lượng chất dinh dưỡng đề hình thành một 
đơn vị thu hoạch). 


—_ Khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất. 


— Hệ số sử dụng phân bón : Lượng phân bón cây sử dụng được so với tổng lượng 
phân bón. 


x»' Dựa vào các nhân tố trên hãy nêu cách tính lượng phân bón nitơ cần thiết cho một thu 
hoạch định trước. Cho biết : nhu cầu dinh duõng đối với nitơ của lúa là 14 g nitơ/kg 
chất khô, khả năng cung cấp chất dinh duõng của đất = 0. Hệ số sử dụng phân bón : 
60% và để có một thu hoạch là 15 tấn/ha. 


2. Thời kì bón phân 

Thời kì bón phân phải căn cứ vào 
các giai đoạn trong quá trình sinh 
trưởng của mỗi loại cây trồng. Cách 
nhận biết rö rệt nhất thời điểm cân bón 
phân là căn cứ vào những dấu hiệu bên 
ngoài của lá cây như : hình dạng, màu 
sắc. Bởi vì khi thiếu một nguyên tố 
dinh dưỡng nào đó đến mức trầm 
trọng, lá cây thường biến dạng và màu 
sắc thường thay đổi rõ rệt (hình 5). Ví 
dụ : đối với cây lúa, bón lót (trước lúc 
cấy), bón thúc (lúc đẻ nhánh), bón đón 
đòng (lúc ra đòn). 


Hình 5. Lá cây đậu trong môi trường 

thiếu dinh dưỡng khoáng 

A - Lá bình thường ; B - Thiếu K; C - Thiếu P; 
D - Thiếu Ca ; E - Thiếu N ; F - Thiếu S ; 

G - Thiếu các nguyên tố vi lượng khác ; 

H - Thiếu Mg; I - Thiếu Fe. 
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3. Cách bón phân 

Các cách bón phân : bón lót (bón trước khi trồng), bón thúc (bón trong quá trình 
sinh trưởng của cây) và có thể bón phân qua đất hoặc bón phân qua lá. 
4. Loại phân bón 


Phải dựa vào từng loài cây trồng và giai đoạn phát triển của cây. 


Cúc nhân !Ố môi 1ường 0ú - dUuh sáng, !hiỆY độ, đỘ đi đổ, 
độ 0 của đâ1, đỘ thodng khí dêM d1 hưởig đẾn quá /)/0/7 
ao đổ) khodlug tà 01/70. 


”ớn phân hợp? 1 cho cây trồng phải dựa ru cơ sở khoa học 
tà /bục tiểu để vác dJuh lượng phân bón, thời @id0ì Đón, cíÁch 
ĐØ/! Uà loại Đô)! ĐÓ ' ĐỚN Dao n"hiÊU 2 Bớn khi nào 2 Bớ0 cách 
nuào 2 ðớn loại 2/27! @Ì 
Có 0h dựa vào 00t câM đll1h dưỡng, hày lượng các chấ? djuñh 
dưng 100g (1, hỆ sỐ si) dụng phân bói đỂ t1) lượng hi 
Ø0 Cho /"ÔI 1h hoạch d1 ĐUỐC. 


Cau hỏi và bài tập 

1. Hãy trình bày ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ và độ ẩm đất đến quá 
trình hấp thụ các chất khoáng và nitơ. 

9. Giải thích tại sao đất chua lại nghèo dinh dưỡng ? 

3. Vì sao khi trồng cây người ta phải thường xuyên xới đất ở gốc cây cho 
tơi xốp ? 

%*, Hãy cho một ví dụ về cách tính lượng phân bón cho một thu hoạch 
định trước 2 

5*, Hãy chọn phương án trả lời đúng. Khi lá cây bị vàng (do thiếu chất diệp 
lục), nhóm nguyên tố khoáng nào liên quan đến hiện tượng này 2? 


A. P,K, Fe. 
B. S,P,K. 
C. N,Mg, Fe. 
D. N,K,Mn. 
E. P,K,Mn. 


@.. 
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THỰC HÀNH : 
TH0ÁT HữI NƯỚC | 
VÀ BỐ TRÍ THÍ NGHIỆM VỀ PHÂN BÓN 


I - MỤC TIÊU 


—_ Thấy rỏ lá cây thoát hơi nước, có thể xác định được cường độ thoát hơi nước 
bằng phương pháp cân nhanh. 


— Biết bố trí thí nghiệm để phân biệt được tác dụng các loại phân hoá học chính ở 
vườn trường hoặc trong phòng thí nghiệm. 


II - CHUẨN BỊ 

—_ Cân đĩa (tốt nhất dùng cân phân tích, cân điện tử tự động), đồng hồ bấm giây, 
giấy kẻ ôli, lá cây khoai lang, cải, đậu (cắm vào cốc nước). 

—_ Các loại phân urê, phôtphat và kali ; hạt đậu, ngô, cát mịn và mùn cưa. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Đo cường độ thoát hơi nước bằng phương pháp cân nhanh 


— Chuẩn bị cân ở trạng thái cân bằng. Đặt lên đĩa cân một lá cây, cân khối lượng 
ban đâu (P; g). Đề lá cây thoát hơi nước trong vòng 15 phút. Cân lại khối lượng 
(P; g). Đem lá đặt lên giấy ôli, vẽ chu vi và tính diện tích S (đm”) theo số ôli (mỗi 
ôli là 1 cm”). Tính cường độ thoát nước theo công thức : 


(P¡ - P;) x 60 Bê ¿2 
L=:-.—.“ —— dm“/giờ 
15xŠ s Š 


— Trường hợp không có cân phân tích, dùng cân đĩa chỉ khối lượng tự động. Nếu 
dùng cân đĩa, nên cân vài lá một lần. 

—_ So sánh các loại lá, xem lá nào có cường độ thoát nước mạnh, yếu. 
Có thể dùng phương pháp cân để đo diện tích lá. 


2. Thí nghiệm về các loại phân hoá học chính 
a) Lấy 3 cốc đựng 3 loại phân hoá học : ure, lân, kali. 
Nhân xét về các dạng tinh thể, màu sắc, độ tan trong nước. 


izI 


b) Thí nghiệm trông cây ngoài vườn 


Đất đã làm tơi, đánh luống (kích thước tuỳ mảnh vườn) chia thành 5 công thức 
thí nghiệm sau : 

0Ú. Không bón phân 

1. Bón phân đây đủ N, P, K 

2. Bón phân N, P 

3. Bón phân Ñ, K 

4. Bón phân P, K 

Mỗi công thức lặp lại 3 lân (theo sơ đồ) : 


1 2 3 4 0 
3 4 0 1 2 
0 1 2 3 4 


—_ Gieo hạt : số hạt trên mỗi luống như nhau ; mỗi luống chia nhiều hàng, mỗi hàng 
gieo một số hạt (hàng cách hàng 15 —- 20 cm) tuỳ theo loại hạt (ngô, đậu... ). 


— Nhận xét về tác động của từng loại phân bón và sự phối hợp phân bón đối với 
thu hoạch cuối cùng. 


—_ Tuỳ theo điều kiện địa phương và số nhóm ngoại khoá, có thể theo dõi thí 
nghiệm (từng ngày, từng tuân). Có thể theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng như : 


+ 
+ 
+ 


+ 
+ 
+ 


Tỉ lệ nảy mâm : bằng số hạt nảy mầm trên tổng số hạt. 

Đo chiều cao cây : từ gốc rẻ đến chóp ngọn cây. 

Khối lượng tươi trung bình của mỗi cây (môi công thức thí nghiệm nhổ 3 cây 
để cân). 

Số lá và diện tích lá. 

Thời gian ra hoa, tạo quả, số hoa, quả. 

Khối lượng quả, hạt (tươi và sau khi phơi khô). 


Nếu không có vườn, thí nghiệm thực hiện trên các chậu hay hộp (lặp lại 3 lần) bằng 
cách sau : Trộn 2 phân cát mịn với một phần mùn cưa, đổ vào từng chậu (hộp). Bố trí 
theo 5 công thức trên (mỗi công thức 3 chậu hoặc 3 hộp). Tưới nước ẩm 70%, gieo 
hạt vào các chậu đó ở độ sâu giống nhau. Theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng như trên. 


c) Thí nghiệm trông cây trong dung dịch (dùng cho nhóm ngoại khoá) 


— Chuẩn bị bình trồng cây : bình hình trụ dung tích 2 lít, nếu thiếu có thể dùng các 
hộp nhựa cở lớn (đựng xà phòng hay nước chấm được rửa sạch). Đục l lỗ nhỏ 
ở giữa nắp đây (đủ đề hạt nảy mâm) và một lỗ thủng để thổi khí (hình 6). 
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Bọc giấy đen xung quanh bình (tạo môi trường tối của đất). 

— Chuẩn bị dung dịch nuôi cấy : Pha 2 g KNO; (chứa N, K) ; 0,5 g MgSO/¿ (chứa 
S và Mg) ; 0,5 g CaSO¿ (chứa S và Ca) ; 0,5 g Fe:(PO,); (chứa P và Fe) vào 
trong 2 lít nước, xem như dung dịch dinh dưỡng đầy đủ chứa N, P, K, Ca, S. 


+ 


+ + + + 


Dung dịch thiếu SŠ : Dùng Ca(NO;); và Mg(NO;); thay cho CaSO/¿ và 


Dung dịch thiếu Ca : bỏ CaSO/. 

Dung dịch thiếu P : thay Fez(PO/); bằng Fez(SO¿)›. 
Dung dịch thiếu N : thay KNO;: bằng K„,SO/,. 

Dung dịch thiếu K : thay KNO;: bằng Ca(NO;);. 


—_ Đặt và theo dõi thí nghiệm 

Dùng 7 bình thí nghiệm : I bình đựng nước cất, I bình đựng dung dịch chứa đầy 
đủ các nguyên tố dinh dưỡng và 5 bình lần lượt thiếu N, P, K, Ca, S. 

Sau khi gieo hạt nảy mâm, đặt lên nắp (dùng bông chèn giữ). Theo dõi, ghi 
chép thí nghiệm và nhận xét về vai trò của các nguyên tố khoáng đối với đời sống 
cây trồng. 


Ống 


thổi khí ` 


Nắp 


Hình 6. Trồng cây trong dung dịch 


IV - THU HOẠCH 
Viết báo cáo về cách bố trí thí nghiệm ở vườn trường hay trong phòng thí nghiệm. 


En] 


I- VAI TRÒ CỦA QUANG HỢP 


w_ Dựa vào các kiến thúc đã học ở lớp 6 và lớp 10, hãy cho biết : Quang hợp là gì ? 
Phương trình quang hợp đầy đủ : 


Năng lượng ánh sáng 
“——————..- 


6CO,+ 12110 C0 S60 610 


Hệ sắc tố 


Người ta thường dựa vào phương trình quang hợp để định nghĩa quá trình 
quang hợp. 

Quang hợp là quá trình tổng hợp chất hữu cơ (đường glucôzo) từ các chất vô cơ 
(CO; và H;O) nhờ năng lượng ánh sáng được hấp thụ bởi hệ sắc tố thực vật. 

Chúng ta có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng : Quang hợp là một quá 
trình mà tất cả sự sống trên Trái Đất đều phụ thuộc vào nó. Điều này được chứng 
minh bằng ba vai trò sau đây của quá trình quang hợp : 

1. Tạo chất hữu cơ 


Quang hợp tạo ra hâu như toàn bộ các chất hữu cơ trên Trái Đất. Ngoài quá trình 
quang hợp ở thực vật và ở một số vi sinh vật quang hợp, nói chung không có một sinh 
vật nào có thể tự tạo được chất hữu cơ (trừ một số rất ít vi sinh vật hoá tự dưỡng). 
Vì vậy, người fa gọi thực vật và một số vi sinh vật quang hợp là các sinh vật quang 
tự dưỡng và chúng luôn đứng đầu chuỗi thức ăn trong các hệ sinh thái. Động vật lấy 
thức ăn trực tiếp từ thực vật. Nhu cầu ăn, mặc, ở của con người được cung cấp gián 
tiếp (qua động vật) và trực tiếp từ thực vật. Như vậy, cuộc sống của con người và 
các sinh vật trên Trái Đất phụ thuộc hoàn toàn vào quá trình quang hợp. 


2. Tích luỹy năng lượng 

Hầu hết các dạng năng lượng sử dụng cho các quá trình sống của các sinh vật 
trên Trái Đất (năng lượng hoá học : A'TP) đều được biến đổi từ năng lượng ánh sáng 
mặt trời (năng lượng lượng tử) nhờ quá trình quang hợp. 

3. Quang hợp giữ trong sạch bầu khí quyến 

Quá trình quang hợp của các cây xanh trên Trái Đất đã hấp thụ CO; và giải 
phóng O; vào khí quyền. Nhờ đó, nồng độ CO; và O; trong khí quyển luôn giữ vững 
(CO; : 0,03%, O; : 21%), đảm bảo sự sống bình thường trên Trái Đất. 


ET 


II - BỘ MÁY QUANG HỢP 
1. Lá - Cơ quan quang hợp 


w' Hình thái, cấu trúc của lá liên quan đến chức năng quang hợp. Dựa vào kiến thức đã 
học ở lớp 6 và lớp 10, hãy giải thích điều này. 

Lá thường có dạng bản mỏng, 
luôn hướng về phía ánh sáng và có 
cấu trúc phù hợp với chức năng quang 
hợp (hình 7.1). 


Hình 7.1. Tiêu bản mặt cắt của lá 


1. Biểu bì trên ; 

2. Tế bào mô giậu chúa lục lạp ; 

3. Mạch dân ; 4. Khoảng trống gian bào ; 
5. Biểu bì dưới với khí khổng. 


2. Lục lạp - bào quan thực hiện chức năng quang họp 


Quan sát và phân tích hình 
7.2 để thấy rõ cấu trúc của lục 
lạp thích ứng với việc thực hiện 
hai pha của quang hợp : pha 
sáng thực hiện trên cấu trúc hạt, 
pha tối thực hiện trong chất nền. 
—_ Hạt (grana) : Gồm các tilacôïit 

chứa hệ sắc tố, các chất 

chuyền êlectron và các trung Chất nền (strôma) 
tâm phản ứng. 


Tilacôit 
Màng kép 


Hạt (grana) 


— Chất nền (strôma) : Thể keo có Hình 7.2. Cấu trúc của lục lạp 


độ nhớt cao, trong suốt và 
chứa nhiều enzim cacbôxi hoá. 


3. Hệ sắc tố quang hợp 


a) Các nhóm sắc tố 
— Nhóm sắc tố chính (diệp lục) 
+ Diệp lục a : C;;H;;O:N,Mg 
+ Diệp lục b : C;zH;sO,N„Mg 
— Nhóm sắc tố phụ (carôtenôif) 
+ Carôten : CuoHs 
+ Xantôphyl : CuoHs¿O, (n:1z6) 
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b) Vai trò của các nhóm sắc 


tố trong quang hợp 


Nhóm diệp lục hấp thụ ánh 
sáng chủ yếu ở vùng đỏ và 
vùng xanh tím, chuyển năng 
lượng thu được từ các phôtôn 
cho quá trình quang phân li 
H;O và các phản ứng quang 
hoá để hình thành ATP và 
NADPH. 


Nhóm carôtenôit sau khi hấp 
thụ ánh sáng, đã chuyền năng 
lượng thu được cho diệp lục. 


Hãy quan sát và phân tích 
hình 7.3 để giải thích tại sao lá 
cây màu xanh lục. 


Quang phổ hấp thụ 


105nm103nm 1nm 


380 


Bức xạ mặt trời 


1m 
103nm 108nm_ (109nm) 1012nm 


450 


Ánh sáng 
nhìn thấy 


500 550 600 650 700 750nm 


Sóng ngắn ————————> Sóng dài 
Năng lượng cao —————> Năng lượng thấp 


Diệp lục a 


400 


—_— 


Lá 


——Carôtenôit 


500 | 
IINNY Bước sóng 


Màu lục 


Hình 7.3. Quang phổ hấp thụ của chất diệp lục và 
mô hình giải thích lá cây màu xanh lục 


Vai ò của quang UØ) - tạo 0guôi chữ? hủu cơ Chủi VẾM CO Sự 
sØ1›9 ôn 7?dái B11, DiẾ! đổ ng lượng UẬI lí (ăn lượng đính 
s19) thành ng I1 hoá học dt 01 00019 các D0) chữ? hữu 
cơ, gi Ung nông độ CO; uà Q, 07001 khứ quy. 

Lá, lục lạ đêu có hừ¿uh dqug Là cấu /14c Đhù ñhợ? Với chúc 
ung. Lục lq? có cm trúc hạt thực hiện 02ha sáe, cấu túc chấ? 
uốn thực biện pha rới. 

HỆ sắc !ố ca ká bã? thụ hấầM bế? dữ 3g VI Vd205 /0/7 Mà 
1/19 đỏ, đỂ lại vùng van” lục. Vì vậy, khi nhàn Mào /í cây, f4 
/hẩy CHÍ CÓ 0uàu A12 lục. 
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Cau hỏi và bài tập 

1. Nêu vai trò của quá trình quang hợp. 

2. Nêu các đặc điểm về hình thái, cấu trúc của lá phù hợp với chức năng 
quang hợp. 

3... Nêu đặc điểm cấu trúc của hạt, chất nền trong lục lạp liên quan đến việc 
thực hiện pha sáng, pha tối của quang hợp. 

%*. Những cây lá màu đỏ có quang hợp không ? Tại sao ? 

5*. Hãy tính lượng CO› hấp thụ và lượng O› giải phóng của 1ha rừng cho 
năng suất 15 tấn sinh khối/năm. 

6.  Ý nào sau đây không đúng với tính chất của chất diệp lục ? 
A. Hấp thụ ánh sáng ở phần đầu và cuối của ánh sáng nhìn thấy. 
B. Có thể nhận năng lượng từ các sắc tố khác. 
C. Khi được chiếu sáng có thể phát huỳnh quang. 
D. Màu lục liên quan trực tiếp đến quang hợp. 


06/6966 96666666 6666666660660 6666666666 
Êm có biết 


ĐIỀU CẨN BIẾT THÊM VỀ LỤC LẠP 


- Số lượng lục lạp trong tế bào rất khác nhau ở các loài thực vật 
khác nhau. Đối với tảo, mỗi tế bào có khi chỉ có một lục lạp. Đối 
với thực vật có hoa, mỗi tế bào của mô giậu có thể có từ 20 đến 
100 lục lạp. 1 mm lá thầu dầu có từ 3.10 đến 5.107 lục lạp. Nếu 
đem cộng diện tích của tất cả lục lạp trên lá ta sẽ có diện tích lớn 
hơn diện tích của lá. 


- Đường kính trung bình của lục lạp 4 - 6 um, dày 2 - 3 um. Những 
cây ưa bóng thường có số lượng, kích thước lục lạp và hàm lượng 
sắc tố lớn hơn cây ưa sáng. 


- Thành phần hoá học của lục lạp : H2O 75%, chất khô 25%. Trong 
chất khô, prôtêin 30 - 45%, lipit 20 - 40%, còn lại là cacbohiđrat 
và chất khoáng. Các nguyên tố khoáng thường gặp trong lục lạp 
là Fe (80% Fe trong lá nằm trong lục lạp), sau đó là Zn, Cu, K, 
Mg, Mn... Trong lục lạp có nhiều vitamin A, D, K, E. Lục lạp chứa 
trên 30 loại enzim khác nhau, chủ yếu là các enzim thuỷ phân, 
enzim ôxi hoá - khử. 


h - (UANG HỢP ử CÁC NHÓM THỰC VẬT 


I- KHÁI NIỆM VỀ HAI PHA CỦA QUANG HỢP 


w* Hãy phân tích sơ đồ 
quang hợp hình 8.1 
để thấy rõ bản chất 
hoá học của quá 
trình quang hợp và 
giải thích tại sao lại 
gọi quang hợp là quá 
trình ôxi hoá - khử ? 


Hình 8.1. Quá trình ôxi 
hoá H;O (pha sáng), quá 
trình khủ CO; (pha tối) 


II - QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỤC VẬT 


1. Pha sáng 

Pha sáng là pha ôxi hoá nước để sử dụng H” và êlectron cho việc hình thành ATP 
và NADPH, đồng thời giải phóng ôxi vào khí quyển. 

Trong pha này, hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng của các phôtôn theo phản 
ứng kích thích chất diệp lục (chdl) : chdl + h =— chdl* == chdl** 


(chdl : trạng thái bình thường, chdlš : trạng thái kích thích, chdl** : trạng thái 
bền thứ cấp). 

Năng lượng kích thích chất diệp lục ở hai trạng thái chdl* và chdl** được sử 
dụng cho các quá trình : quang phân li nước và phôtphorin hoá quang hoá để hình 
thành ATP và NADPH thông qua hai hệ quang hoá : hệ quang hoá I và hệ quang 
hoá II (PSI và PSIT) theo phản ứng : 


12H;O + ISADP + I8Pvô cơ + 12NADP” ——> ISATP + 12NADPH +6O; 


ET 


2. Pha tối 


Pha tối là pha khử CO; nhờ A TP và NADPH được hình thành trong pha sáng 
để tạo các hợp chất hữu cơ (C2H;zO¿). 


Pha tối được thực hiện bằng ba chu trình ở ba nhóm thực vật khác nhau : thực 
vật C;, thực vật C¿ và thực vật CAM (viết tắt từ cụm từ Crassulaceaen Acid 
Metabolism - trao đổi axit ở họ Thuốc bỏng). 


Như vậy quang hợp ở các nhóm thực vật C, C¿ và CAM đều có một điểm chung 
là giống nhau ở pha sáng, chúng chỉ khác nhau ở pha tối - tức là pha cố định CO;. 
Tên gọi thực vật C:, C, là gọi theo sản phẩm cố định CO; đầu tiên, còn thực vật 
CAM là gọi theo đối tượng thực vật có con đường cố định CO; này. 

a) Con đường cố định CO; ở thực vật Cạ - Chu trình Canvin —- Benson 

Nhóm thực vật C; bao gồm phần lớn thực vật phân bố rộng rãi trên thế giới, chủ 
yếu ở vùng ôn đới và á nhiệt đới như : lúa, khoai, sắn, các loại rau, đậu... Chúng 
sống trong điều kiện khí hậu ôn hoà : cường độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO›, 
O; bình thường. Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 3C trong phân 
tử (axit phôtpho glixêric—APO) (hình 8.2). 


3COs 6APG ATP,NADPH 6A/PG 
GC€I) (Ca) (6Ca) Glucôzơ 

/ :. ải (C¿H12O¿) 
(3EiDP) ATP 5C¿ 


(4C«) 


RiDP : Ribulôzø-diphôtphat ; A/PG : Andêhit phôtpho glixêric 
Hình 8.2. Chu trình cố định CO ở thực vật Ca 


b) Con đường cố định CO; ở thực vật Cạ — Chu trình Hatch — Slack 
Nhóm thực vật C¿ bao 
gồm một số thực vật ở 
vùng nhiệt đới như : ngô, 
mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu... 


Lục lạp của tế bào mô giậu Lục lạp của tế bào bao bó mạch 


Chúng sống trong điều AOA (Ca Chu trình 
„ D 3 : . (Ca) Canvin-Benson 
kiện nóng ẩm kéo dài : j 
ánh sáng cao, nhiệt độ C02 co¿ 
cao, nồng độ CO; giảm, PEP (€2) 


nồng độ O; tăng. Sản 
phẩm quang hợp đầu tiên 
là một chất hữu cơ có 4C 


¬ (Ca) 
ATP Axit piruvic 


trong phân tử (axit ôxalô 
axêtic—AOA) (hình 8.3). 


IET 


PEP : Phỏtpho enol piruvat ; AM : Axit malic 
Hình 8.3. Chu trình cố định CO; ở thực vật Ca 


c) Con đường cố định CO; ở thực vật CAM 


Ngày 


Tinh bột 


Chu trình 
Canvin-Benson 


Hình 8.4. Chu trình cố định CO; ở thực vật CAM 


Nhóm thực vật CAM gồm các thực vật sống ở vùng sa mạc trong điều kiện khô 
hạn kéo dài như : dứa, xương rồng, thuốc bỏng, các cây mọng nước ở sa mạc... Vì 
lấy được nước rất ít, nhóm thực vật này phải tiết kiệm nước đến mức tối đa bằng 
cách đóng khí khổng ban ngày và như vậy quá trình nhận CO; phải tiến hành vào 
ban đêm khi khí không mở (hình 8.4). 


Ca CO, CAM 66; 
Tế bào : 
mô giậu Đêm 
Tế bào 
bao bó mạch 
Ngày 


Hình 8.5. Sự khác nhau về thời gian và không gian trong quá trình cố định CO; 
ở thực vật Ca và thực vật CAM 


III - MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM PHÂN BIỆT CÁC NHÓM THỤC VẬT Cạ, Cạ; CAM 


lềm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật. 


Đặc điểm Cạ Ca CAM 
1. Hình thái, - Qó một loại lục lạp ở tế | - Có hai loại lục lạp - Có một loại lục lạp ở 
giải phẫu bào mô giậu. ở tế bào mô giậu tế bào mô giậu. 
và tế bào bao bó mạch. 
~ Lá bình thường ~ Lá bình thường - Lá mọng nước 
2. Cường độ 
quang 10 - 30 mgCOz/dm2/giờ | 30 - 60 mgCOz/dmZ2/giờ | 10 - 15 mgCO„/dmZ2/giờ 
hợp 
}- Điểm bù x* A 
CO; 30 - 70 ppm 0 - 10 ppm Thấp như Ca 
s TOHNNG Thấp : 1/3 ánh sáng mặt | Cao, khó xác định Cao, khó xác định 
ặ -__„ | trời toàn phần 
ánh sáng 
5. Nhiệt độ 
x x = O C O è sã le) 
thích hợp 20 - 309C 25 - 359C Cao : 30 - 409C 
ỗ. an cầu Cao Thấp, bằng 1/2 thực vật Ca| Thấp 
nước 
Ệ nÓ cả Có Không Không 
sáng 
8. Năng suất Trung bình Cao gấp đôi thực vật Ca | Thấp 
sinh học cớ tÓn 


(* : xem bài 9 ; ** ppm : a part per million (một phần triệu)) 
PP part p 


w*' Qua bảng 8, hãy nêu sự khác biệt giữa thực vật C„ C€ „ CAM. 


Izi 


Đa sáng của quang Uơ) được thực biệ? bằng các 0d): 1 
sa - 2đ! tít kích thích chữ? diệ) lục bởi các ĐÙÔfÔn, J7! 
119 quan hô)! l1 HQ nhờ năng lượng hã? thụ từ các ĐÙÔ0Ô/, 
các 2d 119 quang hoá hùu"h thành 417? uà VAP/H. 


Địa tổ của quang hợ? được thục biện bằng ba chủ 05 cố 
đJ? CÓ; ở ña 1Ø! thực UậY Xác nha - 


- Nhớ: thực tật C; - 0Uích hợp Với điêu kiện khí hậu Đừih 

£hường nuhw ùg Ôn đới. (Má rà” cố d2 CO, vảy 74 ở i€ 
kg) !Ế bào 0Ô giậu. 

- ?ớu: /hực uật Cụ - thích hợ? Lới điỄM ÀdÊN U"IÔi HƑƯỜI/g 1601, 

2n Ung 5Ô đới. QMá 09h cố đuh CO, vảy r4 ở lục q2 rế 
bào znÔ giậu tà !Ế bào bao bó mạch. 71Ù bội được fổ ñợ? 
ở !ế bào Bao bó mạch. ng su? s2 học cao @â? đôi 0C 
J//74 C}. 

— \J?đớn thực uật AM - thích hợj2 Với điêu ÀiÊN Ôi //Ờ//g ĐÔ, 

hạn Ung sa iạc, Đá? sự 1C. QMá 0915 cố 1b CÓ; vảy 74 

ào J4! (ÊU! ở lục lqgD 0Ế bào /nÔ giậu. 


Cau hỏi và bài tập 


3”. 


s". 


6”. 


Nêu vai trò của pha sáng trong quang hợp. 

Phân tích sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình cố định CO› 
của ba nhóm thực vật. 

Giải thích sự xuất hiện các con đường cố định CO; ở thực vật Ca và 
CAM. 


Hãy chọn phương án trả lời đúng. Pha sáng của quang hợp cung cấp cho 
chu trình Canvin : 


A. năng lượng ánh sáng. C. HạO. 

B. CO:. D. ATP và NADPH. 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ti thể và lục lạp đều : 
A. tổng hợp ATP. C. khử NAD* thành NADH. 
B. lấy êlectron từ HO. D. giải phóng O¿. 


Hãy chọn phương án trả lời đúng. Trong quang hợp, các nguyên tử ôxi 
của COs cuối cùng có mặt ở đâu 2? 

A. Oa thải ra. C. O2 và glucôzơ. 

B. Glucôzơ. D. Glucôzơ và HO. 


Eq] 
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ÄNH HƯỚNG bỦA bÁC NHÂN TỐ NGOẠI CÀNH 
ĐẾN QUANG HỢP 


Quang hợp là quá trình cơ bản trong hoạt động sống của cơ thể thực vật, có 
quan hệ mật thiết với các quá trình trao đổi chất khác của cơ thể và chịu ảnh hưởng 


liên tục của nhân tố môi trường. 


Chúng ta hãy xem xét các mối quan hệ giữa quang hợp với các nhân tố môi 


trường sau đây : 


I- NỒNG ĐỘ C0„ 


CO; trong không khí là nguồn cung cấp cacbon cho quang hợp. Nồng độ CO; 
quyết định cường độ của quá trình quang hợp (hình 9. I). 


w Hãy phân tích hình 9.1 để thấy rõ 
mối quan hệ giữa quang hợp và 
nồng độ CO› và cho biết điểm bù 
và điểm bão hoà CO› là gì ? 


—_ Điểm bù CO; : nồng độ CO; để 
cường độ quang hợp và cường độ 
hô hấp bằng nhau. 

— Điểm bão hoà CO; : nồng độ 
CO; để cường độ quang hợp đạt 
cao nhất. Nồng độ CO; trong 


Cường độ 
quang hợp 


2/giờ) 


(mgCOz/dm 


A B _ NồngđộCO, 
(ppm) 


© 


Hình 9.1. Đồ thị mối quan hệ 
giữa cường độ quang hợp và nồng độ CO; 
A : Điểm bù CO› ; B : Điểm bão hoà CO 


không khí (0,03%) là thích hợp với quá trình quang hợp. 
Tuy nhiên, trong thực tế có thể đưa nồng độ CO; đến 0,1% để tăng cường độ 


quang hợp lên nhiều lần. 


II - CƯỜNG ĐỘ, THÀNH PHẦN QUANG PHỔ ÁNH SÁNG 


Trong các nhân tố môi trường 
liên quan đến quang hợp thì ánh 
sáng là nhân tố cơ bản để tiến hành 
quang hợp. Cường độ, thành phần 
quang phổ ánh sáng ảnh hưởng đến 
quang hợp (hình 9.2). 


w' Hãy dựa vào hình 9.2 để phân tích 
mối quan hệ giữa quang hợp với 
ánh sáng và cho biết điểm bù và 
điểm bão hoà ánh sáng là gì ? 


[s] 


Cường độ 
quang hợp 
(mgCO,/dm”/giờ) 


©) 
Go 


Im Cường độ 
ánh sáng (ux) 


Hình 9.2. Đồ thị mối quan hệ 
giữa quang hợp với cường độ ánh sáng 
Io : Điểm bù ánh sáng ; Im : Điểm bão hoà ánh sáng. 


Điểm bù ánh sáng : Cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp và cường độ 
hô hấp bằng nhau. 

Điểm bão hoà ánh sáng : Cường độ ánh sáng để cường độ quang hợp đạt cực đại. 
Nhiều nghiên cứu về mối quan hệ giữa cường độ quang hợp và thành phân quang 


phổ ánh sáng đa cho thấy : Nếu cùng một cường độ chiếu sáng thì ánh sáng đơn sắc 
màu đỏ sẽ có hiệu quả quang hợp lớn hơn ánh sáng đơn sắc màu xanh tím. 


Người ta đã dựa vào đặc điểm quang hợp của cây ưa sáng, cây ưa bóng để trồng 


ở các nơi thích hợp nhằm nâng cao năng suất cây trồng. 


III - NHIỆT ĐỘ 


Hệ số nhiệt Q¡¿ (hệ số chỉ sự 
phụ thuộc giữa nhiệt độ và tốc độ 


phản ứng khi tăng nhiệt độ lên sm 
10°C) đối với pha sáng là : l,1 — s= 
1,4 ; đối với pha tối là : 2 - 3. S5 
Như vậy, cường độ quang hợp „ể 
phụ thuộc rất chặt chẽ vào E 


nhiệt độ. Sự phụ thuộc giữa 
nhiệt độ và quang hợp theo 
chiều hướng : khi nhiệt độ tăng 100 10 20 30 40 50 Nhiệt độ (°C) 
thì cường độ quang hợp tăng 
rất nhanh và thường đạt cực 


đại ở 25 — 35°C rồi sau đó Hình 9.3. Đồ thị mối quan hệ giữa 
giảm mạnh đến 0 (hình 9.3). quang hợp với nhiệt độ 
IV - NƯỚC 


Ảnh hưởng của nước đối với quang hợp có thể tóm tắt như sau : 


— Hàm lượng nước trong không khí, trong lá, ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi 
nước, do đó ảnh hưởng đến độ mở khí khổng, tức là ảnh hưởng đến tốc độ hấp 
thụ CO; vào lục lạp. 


— Nước ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và kích thước của lá. 
— Nước ảnh hưởng đến tốc độ vận chuyển các sản phẩm quang hợp. 
— Hàm lượng nước trong tế bào ảnh hưởng đến độ hiđrat hoá của chất nguyên sinh 
và do đó ảnh hưởng đến điều kiện làm việc của hệ thống enzim quang hợp. 
—_ Quá trình thoát hơi nước đã điều hoà nhiệt độ của lá, do đó ảnh hưởng đến 
quang hợp. 
— Nước là nguyên liệu trực tiếp cho quang hợp với việc cung cấp H” và êlectron 
cho phản ứng sáng. 
I2] 
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V - DINH DƯỠNG KHOÁNG 


Bón các nguyên tố đại lượng và vi lượng như : N, P, K, S, Mg, Fe, Cu... cho cây 
với liều lượng và tỉ lệ thích hợp sẻ tác dụng tốt đến quá trình tổng hợp hệ sắc tố 
quang hợp, khả năng quang hợp, diện tích lá, bộ máy enzim quang hợp và cuối cùng 
là đến hiệu suất quang hợp và năng suất cây trồng. 


Qa0 U00 có mổ lớn quan: rấ1 chặt chế với nở độ CÓ,, ánh 
s19, UIẾ độ. 7Tong uuÕ? quan hệ này cẩn cÍúi ý đốn d7: Dùà 
tà đjÊ xo Joà. 


ước là nguHyÊ! liêu co quá 1/1 glua4019 200. /VƯỚC CÔI (1 
hưởửug đế! quá 1Ù0h bã? thụ C,, đớn SỈ) 0712716 Ca ĐỘ 004) 
g1 J2 Uà Uoq( độ qua019 DỢ của lí Uà lC lqJD. 

Cúc 1,gu)Ê" 0Õ khodng Mừa kà thêu”? phi (âu frlúc của BỘ 006Á) 
q19 0, UÙu 14/1 gia Uào các hoạt động của ĐỘ 114V Q41 
hd. Đo đó, d1 dưG019 XhOđ19 CÓ tai " Quan 00/06 tà lIÔU 
gi! chặt chế Với cườig đỘ tà Jbiệu su? qua! DỢ?. 


Cau hỏi và bài tập 
1. Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và nồng độ CO›. 
9. Phân tích mối quan hệ giữa quang hợp và cường độ, thành phần quang 
phô ánh sáng. 
3. Nêu đặc điểm của mối quan hệ giữa nhiệt độ và quang hợp. 
Nêu vai trò của nước đối với quang hợp. 
5. Nêu vai trò của dinh dưỡng khoáng đối với quang hợp. 
ó*. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với 
quang hợp là : 
A. xanh lục. 
B. vàng. 
C. xanh tím. 
D. đỏ. 
E. da cam. 


I- QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRÔNG 


Người ta đã chứng minh được rằng : Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định 
năng suất cây trồng. Phân tích thành phần hoá học trong sản phẩm thu hoạch của 
cây trồng ta sẽ có các số liệu sau : C : 45%, O : 42 - 45%, H : 6,5% chất khô. Tổng 
ba nguyên tố này chiếm 90 — 95% khối lượng chất khô. Phần còn lại : 5 — 10% là 
các nguyên tố khoáng. Rõ ràng là 90 - 95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ 
CO; và H;O thông qua hoạt động quang hợp. Chính vì vậy chúng ta có thể khẳng 
định rằng : Quang hợp quyết định 90 — 95% năng suất cây trồng. 

Timiriazep — Nhà Sinh lí học thực vật người Nga, đã viết : "Bằng cách điều khiển 
chức năng quang hợp, con người có thể khai thác cây xanh vô hạn”. Đêvit - Nhà 
Sinh lí học thực vật Hà Lan, cũng đã tính rằng : nếu chỉ sử dụng 5% năng lượng ánh 
sáng, cây trồng đã có thể cho năng suất gấp 4 - 5 lân năng suất cao nhất hiện nay. 
Như vậy, trồng trọt đúng là một hệ thống sử dụng chức năng cơ bản của cây xanh — 
chức năng quang hợp và tất cả các biện pháp ki thuật của hệ thống trồng trọt đều 
nhằm mục đích sao cho mọi hoạt động của bộ máy quang hợp có hiệu quả nhất. 

Có thể nói : Trồng trọt chính là ngành kinh doanh năng lượng mặt trời. 


II - CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA 
QUANG HỢP 
Đã có nhiều nghiên cứu làm sáng tỏ mối quan hệ giữa hoạt động của bộ máy 
quang hợp và năng suất cây trồng. Nhitriporovich — Nhà Sinh lí học thực vật người 
Nga, đã đưa ra biểu thức năng suất cho mối quan hệ này : 


Nkt = (Fco,. L. Kf. KkÙ)n (tấn/ha) 

Nkt : năng suất kinh tế (phần chất khô tích luỹ trong cơ quan kinh tế) : tấn/ha. 

Fco, : khả năng quang hợp (gồm cường độ quang hợp : mgCO,/dm” lá/giờ và 
hiệu suất quang hợp : gam chất khô/m” lá/ngày). 

L: diện tích quang hợp (gồm chỉ số diện tích lá : mˆ lá/m” đất và thế năng 
quang hợp : mỂ lá.ngày). 

Kf : hệ số hiệu quả quang hợp (tỉ số giữa phân chất khô còn lại và tổng số chất 
khô quang hợp được). 


Eq 


Kkt : hệ số kinh tế (tỉ số giữa số chất khô tích luỹ trong cơ quan kinh tế và tổng 
số chất khô quang hợp được). 

n: thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp. 

Từ biểu thức trên, chúng ta thấy rằng : năng suất cây trồng phụ thuộc vào các 
nhân tố sau : 

— Khả năng quang hợp của giống cây trông (Fco,). 

— Nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp - bộ lá (L). 

— Khả năng tích lu chất khô vào cơ quan kinh tế (Kf, Kk®). 

—_ Thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp (n). 

Như vậy, các biện pháp ki thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng chính là các 
biện pháp nhằm : 

Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có 

khả năng quang hợp cao. 

— Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kĩ thuật như bón 
phân, tưới nước, mật độ trồng hợp lí. 

— Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện 
pháp kĩ thuật thích hợp. Giảm hô hấp sáng, tăng sự tích luỹ chất hữu cơ vào cơ 
quan kinh tế. 

— Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời 
vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp. 


Iii - TRIỂN VỌNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG 


Trong thực tế sản xuất, người ta đã nghiên cứu tạo ra các quân thể cây trồng 
cho năng suất cao, như quần thể tảo (2272, quân thể có quang hợp tối ưu của 
thực vật có hoa trong điều kiện khí hậu nhân tạo. Các quần thể quang hợp này đã 
sử dụng được 5% ánh sáng mặt trời và cho năng suất khoảng 125 ta/ha (vùng ôn 
đới), 250 tạ/ha (vùng nhiệt đới), trong khi hâu hết các quân thể cây trồng, kể cả 
quần thể rừng nhiệt đới chỉ mới sử dụng được 0,5 — 2,5% ánh sáng mặt trời và cho 
năng suất khoảng 50 tạ/ha. 

Trong tương lai, với sự tiến bộ của các phương pháp chọn, lai tạo giống mới, 
với sự hoàn thiện các biện pháp ki thuật canh tác, chắc chắn việc nâng cao năng 
suất cây trồng ở một đất nước giàu ánh sáng như nước ta sẽ có triển vọng rất to lớn. 


Q4019 b0) quyết djnh 9 - 95% nưng su? cây ông. 


Miể)u thuúc năng su? cây ông di thể hiện 1éiối lÔI quan chặt 
chế gia quang hợ? Uà nững suổ1 k:h rế 

/ựa tào ðiể)u thúc răng suấ? đậy ĐÔI, CO0: /gUỜI CÓ /Ể SI/ 
d9 các Điện ĐJd) ki thuật, Điện 2d) cho @iÕg, Đớn phân, 
tưới nước... Ề điêu ki thành ph, quj 0ô tà hoại đÊg 
của qguợi UÙỂ cây trông 0h: nuâ16 cao năng su? cây ông. 


Ế âu hỏi và bài tập 


1. Vì sao nói quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng ? 


2. Nêu các biện pháp nâng cao năng suất cây trồng dựa trên những hiểu 
biết về quang hợp. 


3. Vì sao nói tiềm năng năng suất cây trồng còn rất lớn ? 


%*, Hãy chọn phương án trả lời đúng. Các chất hữu cơ trong cây chủ yếu 
được tạo nên từ : 


A. H;O. C. các chất khoáng. 
B. CO:. D. nitơ. 
5*. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Vì sao thực vật C¿ có năng suất cao 
hơn thực vật Ca ? 
A. Tận dụng được nồng độ CO›. €. Nhu cầu nước thấp. 
B. Tận dụng được ánh sáng cao. D. Không có hô hấp sáng. 
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Fạ ® ^, 

Em có biết H 
Mức năng suất sinh học của thực vật có thể đạt được về mặt líthuyết ® 
ở các miền địa lí khác nhau khi sử dụng được 5% năng lượng ánh ®Ê 
sáng mặt trời : : 

©® 

® 

` Năng lượng : _ ° 

Vĩ so bức xạ mặt trời Năng bào sinh học s 
(độ) (tỉ kcal/ha) 200102) v 
® 

60 - 70 2010 25 12 kệ 
® 

50 - 60 3,5-— 2,0 40 - 25 ' 
©® 

40 - 50 5,0 - 3,5 70 - 40 ° 
©® 

® 

30 - 40 6,0 - 5,0 90 - 70 ©® 
® 

® 

20 -30 9,0 - 6,0 110 - 90 ©® 
©® 

® 

10 - 20 10,0 - 9,0 125 - 110 © 
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1 139 HÔ HẤP ử THỰC VẬT 


I - KHÁI NIỆM 


1. Định nghĩa 


Hô hấp là quá trình ôxi hoá các hợp chất hữu cơ thành CO; và H;O, đồng thời 


giải phóng năng lượng cân thiết cho các hoạt động sống của cơ thể. 


Phương trình tổng quát của quá trình hô hấp được viết như sau : 


C„H;;O, + 6O; ——> 6CO; + 6H;O +Q (năng lượng : ATP + nhiệt) 


2. Vai trò của hô hấp 


Hô hấp được xem là quá trình sinh lí trung tâm của cây xanh, có vai trò đặc biệt 


quan trọng trong các quá trình trao đổi chất và chuyền hoá năng lượng : 


Thông qua quá trình hô hấp, năng lượng hoá học được giải phóng từ các hợp 
chất hữu cơ dưới dạng A'TP và năng lượng A'TP này được sử dụng cho các quá 
trình sống của cơ thể : quá trình trao đổi chất, quá trình hấp thụ và vận chuyền 
chủ động các chất, quá trình vận động sinh trưởng, quá trình phát quang sinh 
học... I phân tử glucôzơ khi hô hấp hiếu khí giải phóng 38 A'TP. Như vậy hiệu 
suất sử dụng năng lượng trong thực vật có thể đạt 50% năng lượng có trong l 
phân tử glucôzơ (674 kcal/M). 

Trong các quá trình hô hấp, nhiều sản phẩm trung gian đã được hình thành và 
các sản phẩm trung gian này lại là nguyên liệu của các quá trình tổng hợp nhiều 
chất khác trong cơ thể. Với vai trò này, hô hấp được xem như quá trình tổng 
hợp cả về năng lượng lẫn vật chất. 


II - CƠ QUAN VÀ BÀO QUAN HÔ HẤP 


1. Cơ quan hô hấp 


Thực vật không có cơ quan chuyên trách về hô hấp như ở động vật. Hô hấp xảy 


ra ở tất cả các cơ quan của cơ thể, đặc biệt xảy ra mạnh ở các cơ quan đang sinh 
trưởng, đang sinh sản và ở rễ. 


2. Bào quan hô hấp 


Bào quan thực hiện chức năng hô hấp chính là t¡ thể (xem lại SGK Sinh học 10). 


IET 


IIli - CƠ CHẾ HÔ HẤP 


xw' Dựa vào kiến thúc đã học ở lớp 10 (phần hô hấp tế bào), hãy trình bày các giai đoạn 
hô hấtp. 


2NADH 


Phá Đường phân 


Lên men 


2 FADH; 


6NADH 


2ATP 


Hình 11.1. Sơ đồ các giai đoạn của hô hấp 


Các giai đoạn của quá trình hô hấp trong cơ thể thực vật có thể tóm tắt như sau : 


Giai đoạn 1. Đường phân xảy ra ở tế bào chất : 
Glucôzơ ———> Axit piruvic + ATP + NADH 


Lz] 


Giai đoạn 2. Hô hấp hiếu khí hoặc phân giải kị khí (lên men) tuỳ theo sự có mặt 
của O; : 
—_ Nếu cóO; : Hô hấp hiếu khí xảy ra ở ti thể theo chu trình Crep : 
Axitpiruvic ————> CO; + ATP+NADH + FADH; 
— Nếu thiếu O; : Phân giải kị khí (lên men) tạo ra rượu êtilic hoặc axit lactic : 
Axitpiruvdic ————> Rượu êiilic + CO; + Năng lượng 
Axiiprudc ———> Axit lactc + Năng lượng 


Giai đoạn 3. Chuỗi chuyền êlectron và quá trình phôtphorin hoá ôxi hoá tạo ra 
ATP và H;O có sự tham gia của Ö¿. 


IV - HỆ SỐ HÔ HẤP (RQ) 

Hệ số hô hấp (kí hiệu là RQ) : là tỉ số giữa số phân tử CO; thải ra và số phân 
tử O; lấy vào khi hô hấp. 

RQ của nhóm cacbohiđrat bằng I : Ví dụ : CH¡;O, +6O; —> 6CO, + 6H;O 

RQ = 6/6 =1. 

RQ của nhóm lipit, prôtêin < Ì 

RQ của nhiều axit hữu cơ > I 

Một số ví dụ : 

2C;H¿O; + 7O, —> 6CO; + SH;O 

(Glixêrin) RQỌ = 0,86 

C;¡sạ H;¿O; +26O; —> 1S8CO, + 18H;O 

(Axit stêaric) RQ = 0,69 

2C;H;O, + O;  —> 4CO; + 2H;O 

(Axit ôxalc) RQ_ = 4,0 

Ý nghĩa của hệ số hô hấp : Hệ số hô hấp cho biết nguyên liệu đang hô hấp là 
nhóm chất gì và qua đó có thể đánh giá tình trạng hô hấp của cây. Trên cơ sở hệ số 
hô hấp, có thể quyết định các biện pháp bảo quản nông sản và chăm sóc cây trồng. 


V - HÔ HẤP SÁNG 


w' Quan sát sơ đồ hô hấp sáng (hình 11.2), hãy cho biết : nguồn gốc nguyên liệu (axit 
glicôlic) của hô hấp sáng. Hô hấp sáng xảy ra ở nhóm thục vật nào và ở các bào 
quan nào ? 


[zi 


Ánh sáng 


O2 
CO; 


Lục lạp 


Perôxixôm T¡ thể 
Hình 11.2. Sơ đồ hô hấp sáng ở thực vật C; 
Hô hấp sáng là quá trình hô hấp xảy ra ngoài ánh sáng khi RiDP bị ôxi hoá thành 


APFG và axit glicôlic. Hô hấp sáng không tạo ra năng lượng A'TP nhưng lại tiêu tốn 
30 - 50% sản phẩm quang họp. 


VI - MỐI QUAN HỆ GIỮA QUANG HỢP VÀ HÔ HẤP TRONG CÂY 


w' Quan sát hình 11.3, hãy giải thích mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp. 


Hình 11.3. Mối quan hệ giữa quang hợp và hô hấp trong cây 


Hồ hã?) là guá trừuh ôvi hoá các hơ) chấ? hữu cơ đỂ givli 21/9 
yuờng IWUlg Cho 7Q) Quá 1 S16 của câY. 


Hồ hã?Đ vảy ra ở tế bào chấã1 và ở tì thể clla tổ7 đÌ đắc lế bào 
số, eo các @idi đoq/ - guá 10 đường Đô, sau đÓ /⁄} 
£heo điêu kiÔ" có bay không có một Q; mà hô bã? theo hai 
hướg - kj khí (lôu e1) hoặc hiếu khứ. 

HỆ số hô hã? cho Diết nguJôn liệu đang hô hã? tà 1Ù 0Q 
hô bã? của cây. 

Hô bã? sáng vảy ra ở fÙC UẬI C; VỐi Sự 04/0 @ia của 
lào gua01 - lC l2, 26rÔvixôn, 0¡ /ể. 


Cau hỏi và bài tập 


1; 
9. 
3. 


h8", 


S. 


Hô hấp là gì và vai trò của nó như thế nào ? 

Nêu các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật. 

RQ là gì và ý nghĩa của nó 2? 

Hãy nêu sự khác nhau giữa hô hấp hiếu khí và quá trình lên men ở 
thực vật. 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Giai đoạn nào chung cho quá trình lên 
men và hô hấp hiếu khí ? 

A. Chu trình Crep. 

B. Chuỗi chuyền êlectron. 

C. Đường phân. 

D. Tổng hợp axêtyl - CoA. 

E. Khử axit piruvic thành axit lactic. 
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ANH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ MỖI TRƯỜNG 
ĐẾN HÔ HẤP 


I - NHIỆT ĐỘ 

Hô hấp bao gồm các phản 
ứng hoá học với sự xúc tác của 
các enzim, do đó phụ thuộc chặt 
chẽ vào nhiệt độ. 

Mối quan hệ giữa cường độ 
hô hấp và nhiệt độ thường được 
biểu diễn bằng đồ thị có đường 
cong một đỉnh (hình 12.1). L 30 35 40 45. Nhiệt độ ỨC) 


Cường độ hô hấp 
(mgCO,/g/giờ) 


Hình 12.1. Mối liên quan giữa hô hấp và nhiệt độ 


Nhiệt độ tối thiểu cây bắt đâu hô hấp biến thiên trong khoảng 0 — 10°C tuỳ theo 
loài cây ở các vùng sinh thái khác nhau. 

Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng 30 — 359C. 

Nhiệt độ tối đa cho hô hấp trong khoảng 40 — 45°C. 


II - HÀM LƯỢNG NƯỚC 

Nước là dung môi và là môi trường cho các phản ứng hoá học xảy ra. Nước còn 
tham gia trực tiếp vào quá trình ôxi hoá nguyên liệu hô hấp. Vì vậy, hàm lượng nước 
trong cơ quan, cơ thể liên quan trực tiếp đến cường độ hô hấp. 

Các nghiên cứu cho thấy : Cường độ hô hấp tỉ lệ thuận với hàm lượng nước 
(độ ẩm tương đối) của cơ thể, cơ quan hô hấp. Hàm lượng nước trong cơ quan hô 
hấp càng cao thì cường độ hô hấp càng cao và ngược lại. Hạt thóc, hạt ngô phơi 
khô có độ ẩm khoảng 13% có cường độ hô hấp rất thấp (ở mức tối thiểu). 


II - NỒNG ĐỘ O2, CO„ 


4. Nồng độ 0O; 

O; tham gia vào ôxi hoá các chất hữu cơ và là chất nhận êlectron cuối cùng 
trong chuỗi chuyền êlectron để sau đó hình thành nước trong hô hấp hiếu khí. Vì 
vậy, nếu nồng độ O; trong không khí giảm xuống dưới 10% thì hô hấp sẽ bị ảnh 
hưởng và khi giảm xuống dưới 5% thì cây chuyền sang phân giải kị khí là dạng hô 
hấp không có hiệu quả năng lượng, rất bất lợi cho cây trồng. 


IEN 


2. Nồng độ CO; 

CO; là sản phẩm của quá 
trình hô hấp. Các phản ứng 
đêcacbôxi hoá để giải phóng CO, 
là các phản ứng thuận nghịch. 
Nếu hàm lượng CO; trong môi 
trường cao sẽ làm cho phản ứng 
chuyển dịch theo chiều nghịch và 
hô hấp bị ức chế (hình 12.2) 


Cường độ hô hấp 
(mgCO,/g/giờ) 


Le, 


Nồng độ CO,(ppm) 
Hình 12.2. Đồ thị mối liên quan giữa hô hấp và CO; 


IV - HÔ HẤP VÀ VẤN ĐỀ BẢO QUẢN NÔNG SẢN 


1. Mục tiêu của bảo quản 
Giữ được đến mức tối đa số lượng và chất lượng của đối tượng bảo quản trong 

suốt quá trình bảo quản. 

2. Hậu quả của hô hấp đối với quá trình bảo quản nông sản 

— Hô hấp tiêu hao chất hữu cơ của đối tượng bảo quản, do đó làm giảm số lượng 
và chất lượng trong quá trình bảo quản. 

— Hô hấp làm tăng nhiệt độ trong môi trường bảo quản, do đó làm tăng cường độ 
hô hấp của đối tượng bảo quản. 

— Hô hấp làm tăng độ ẩm của đối tượng bảo quản, do đó làm tăng cường độ hô 
hấp của đối tượng bảo quản. 

— Hô hấp làm thay đối thành phần khí trong môi trường bảo quản : Khi hô hấp 
tăng, O; sẽ giảm, CO; sẽ tăng và khi O; giảm quá mức, CO; tăng quá mức thì 
hô hấp ở đối tượng bảo quản sẽ chuyển sang dạng phân giải kị khí và đối tượng 
bảo quản sẽ bị phân huỷ nhanh chóng. 

3. Các biện pháp bảo quản 

x* /1⁄a tào kế? thúc ở mục 1⁄1, 2, hãy cho Bí tại sao các Điện pháp bảo quản đề 
nhằm một rnục đích giảm múc tối thiểu cường độ hồ hấy ? 

Đề giảm cường độ hô hấp đến mức tối thiểu (không giảm đến 0 vì đối tượng bảo 
quản sẽ chết) người ta thường sử dụng ba biện pháp bảo quản sau đây : 

a) Bảo quản khô : Biện pháp bảo quản này thường sử dụng để bảo quản các 
loại hạt trong các kho lớn. Trước khi đưa hạt vào kho, hạt được phơi khô với độ 
ầm khoảng 13 - 16% tuỳ theo từng loại hạt. 


b) Bảo quản lạnh : Phân lớn các loại thực phẩm, rau quả được bảo quản 
bằng phương pháp này. Chúng được giữ trong các kho lạnh, tủ lạnh ở các ngăn 
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có nhiệt độ khác nhau. Ví dụ : khoai tây ở 4°C, cải bắp ở 1°C, cam chanh ở 6°C, 
các loại rau khác là 3 — 7°C. 

c) Bảo quản trong điều kiện nông độ CO; cao : Đây là biện pháp bảo quản 
hiện đại và cho hiệu quả bảo quản cao. Biện pháp này thường sử dụng các kho kín 
có nồng độ CO; cao hoặc đơn giản hơn là các túi pôliêtilen. Tuy nhiên, việc xác định 
nồng độ CO; thích hợp (không thấp quá vì không tác dụng, không quá cao vì ức chế 
hoàn toàn hô hấp) là điều hết sức quan trọng đối với các đối tượng bảo quản và mục 
đích bảo quản. 


Có mối liên quan thuận giữa hô hấp với nhiệt độ của môi trường 
trong khoảng từ nhiệt độ tối thiểu đến nhiệt độ tối ưu, sau đó hô 
hấp sẽ giảm mạnh khi nhiệt độ tăng. 


Mối liên quan giữa độ ẩm của mô, cơ quan, cơ thể với hô hấp 
cũng là mối liên quan thuận. 

Mối liên quan giữa nông độ CO; với hô hấp là mối liên quan 
nghịch. 

Mục đích của bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả là bảo tôn 
số lượng và chất lượng trong quá trình bảo quản. Trong quá 
trình bảo quản phải giữ cho cường độ hô hấp giảm đến múc tối 
thiểu. Vì vậy, có thể áp dụng ba biện pháp bảo quản : bảo quản 
khô, bảo quản lạnh, bảo quản ở nông độ CO; cao. 


Cau hỏi và bài tập 

1. Hãy giải thích mối liên quan giữa hô hấp và nhiệt độ môi trường, giữa hô 
hấp và hàm lượng nước trong cây. 

2. Sự thay đổi nồng độ Oa và COa trong môi trường sẽ ảnh hưởng đến hô 
hấp như thế nào 2? 


3. Tại sao trong quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm, rau quả người ta 
phải khống chế sao cho cường độ hô hấp luôn ở mức tối thiểu ? 


Hãy nêu các biện pháp bảo quản đang được sử dụng mà em biết. 
5. Tại sao ta không để rau quả trên ngăn đá của tủ lạnh ? 
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I - MỤC TIÊU 

— Quan sát được hôn hợp sắc tố rút ra từ lá có màu xanh lục ; tách được hai nhóm 
sắc tố riêng rẽ ; quan sát được nhóm diệp lục (clorophyl) có màu xanh lục, nhóm 
carôtenôift có màu vàng. 


THỰ HÀNH: 
TÁCH PHIẾT SẮC TỐ TỪ LÁ VÀ TÁCH 
0Á NHÓM SẮC Tố BĂNG PHƯƠNG PHÁP H0Á HỌC 


— Củng cố kiến thức đã học về sắc tố quang hợp ở các bài lí thuyết. 


— Rèn luyện kĩ năng thao tác với các dụng cụ và hoá chất trong phòng thí nghiệm, 
đặc biệt là ki năng tách chiết hỗn hợp dung dịch màu. 


II - CHUẨN BỊ 
—_ Một ít lá khoai lang hoặc lá dâu, lá sắn dây... còn tươi. 
— Cối, chày sứ, phêu lọc, giấy lọc, bình chiết. 


—_ Dung môi hữu cơ : axêtôn, benzen hoặc ête pêtron. 


IIi - CÁCH TIẾN HÀNH 
Chia theo nhóm tổ đề làm thí nghiệm. 


1. Nguyên tắc 

Sắc tố của lá chỉ hoà tan trong dung môi hữu cơ. Mỗi nhóm sắc tố thành phân 
có thể hoà tan tốt trong một dung môi hữu cơ nhất định. Sắc tố quang hợp ở lá xanh 
gồm hai nhóm : diệp lục và carôtenôit. 


2. Cách tiến hành 

a) Chiết rút sắc tố : Lấy khoảng 2 - 3 g lá tươi, cắt nhỏ, cho vào cối sứ, nghiền 
với một ít axêtôn 80% cho thật nhuyễn, thêm axêtôn, khuấy đều, lọc qua phêu lọc 
vào bình chiết, ta được một hỗn hợp sắc tố màu xanh lục. 

b) Tách các sắc tố thành phần : Lấy một lượng benzen gấp đôi lượng dịch vừa 
chiết, đồ vào bình chiết, lắc đều rồi để yên. Vài phút sau quan sát bình chiết sẻ thấy 
dung dịch màu phân làm hai lớp : Lớp dưới có màu vàng là màu của carôtenôit hoà 
tan trong benzen, lớp trên có màu xanh lục là màu của diệp lục hoà tan trong axêtôn. 
(Nếu dùng ête pêtron thay cho benzen thì lớp dưới carôtenôit sẽ hoà tan trong 
axêtôn, lớp trên clorophyl sẽ hoà tan trong ête pêtron). 
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IV - THU HOẠCH 

—_ Kết luận : Mỗi nhóm sắc tố có màu đặc trưng của mình. Nhóm diệp lục có màu 
xanh lục, nhóm carôtenôit có màu vàng. Trong hỗn hợp sắc tố, màu lục của diệp 
lục lấn át màu vàng của carôtenôïit, vì diệp lục chiếm tỉ lệ cao về hàm lượng. 


— Yêu cầu học sinh báo cáo kết quả thí nghiệm và trả lời các câu hỏi sau : 
1. Vì sao phải tách chiết hỗn hợp sắc tố bằng dung môi hữu cơ ? 
2. Dựa vào nguyên tắc nào đề tách được các nhóm sắc tố ra khỏi hôn hợp sắc tố ? 


1459 THỰC HÀNH: M 
CHƯNG MINH QUÁ TRÌNH HÔ HẤP TOẢ NHIỆT 


I - MỤC TIÊU 

— Minh hoạ bài giảng về hô hấp : Hô hấp là quá trình ôxi hoá các hợp chất hữu cơ 
để giải phóng ra năng lượng sinh học (A TP, chứa khoảng 50 % năng lượng của 
nguyên liệu hô hấp) và năng lượng dưới dạng nhiệt. Như vậy, rõ ràng hô hấp là 
một quá trình toả nhiệt. 

— Rèn luyện kĩ năng thực hiện chính xác các thao tác trong phòng thí nghiệm. 

— Rèn luyện khả năng phán đoán, tư duy logic trong quá trình tiến hành thí nghiệm. 


II - CHUẨN BỊ 


—_ Nguyên liệu : khoảng I kg hạt thóc hay đậu, ngô. 


— Dụng cụ : Một bình thuỷ tinh miệng rộng có thể tích khoảng 2 - 3 Ÿ có nút, một 
nhiệt kế, một hộp xốp to cách nhiệt tốt để đựng bình. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Nguyên tắc 


Trong hạt đang nảy mầm, quá trình hô hấp diễn ra rất mạnh vì quá trình hô hấp 
sẻ cung cấp năng lượng và các chất trung gian cho quá trình hình thành mầm rễ, 
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mâm thân và một cá thể mới trong tương lai. Tất nhiên, quá trình hô hấp chỉ tích 
luy được khoảng 50 % năng lượng trong ATTP. Một nửa số năng lượng còn lại của 
nguyên liệu hô hấp được thải ra dưới dạng nhiệt năng. Chính vì vậy, khi hô hấp, đối 
tượng hô hấp sẽ toả nhiệt. 


2. Cách tiến hành 
Cho hạt vào bình thuỷ tinh, đổ nước ngập hạt, ngâm hạt trong nước khoảng 
2 - 3 giờ. Sau đó gan hết nước khỏi bình. Nút kín bình và cắm một nhiệt kế trực tiếp 
vào khối hạt. Đặt bình thuỷ tinh có chứa hạt ẩm cùng với nhiệt kế vào hộp xốp cách 
nhiệt. Theo dõi nhiệt độ lúc bắt đầu cắm nhiệt kế và sau l giờ, 2 giờ, 3 giờ. Ghi kết 
quả nhiệt độ theo thời gian và thảo luận, giải thích kết quả thí nghiệm. 
Lưu ý : 
—_ Từng nhóm học sinh có thể chuẩn bị một phân công việc ở nhà, để một tiết ở lớp 
chỉ dành cho việc theo dõi kết quả thí nghiệm, thảo luận và viết báo cáo. 
— Nếu có điều kiện, sử dụng nước ấm để ngâm hạt (nhiệt độ nước khoảng 35 - 40°C) 
thì thí nghiệm sẽ cho kết quả sớm hơn và rõ rệt hơn. 


IV - THU HOẠCH 


—_ Học sinh báo cáo kết quả thí nghiệm : Nhiệt độ hạt trong bình thuỷ tinh sau 
1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Cho học sinh thảo luận để giải thích kết quả thí nghiệm 
và viết báo cáo. 

— Nếu có thời gian, có thể hướng dẫn học sinh tính hệ số hiệu quả năng lượng hô 
hấp như sau : Hệ số hiệu quả năng lượng hô hấp là ti số (%) giữa : Số năng lượng 
tích luy trong A'TP thu được trong hô hấp và số năng lượng chứa trong nguyên 
liệu hô hấp. 


B - PHUYẾN H0Á VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG 
Ủ ĐỘNG VẬT 
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I - KHÁI NIỆM TIÊU HOÁ 


Động vật là sinh vật dị dưỡng, chỉ có thể tồn tại và phát triển nhờ các chất hữu 
cơ có sản dưới dạng thức ăn lấy từ môi trường ngoài, đó là các hợp chất hữu cơ 
phức tạp. Chúng phải trải qua một quá trình biến đổi mới tạo thành các hợp chất 
hữu cơ đơn giản, dẻ hấp thụ, cung cấp cho các tế bào (thông qua màng tế bào), đó 
là quá trình tiêu hoá thức ăn. 


II - TIÊU HOÁ Ở CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT 


x* /ấ/ f0 Đày quá trình tiêu hoá xảy ra ở các nhớ" động vật. 

Quá trình tiêu hoá có thể xảy ra ở bên trong tế bào gọi là tiêu hoá nội bào, hoặc 
diễn ra ở bên ngoài tế bào gọi là tiêu hoá ngoại bào. 
1. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hoá 

Ở các động vật đơn bào như : trùng biến hình, trùng roi... quá trình tiêu hoá chủ 
yếu là tiêu hoá nội bào. Thức ăn được tiếp nhận bằng hình thức thực bào và nhờ các 
enzim thuỷ phân chứa trong lizôxôm mà thức ăn được tiêu hoá, cung cấp dinh 
dưỡng cho cơ thể. 
2. Ở động vật có túi tiêu hoá 

Ở động vật có túi tiêu hoá như ruột khoang, quá trình tiêu hoá chủ yếu là tiêu 
hoá ngoại bào nhờ các tế bào tuyến tiết dịch tiêu hoá có chứa các enzim. Tuy nhiên, 
vân còn quá trình tiêu hoá nội bào. Thức ăn phức tạp được biến đổi thành các chất 
dinh dưỡng trong khoang tiêu hoá (túi tiêu hoá) và được hấp thụ qua màng tế bào, 
chuyền hoá thành những thành phân chất riêng của tế bào cơ thể, đảm bảo cho cơ 
thể tồn tại và phát triển. 


3. Ở động vật đá hình thành ống tiêu hoá và các tuyến tiêu hoá 


Ở động vật đa bào bắt đầu từ giun, thức ăn được phân nhỏ nhờ tác dụng cơ học 
của các cơ quan nghiền (bộ hàm) và cơ thành dạ dày. Quá trình biến đổi cơ học 
này tạo thuận lợi cho sự biến đổi hoá học. Quá trình biến đổi hoá học là quá trình 
biến đổi chủ yếu dưới tác dụng của các enzim từ các tuyến tiêu hoá tiết ra, 
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thức ăn trở thành những hợp chất đơn giản hấp thụ vào máu và bạch huyết, cung 
cấp cho các tế bào cơ thể tổng hợp thành những hợp chất riêng cho từng tế bào. 

Quá trình tiêu hoá diễn ra trong ống tiêu hoá với sự tham gia của các enzim chủ 
yếu là tiêu hoá ngoại bào, hình thức tiêu hoá nội bào đôi khi vẫn còn giữ ở các tế 
bào biểu mô ruột đối với các phân tử thức ăn đã được biến đổi thành những thành 
phần tương đối đơn giản như tripeptit, đipeptit... Trong phạm vi Chương trình Sinh 
học 11, chúng ta chỉ nghiên cứu giới hạn trong sự tiêu hoá ở một số động vật có ống 
tiêu hoá thuộc động vật có xương sống. 

Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào các loại thức ăn khác nhau mà cấu tạo của bộ hàm, dạ 
dày và ruột của ống tiêu hoá ở các nhóm động vật là khác nhau. 

Chúng ta sẽ lân lượt tìm hiểu quá trình tiêu hoá ở miệng, dạ dày và ruột ở các 
nhóm động vật này. 


III - TIÊU HOÁ Ở ĐỘNG VẬT ĂN THỊT VÀ ĂN TẠP 

Quá trình tiêu hoá ở động vật ăn thịt và ăn tạp diễn ra trong các cơ quan tiêu 
hoá, bao gồm hai quá trình liên quan và hỗ trợ nhau là quá trình biến đổi cơ học và 
quá trình biến đổi hoá học. 


1. Ở khoang miệng 

Thức ăn hoặc con mồi được các động vật ăn thịt bắt giữ nhờ hàm răng hoặc chiếc 
mỏ sắc như ở cá chuối (cá quả hay cá lóc), bò sát, chim (quạ, diều hâu). Ngoài ra, 
răng còn làm nhiệm vụ cắt, xé, nhai, nghiền như ở chó, mèo... biến con mồi hoặc 
thức ăn thành các phân tử nhỏ, tạo điều kiện cho quá trình biến đổi hoá học nhờ các 
enzim từ các tuyến nước bọt tiết ra. 


w' Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở động vật ăn thịt. 


Hình 15.1. Hàm răng của động vật ăn thịt và ăn tạp 


a) Hàm răng của chó sói (động vật ăn thị!) ; 
b) Hàm rằng của người (động vật ăn tạp). 


2. Ở dạ dày và ruột 

Dạ dày là nơi chứa và biến đổi thức ăn về mặt cơ học (nhờ những lớp cơ dày ở 
thành da dày) và hoá học (nhờ các tuyến vị có trong lớp niêm mạc) đối với các thức 
ăn prôtêin dưới tác dụng của HCI và pepsin trong dịch vị. 

Thức ăn đã được biến đổi ở dạ dày sẽ được chuyển dân xuống ruột và tiếp tục 
tiêu hoá dưới tác dụng của dịch tuy, dịch mật và dịch ruột thành những chất dinh 
dưỡng như axit amin, glixêrin — axit béo, các mônôsaccarit và các nuclêôtit để có 
thể hấp thụ vào máu và bạch huyết. 

Ruột của các động vật ăn thịt thường ngắn vì thức ăn giàu dinh dưỡng và dễ tiêu. 

Quá trình tiêu hoá ở động vật ăn tạp cũng tương tự các động vật ăn thịt (ở miệng 
và dạ dày, ruột), tuy nhiên về cấu tạo có chút ít khác biệt, thích nghi với chế độ ăn, 
thể hiện ở hàm răng và độ dài ruội. 

x»' Hãy nêu rõ bộ hàm và độ dài ruột ở động vật ăn tạp có gì khác so với động vật ăn thịt. 


3. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng 

Tiêu hoá ở ruột là giai đoạn quan trọng nhất trong quá trình tiêu hoá. Ruội cũng là 
nơi thực hiện chủ yếu sự hấp thụ các chất dinh dưỡng (sản phẩm của quá trình tiêu hoá). 

a) Bê mặt hấp thụ của ruột 

Bề mặt hấp thụ của ruột tăng lên rất nhiều nhờ các nếp gấp của niêm mạc ruột, 
trên đó có các lông ruột và các lông cực nhỏ nằm trên đỉnh của các tế bào lông ruột 
(ở người, diện tích bề mặt hấp thụ của ruột tăng lên gấp 600 — 1000 lần so với bề 
mặt của ống ruột), tạo điều kiện hấp thụ hết các chất dinh dưỡng (hình 15.2). 
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Hình 15.2. Cấu tạo thành ruột 
A - Ruột bổ dọc và các nếp gấp niêm mạc ruột ; 
B - Nếp gấp niêm mạc ruột và các lông ruột trên niêm mạc ruột ; 
€ - Cấu tạo 1 lông ruột : 1. Động mạch ; 2. Tính mạch ; 3. Mạch bạch huyết ; 4. Tế bào biểu mô lông ruột ; 
D - Hình ảnh một phần lông cực nhỏ trên đỉnh tế bào biểu mô lông ruột. 
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a) Ở động vật nhai lại như trâu, bò, dê, cừu, hươu, nai... lúc ăn chúng chỉ 
nhai sơ qua rồi nuốt ngay vào dạ cỏ, tranh thủ lấy được nhiều thức ăn để sau đó 
mới "ợ lên”, nhai kĩ lại lúc nghỉ ngơi ở một nơi an toàn. 


b) Đối với động vật có dạ dày đơn như ngựa, và động vật găm nhấm (thỏ, 
chuột), chúng nhai kĩ hơn lân nhai đầu của động vật nhai lại. 


c) Chim ăn hạt và gia cầm không có răng nên mổ hạt và nuốt ngay, cố "ních" 
đây diều để tiêu hoá dân. Trong diều không có dịch tiêu hoá mà chỉ có dịch nhày 
để làm trơn và mềm thức ăn, giúp cho sự tiêu hoá dễ dàng ở các phân sau của ống 


tiêu hoá. 


2. Biến đối hoá học và biến đổi sinh học 


Thức ăn chỉ được lưu lại một 
thời gian ngắn trong miệng rồi 
được chuyển xuống dạ dày, ruội. 
Ơ đây, thức ăn được biến đổi cả 
về mặt cơ học, hoá học và đặc 
biệt còn chịu sự biến đổi sinh 
học. 

a) Ơ động vật nhai lại 

Dạ dày của các động vật nhai 
lại (trâu, bò, hươu, nai, dê, cừu) 
chia làm 4 ngăn là : dạ cỏ, dạ tổ 
ong, dạ lá sách và dạ múi khế 
(dạ dày chính thức) (hình 16.2). 


Thức ăn (cỏ, thân ngô hoặc 
rơm...) được thu nhận và nhai sơ 
qua rồi nuốt vào dạ cỏ là ngăn 
lớn nhất (150 dmỶ ở bò). Ở đây, 
thức ăn được nhào trộn với nước 
bọt. Khi dạ cỏ đã đầy, con vật 
ngừng ăn và thức ăn từ dạ cỏ 
chuyền dân sang dạ tổ ong, từng 
búi thức ăn được "ợ lên” miệng 
để nhai kĩ lại (nhai lại). Đây là 
quá trình biến đổi cơ học chủ yếu 
và quan trọng đối với thức ăn 
xenlulôzơ. Chính thời gian thức 
ăn lưu lại tại dạ cỏ đã tạo điều 
kiện cho hệ vi sinh vật (VSV) 
phát triển mạnh gây nên sự biến 
đổi sinh học đối với thức ăn giàu 
xenlulôzơ. 


Hình 16.2. Dạ dày của bò 
1. Thực quản ; 2. Dạ cỏ ; 3. Dạ tổ ong ; 
4. Dạ lá sách ; 5. Dạ múi khế ; 6. Môn vị. 


Thức ăn sau khi đã được nhai kĩ với lượng nước bọt tiết ra dồi dào cùng với một 
lượng lớn VSV sẽ được chuyền thẳng xuống dạ lá sách để hấp thụ bớt nước và 
chuyền sang dạ múi khế. Ở dạ múi khế (là dạ dày chính thức) thức ăn cùng với VSV 
chịu tác dụng của HCI và enzim trong dịch vị. Chính VSV là nguồn cung cấp phân 
lớn prôtêin cho nhu câu của cơ thể vật chủ. Như vậy, quá trình tiêu hoá ở dạ dày 
của động vật nhai lại được bắt đâu bằng quá trình biến đổi cơ học và biến đổi sinh 
học. Tiếp theo là quá trình biến đổi hoá học diễn ra ở dạ múi khế và ruột, tương tự 
như ở các động vật khác. 


x_ Quá trừnh tiêu hoá ở râu, bò diễn ra như thế nào ? 

b) Ở động vật có dạ dày đơn 

Các động vật có dạ dày đơn như ngựa, thỏ... thức ăn được tiêu hoá một phần ở 
dạ dày và ruột như các động vật khác. Riêng thức ăn xenlulôzơ trải qua quá trình 
biến đổi sinh học nhờ VSV diễn ra chủ yếu trong ruột tịt (manh tràng), ruột tịt rất 
phát triển và được coi như dạ dày thứ hai, chứa một lượng lớn VSV (hình 16.3). 


Hình 16.3. Ruột tịt ở thỏ 


c) Ở chim ăn hạt và gia cầm 

Thức ăn được chuyển từ diều xuống dạ dày tuyến và dạ dày cơ (mề). Dạ dày 
tuyến tiết dịch tiêu hoá. Lớp cơ khoẻ và chắc của dạ dày cơ nghiền nát các hạt đã 
thấm dịch tiêu hoá tiết ra từ dạ dày tuyến. Thức ăn sẻ biến đổi một phân, sau đó 
chuyển xuống ruột. Ơ ruột, thức ăn tiếp tục được biến đổi nhờ các enzim có trong 
các dịch tiêu hoá tiết ra từ các tuyến gan, tuyến tuy, tuyến ruột (hình 16.4). 
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Hình 16.4. Hệ tiêu hoá ở chim 


1. Thục quản ; 

2. Diều ; 

3a. Dạ dày tuyến, 3b. Dạ dày cơ (mề) ; 
4. Gan ; 5. Tuy ; 6. Ruột non ; 

. Ruột già ; 8. Huyệt. 


w* J2 sao nói - "Lôi thôi như cá trôi lòi ruột' ? (Cá trôi cá trắm ăn gì 7) 


Thành phân thức ăn của động vật ăn thực vật chủ yếu là xen- 
lulôzơ. Xenlulôzơ chịu sự biến đổi sinh học nhờ hệ VSV sống 
trong hệ tiêu hoá ở vật chủ (trong dạ dày của động vật nhai lại 
hoặc trong ruột tịt của động vật ăn thực vật có dạ dày đơn). Vi 
sinh vật tiết ra enzim xenlulaza để tiêu hoá xenlulôzơ, tạo nên các 
sản phẩm dùng làm nguyên liệu tổng hợp nên chất sống của bản 
thân chúng. Chính VSV là nguồn bổ sung prôtêin cho cơ thể vật 
chủ. 


Cau hỏi và bài tập 


Nêu rõ sự sai khác cơ bản trong tiêu hoá thức ăn của động vật ăn thực 
vật so với động vật ăn thịt và ăn tạp. 

Trình bày sự tiêu hoá ở động vật nhai lại. 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tại sao thức ăn của động vật ăn thực 
vật chứa hàm lượng prôtêin rất ít nhưng chúng vẫn phát triển và hoạt 
động bình thường ? 

A. Vì khối lượng thức ăn hằng ngày lớn. 

B. Vì có sự biến đổi sinh học với sự tham gia của hệ vi sinh vật. 

C. Vì hệ vi sinh vật phát triển sẽ là nguồn bổ sung prôtêin cho cơ thể. 
D. Cả A, B và C€. 

Nêu rõ đặc điểm cấu tạo cơ quan tiêu hoá và quá trình tiêu hoá ở gia cầm. 
Tại sao trong mề của gà hoặc chim bồ câu mổ ra thường thấy có những 
hạt sỏi nhỏ ? Chúng có tác dụng gì ? 
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I - TRAO ĐỔI KHÍ GIỮA CƠ THẾ VỚI MÔI TRƯỜNG 

Ở CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT 

Sự cung cấp O; cho tế bào được lấy từ môi trường ngoài, đồng thời CO; thải 
ra môi trường ngoài trực tiếp qua màng tế bào (ở động vật đơn bào), qua bề mặt 
cơ thể hoặc qua cơ quan hô hấp đã được chuyên hoá tuỳ mức độ tổ chức của cơ 
thể. Đây là quá trình trao đổi khí ngoài (hô hấp ngoài), thực hiện qua bề mặt trao 
đổi khí. Bề mặt trao đổi khí nhỏ hay lớn tuỳ thuộc vào mức độ hoạt động của cơ 
thể cũng đồng thời là nhu câu năng lượng của cơ thể. Các nhóm động vật có nhu 
cầu năng lượng cao, hoạt động sống càng cao thì nhu câu trao đổi khí càng lớn và 
ngược lại. 


1. Trao đổi khí qua bề mặt cơ thể 
Động vật đơn bào hay một số đa bào như ruột khoang, giun tròn, giun dẹp, giun 
đốt, sự trao đổi khí được thực hiện trực tiếp qua màng tế bào hoặc bề mặt cơ thể 
(hình 17.1). 
Hình 17.1. Hô hấp ở trùng biến hình, thuỷ tức và ở giun 


2. Trao đổi khí qua mang 


Sự trao đổi khí đối với động vật ở nước như trai, ốc, tôm, cua, cá... được thực 
hiện qua mang. O; hoà tan trong nước khuếch tán vào máu, đồng thời CO; từ máu 
khuếch tán vào dòng nước chảy qua các lá mang nhờ hoạt động của các cơ quan 
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tham gia vào động tác hô hấp : ở cá là sự nâng hạ của xương nắp mang, phối hợp 
với sự mở đóng của miệng (hình 17.2) ; ở tôm, cua là hoạt động của các tấm quạt 
nước. Cách sắp xếp của các mao mạch trong các phiến mang giúp cho dòng máu 
trong các mạch luôn chảy song song nhưng ngược chiều với dòng nước chảy bên 
ngoài, làm tăng hiệu suất trao đổi khí giữa máu và dòng nước giàu O; đi qua mang. 


Hình 17.2. Hô hấp ở cá 


a) Dòng nước vào miệng đi qua mang ; b) Nước qua các lá mang ; 
c) Sụ trao đổi khí giữa máu với dòng nước qua mang. 


3. Trao đối khí nhờ hệ thống ống khí 


Ở sâu bọ, trao đổi khí thực hiện nhờ hệ thống ống khí dẫn khí tương tự các khí 
quản và phế quản ở động vật hô hấp bằng phổi. Các ống khí làm nhiệm vụ dân khí, 
phân nhánh dân thành các ống khí nhỏ nhất, tiếp xúc trực tiếp với các tế bào của 
cơ thể và thực hiện trao đổi khí. Hệ thống ống khí thông với không khí bên ngoài 
nhờ các lỗ thở. Sự thông khí trong các ống khí thực hiện được nhờ sự co dân của 
phần bụng (hình 17.3). 
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Hình 17.3. Sự trao đổi khí ở côn trùng 
1. Lỗ thở ; 2. Ống khí ; 3. Túi khí ; 4. Tế bào ; Mũi tên 3 chỉ khí vào ra qua lỗ thở. 
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4. Trao đối khí ở phối 
a) Qua các ống khí 


Ở chim, sự trao đổi khí thực ^ 
hiện qua các ống khí nằm trong 
phối với hệ thống mao mạch bao 
quanh. Sự lưu thông khí qua các 
ống khí thực hiện được nhờ sự co 
dãn của các túi khí thông với các B 
ống khí. Không khí lưu thông liên 
tục qua các ống khí ở phối theo 
một chiều nhất định kề cả lúc hít 
vào và lúc thở ra nên không có khí 
đọng trong các ống khí ở phối. 
Như vậy, trao đổi khí xảy ra liên 
tục giữa máu trong mao mạch với 
không khí giàu O; lưu thông trong 
ống khí (hình 17.4). 


Hình 17.4. Sơ đồ hệ hô hấp và sự trao 
đổi khí ở phổi của chim (qua các ống 
khí) 

A - Sơ đồ hệ hô hấp ở chim : 

1. Phổi ; 2. Các túi khí trước ; 

3. Các túi khí sau. 

B - Sơ đồ trao đổi khí ở phổi qua 2 chu kì: 
|- Chu kì một : a) Hít vào ; b) Thở ra 

1. Phổi ; 2. Các túi khí trước ; 

3. Các túi khí sau ; 

4. Khí quản ; 

5. Các ống khí. 

II - Chu kì hai (diễn ra như chu kì một. 
Kết quả : một lượng khí hít vào ở đầu chu 
kì một phải đến cuối chu kì hai mới ra 
khỏi cơ thể). 

C - Ảnh chụp các ống khí dưới kính hiển vi điện tử. 


b) Trong các phế nang 

Đối với đa số động vật ở cạn và một số ít các động vật ở nước như rắn nước, 
ba ba, cá heo, cá voi... sự trao đổi khí thực hiện qua bề mặt trao đổi khí ở các phế 
nang trong phổi. Sự lưu thông khí qua phổi thực hiện được nhờ sự nâng hạ của 
thêm miệng (ở lưỡng cư) hoặc co dãn của các cơ thở, làm thay đồi thể tích của 
khoang thân (bò sát, chim) hay khoang ngực (ở thú và người) (hình 17.5). 
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Phế quản 
Động mạch nhỏ 


Tĩnh mạch nhỏ 
Phế nang 


Các mao mạch 
bao quanh 
phế nang 


Hình 17.5. Cấu tạo của phế nang trong phổi của thú 


II - VẬN CHUYỂN O2, CO; TRONG CƠ THỂ VÀ TRAO ĐỔI KHÍ Ở TẾ BÀO 
(HÔ HẤP TRONG) 


Vận chuyển O; từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO; từ tế bào tới cơ quan hô 
hấp (mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô. 

O; trong không khí hít vào phổi (phế nang hay ống khí) hoặc O; hoà tan trong 
nước khi qua mang sẽ được khuếch tán vào máu. Chúng kết hợp với hêmôglôbin 
hoặc hêmôxianin (các sắc tố hô hấp) để trở thành máu động mạch (máu giàu ôxi) 
chuyển tới các tế bào. 

CO; là sản phẩm của hô hấp tế bào được khuếch tán vào máu và được vận 
chuyển tới mang hoặc phối. CO; được vận chuyển chủ yếu dưới dạng natri 
bicacbônat (NaHCO;), một phân dưới dạng kết hợp với hêmôglôbin và một phần 
rất nhỏ dưới dạng hoà tan trong huyết tương qua phối hoặc mang ra ngoài. 


x*_ /⁄ấ/ tớ tắt thông tín trên dưới dạng sơ đổ 


Cơ thể thường xuyên có sự trao đổi khí với môi trường bên ngoài 
(hô hấp ngoài) để cung cấp O; cho hô hấp tế bào (hô hấp trong) 
có thể tiến hành được, đồng thời thải CO; là sản phẩm của hô 
hấp tế bào ra môi trường ngoài. 

Tuỳ múc độ tổ chức của cơ thể, sự trao đổi khí với môi trường 
ngoài có thể thực hiện trực tiễể? qua màng tế bào hoặc qua mang, 
qua da ẩm, qua ống khí hoặc phế nang bằng cơ chế khuếch tán. 
Sinh vật càng hoạt động mạnh, nhu cầu năng lượng càng cao thì 
bê mặt trao đổi khí càng tăng, đáp ứng nhu câu O; của cơ thể. 
Vận chuyển khí giữa các cơ quan chuyên trách (mang, phổi) với 
tế bào của cơ thể là nhờ máu và dịch mô. 
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Ế âu hỏi và bài tập 


Trao đổi khí trong hô hấp ở trùng biến hình, thuỷ tức và giun được thực 
hiện như thế nào ? 


Trao đổi khí trong hô hấp ở sâu bọ, ở cá, ở chim, ở thú được thực hiện 
như thế nào ? 


Vận chuyển khí giữa cơ quan hô hấp và tế bào được thực hiện như 
thế nào ? 


Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Hô hấp ở cá đạt hiệu quả cao, 
mặc dù hàm lượng O› hoà tan trong nước thấp, vì : 


A. 
B. 


b., 


D. 


dòng nước hầu như chảy qua mang liên tục. 

các lá mang có nhiều phiến mang chứa mạng lưới mao quản dày 
đặc làm tăng bề mặt trao đổi khí. 

máu chảy song song và ngược chiều với dòng nước chảy qua các 
phiến mang. 

cả A, B, C. 


5*, Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Hô hấp ở chim đạt hiệu quả cao vì : 


A. 
B. 


C. 
D. 
E. 


chim có thêm các túi khí làm tăng bề mặt trao đổi khí. 

có dòng khí liên tục chuyển qua các ống khí trong phổi từ sau ra 
trước kể cả lúc hít vào lẫn lúc thở ra nhờ sự co dãn của hệ thống 
túi khí khi các cơ hô hấp co dãn. 

trong phổi không có khí đọng như ở phổi thú. 

cả A và B. 

cả B và C€. 


Em có biết 


VAI TRÒ CỦA MÁU TRONG VẬN CHUYỂN KHÍ 


Ở tất cả các động vật đã xuất hiện cơ quan tuần hoàn (trừ các động 
vật chân khớp) thì máu làm nhiệm vụ vận chuyền O› từ cơ quan hô 
hấp (mang, phổi) tới tế bào và CO› từ các tế bào đến cơ quan hô hấp 
dưới các dạng khác nhau : hoà tan trong huyết tương ; kết hợp với 
hêmôglôbin trong hồng cầu (Hb) ; dưới dạng NaHCOa (đối với CO2) 
và với tỉ lệ khác nhau. Chẳng hạn : 

Ở người, Oa có tới 98,5% được vận chuyển dưới dạng kết hợp với Hb 
(tại nhân Hem), chỉ có 1,5% được hoà tan trong huyết tương. Trong 
khi đó, COa : 70% được vận chuyển dưới dạng kết hợp (NaHCO2), 
23% được vận chuyển dưới dạng kết hợp với Hb trong hồng cầu, 7% 
dưới dạng hoà tan trong huyết tương. 
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Vận chuyển các chất trong cơ thể chính là nhờ máu và dịch mô, do các cơ quan 
tuần hoàn thực hiện. 


I - TIẾN HOÁ CỦA HỆ TUẦN HOÀN 


1. Ở động vật chưa có hệ tuần hoàn 


Ở các động vật chưa có hệ tuần hoàn như động vật đơn bào hoặc một số động 
vật đa bào như thuỷ tức, giun đẹp, giun tròn kích thước nhỏ, diện tích cơ thể lớn so 
với khối lượng, các tế bào cơ thể có thể trao đổi chất trực tiếp với môi trường bên 
ngoài (lấy thức ăn, thu nhận ôxi ; thải các sản phẩm không cần thiết). 


2. Ở động vật đã xuất hiện hệ tuân hoàn 


x_ động vật có kích thuóc lớn, các tế bào cơ thể tiếp nhận các chấf cân thiếf lấy từ môi 
trường ngoài hoặc loại Đỏ các chất không cân thiết ra khỏi cơ thể bằng cách ào và 
/heo c0 đườ/g ảo 7 
Các tế bào trong cơ thể đa bào có kích thước lớn chỉ tiếp nhận được các chất 

cần thiết (ôxi và các chất dinh dưỡng) từ môi trường ngoài một cách gián tiếp, thông 

qua môi trường bên trong là máu và dịch mô bao quanh tế bào. 

Máu và dịch mô được vận chuyển khắp cơ thể, đem theo các chất tiếp nhận từ 
môi trường ngoài qua cơ quan hô hấp và cơ quan tiêu hoá đến các tế bào, đồng 
thời chuyển các sản phẩm cân loại thải đến cơ quan bài tiết để lọc thải ra môi 
trường ngoài. 

Đông lực làm cho máu vận chuyển là sự co bóp của tim và con đường vận 
chuyển máu là hệ mạch (động mạch, tĩnh mạch, mao mạch), đó là sơ đồ chung của 
hệ tuần hoàn. 


3. Tiến hoá của hệ tuần hoàn 


w*'_ Quan sát hừnh 18.1 và nêu rõ đặc điểm tiến hoá của hệ tuần hoàn qua các động vật 
đại di?! 


H 


Hình 18.1. Phác hoạ sự tiến hoá của hệ tuần hoàn ở các ngành, lớp động vật 


Hệ tuần hoàn ở Giun đốt (A), Sâu bọ (B), Cá (C), Luỡng cư (D), 
Bò sát (E), Chim (G), Thú (H) ; 1. Tim bên (Giun đất) ; 2. Tim. 


II - HỆ TUẦN HOÀN HỞ VÀ HỆ TUẦN HOÀN KÍN 

Máu và dịch mô chỉ thực hiện được vai trò khi vận chuyển trong cơ thể nhờ tim 
và hệ mạch, đó là các thành phần quan trọng của hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn có 2 
loại : hệ tuần hoàn hở và hệ tuần hoàn kín. 


1. Hệ tuân hoàn hở 


Hệ tuân hoàn hở đặc trưng cho đa số thân mềm và chân khớp. Ở các động vật 
này, cơ thể thường có kích thước nhỏ, tim đơn giản. Khi tim co, máu được bơm với 
một áp lực thấp vào xoang cơ thể và tiếp xúc trực tiếp với các tế bào để thực hiện 
quá trình trao đổi chất ; sau đó tập trung vào hệ thống mạch góp hoặc các lỗ trên 
thành tim để trở về tim. Giữa mạch đi từ tim (động mạch) và các mạch đến tim 
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(tính mạch) không có mạch nối 
(hở), đảm bảo cho dòng dịch di 
chuyển dễ dàng mặc dù với áp 
suất thấp (hình 18.2). 

Hâu hết các động vật, hệ 
tuần hoàn có chức năng vận 
chuyển các chất dinh dưỡng, 
các chất khí (O;, CO;) và các 
sản phẩm hoạt động sống của tế 
bào. Tuy nhiên, ở sâu bọ, hệ 
tuần hoàn chỉ thực hiện chức 
năng vận chuyển dinh dưỡng và 
các sản phẩm bài tiết, không 
tham gia vào quá trình vận 
chuyền khí trong hô hấp. Các tế 
bào của cơ thể trao đổi khí trực 
tiếp với không khí bên ngoài 
qua hệ thống ống khí phân 
nhánh tới tận khe kẽ các mô, 
đảm bảo cho hô hấp tế bào diễn 
ra mạnh mẽ, phù hợp với hoạt Hình 18.2. Hệ tuần hoàn hở (ở châu chấu) 
động của sâu bọ. 


Xoang cơ thể 
chứa dịch mô 


2. Hệ tuần hoàn kín 


Hệ tuân hoàn kín có ở giun đốt, mực ống, bạch tuộc và ở tất cả các động vật có 
xương sống (ĐVCXS). Ơ các động vật này, máu vận chuyền trong một hệ thống kín 
gồm tim và hệ mạch. 'Tim co bóp tạo áp suất lớn tống máu vào các mạch xuất phát 
từ tim (động mạch) được nối với các mạch đưa máu trở về tim (tĩnh mạch) bằng các 
mao mạch len lỏi giữa các mô, cơ quan. Máu không tiếp xúc trực tiếp với các tế bào 
mà thông qua dịch mô. Dịch mô được hình thành từ máu do sự thấm lọc qua các 
thành mao mạch. Ơ ĐÐĐVCXS, dịch mô một phần thấm trở lại máu ở cuối mao mạch, 
còn phần lớn được thấm vào một hệ thống mạch riêng gọi là mạch bạch huyết. 


Các mạch bạch huyết và phần lớn các tĩnh mạch chuyển máu ngược chiều trọng 
lực dễ dàng nhờ có sự trợ giúp của các van (trừ tĩnh mạch chủ dưới), đảm bảo cho 
sự vận chuyền máu về tim. Máu vận chuyển trong hệ tuân hoàn qua tim theo một 
chiều nhất định nhờ có các van tim, tạo thành vòng tuần hoàn. Ơ các ĐVCXS thì 
cá chỉ có một vòng tuần hoàn (hệ tuần hoàn đơn) ; còn từ lớp Lưỡng cư đến lớp Thú, 
phổi xuất hiện nên hình thành hai vòng tuân hoàn (hệ tuân hoàn kép) gồm vòng tuần 
hoàn lớn vận chuyển máu đi khắp cơ thể và vòng tuần hoàn nhỏ (tuân hoàn phổi) 
thực hiện sự trao đổi khí ở phổi để cung cấp ôxi cho các mô, cơ quan. 


*_ //ấ/ thể hiện các thông tin trên dưới dạng sơ đồ đơn giản. 


ii 


Động vật cũng như mọi cơ thể Sống khác cân được thường xuyên 
CMHg cấp các chất dinh dưỡng và ôxi, đông thời thải loại các sản 
phẩm phân giải hoặc các chất không cân thiết cho cơ thể. Ở động 
vật đơn bào và đa bào có kích thước nhỏ, các chất được trao đổi 
trực tiếp với tế bào cơ thể. Ở các động vật đa bào có kích thước 
lớn, các tế bào có thể tiễn nhận các chất dinh dưỡng, ôxi từ máu, 
dịch mô đông thời tiếp nhận và vận chuyển các chất thải từ tế bào 
tới cơ quan bài tiết nhờ hoạt động của từn và hệ mạch. 

Tuỳ theo cấu tạo của hệ mạch và số lượng vòng tuân hoàn có thể 
phân biệt hệ tuân hoàn hở và hệ tuần hoàn kín ; hệ tuần hoàn đơn 
và hệ tuân hoàn kép. 


Động vật càng tiến hoá, nhu cầu trao đổi chất càng tăng, hệ tuần 
hoàn càng có cấu tạo hoàn chỉnh. 


Cau hỏi và bài tập 


Em có biết 


Phân biệt sự trao đổi chất giữa tế bào của cơ thể với môi trường ngoài ở 
động vật đơn bào, thuỷ tức và giun dẹp với chim, thú. 

Vẽ sơ đồ và trình bày sự khác nhau giữa hệ tuần hoàn hở và tuần hoàn kín. 
Trình bày sự tiến hoá thể hiện ở cấu tạo của hệ tuần hoàn giữa các lớp 
trong ngành ĐVCXS. 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Các nhóm động vật nào sau đây đều 
có hệ tuần hoàn hở ? 

A. Sứa, giun tròn, giun dẹp. 

B. Giun tròn, giun dẹp, giun đốt. 

C. Thân mềm, giáp xác, sâu bọ. 

D. Sâu bọ, thân mềm, bạch tuộc. 


1. Hệ tuần hoàn kín chứa tương đối ít máu (khoảng 3 - 10% khối 
lượng cơ thể) nhưng máu luân chuyển nhanh với áp suất cao. Hệ tuần 
hoàn hở chứa tương đối nhiều máu mà thực chất là dịch cơ thể (có 
thể đến 50% khối lượng cơ thể) nhưng máu luân chuyển chậm với áp 
suất thấp. 


2. Có nhiều loại sắc tố hô hấp trong máu là hêmôglôbin (huyết cầu 
tố), chlorôcruôrin (huyết lục tố), hêmôxianin (huyết thanh tố) và 
hêmêrythrin (huyết hồng tố). Huyết cầu tố đặc trưng cho ÐĐVCXS (và 
chứa trong hồng cầu). Huyết thanh tố có trong máu của giáp xác và 
chân đầu, huyết lục tố và huyết hồng tố gặp ở một số giun đốt. 
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I- QUY LUẬT HOẠT ĐỘNG CỦA TIM VÀ HỆ MẠCH 


1. Hoạt động của tim 

a) Tim hoạt động theo quy luật "tất cả hoặc không có gì" 

Khi kích thích ở cường độ dưới ngưỡng, cơ tim hoàn toàn không co bóp nhưng 
khi kích thích với cường độ tới ngưỡng, cơ tim đáp ứng bằng co tối đa và nếu kích 
thích ở cường độ trên ngưỡng cũng không làm cơ tim co mạnh hơn nữa. 


x*' Hoạf động của cơ tín có gì khác hoạt động của cơ vân 2 
b) Tim có khả năng hoạt động tự động 
Tim động vật, kể cả tim người, 

được cắt rời khỏi cơ thể vân còn khả 
năng co bóp nhịp nhàng nếu được cung 
cấp đủ dinh dưỡng và ôxi với một nhiệt 
độ thích hợp. Hoạt động của tim có tính 
tự động là do trong thành tim có các 
tập hợp sợi đặc biệt gọi là hệ dẫn truyền 
tim gồm : nút xoang nhi có khả năng tự 
phát nhịp, xung thân kinh được truyền 
tới hai tâm nhi và nút nhĩ thất, rồi 
truyền theo bó His tới mạng Puôckin 
phân bố trong thành cơ giữa hai tâm 
thất (hình 19.1) làm các tâm nhĩ, tâm 
thất co. 


c) Tim hoạt động theo chu kì 


Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì. 
Bắt đầu mỗi chu kì là pha co tâm nhĩ, 
tiếp đó là pha co tâm thất và kết thúc là 
pha dãn chung, sau đó lại tiếp theo một 
chu kì mới và cứ diễn ra như vậy một 


cách liên tục. Ở người, thời gian mỗi Hình 19.1. Hệ dẫn truyền ở tim người 
chu kì trung bình khoảng 0,8 giây, 1. Nút xoang nhĩ ; 2. Nút nhí thất ; 
trong đó tâm nhi co khoảng 0,I giây, 3. Bó His ; 4. Mạng Puôckin. 
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tâm thất co 0,3 giây, thời 
gian dãn chung là 0,4 
giây, ứng với nhịp tim 
trung bình là 75 lân/phút 
ở người trưởng thành. Ơ 
trẻ sơ sinh, tần số nhịp tim 
lớn hơn nhiều (120 - 140 
lân/phút). Trẻ càng lớn, 
nhịp tim càng giảm. - m : 

Hình 19.2. Sơ đồ chu kì hoạt động của tim 

a) Đường ghi hoạt động của tim ; 

b) Thời gian co dãn tâm nhí ; 

c) Thời gian co dãn tâm thất ; 

1. Co nhĩ ; 2. Co thất ; 3. Dãn chung ; 4. Một chu kì tim. 


Nhìn chung, ở đa số động vật, nhịp tim/phút tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể. 


ở một số động vật. 

Động vật Nhịp tim/ phút Động vật Nhịp tim/ phút 
Voi 25-40 Chó 70 - 80 
Ngựa 30 - 45 Mèo 110 - 130 
Trâu 40 - 50 Thỏ 220-270 
Bò 50 - 70 Chuột 720 - 780 
Cừu, dê 70 - 80 Dơi 600 - 900 

Lợn 60 - 90 Gà, vịt 240 - 400 


x»_ J2 sao in ñoạt động suớí đời mà không /nó/ ? 


2. Hoạt động của hệ mạch 
Hệ mạch bao gồm các động mạch, tính mạch, nối với nhau qua các mao mạch. 


Máu được vận chuyền trong hệ mạch đi nuôi cơ thể tuân theo các quy luật vật 
lí, liên quan chặt chẽ đến áp suất đẩy máu, lưu lượng máu chảy và vận tốc, sức cản 
của mạch... 

a) Huyết áp 

Tại sao những người huyết áp cao dễ bị xuất huyết não và có thể dẫn tới bại liệt 
hoặc tử vong ? Muốn giải đáp câu hỏi này, trước hết hãy tìm hiểu xem : Huyết áp 
là gì ? 
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Tim co tạo ra một áp lực để đẩy máu vào các động mạch, đồng thời cũng tạo 
nên một áp lực tác dụng lên thành mạch và đẩy máu chảy trong hệ mạch. Áp lực 
máu tác dụng lên thành mạch được gọi là huyết áp. Người ta phân biệt huyết áp cực 
đại ứng với lúc tim co, huyết áp cực tiểu ứng với lúc tim dãn. 

Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng ; tim đập chậm và yếu làm huyết áp hạ. 

Càng xa tim, huyết áp càng giảm. Ở người bình thường huyết áp ở động mạch 
chủ là 120 - 140 mmHg, ở động mạch lớn : 110 - 125 mmHg, ở động mạch bé : 
40 - 60 mmHg, ở mao mạch : 20 —- 40 mmHg, ở tỉnh mạch lớn 10 - 15 mmHg. Sự 
giảm dân huyết áp là do sự ma sát của máu với thành mạch và giữa các phần tử 
máu với nhau khi vận chuyển. 

Nếu huyết áp cực đại lớn quá 150 mmHg và 
kéo dài, đó là chứng huyết áp cao. Ở người già, 
mạch bị xơ cứng, tính đàn hồi kém, đặc biệt các 
mạch ở não, khi huyết áp cao dễ làm vỡ mạch, 
gây xuất huyết não. Nếu huyết áp cực đại thường 
xuống dưới S50 mmHg là thuộc chứng huyết áp 
thấp, sự cung cấp máu cho nảo kém, dễ bị ngất, 
cũng nguy hiểm. 

b) Vận tốc máu 

Máu chảy nhanh hay chậm phụ thuộc vào tiết 
diện mạch và chênh lệch huyết áp giữa các đoạn 
mạch. Nếu tiết diện nhỏ, chênh lệch huyết áp lớn, 
máu sẽ chảy nhanh và ngược lại, máu sẽ chảy 
chậm (hình 19.3). 

Máu chảy nhanh nhất trong động mạch và 
chậm nhất trong các mao mạch, đảm bảo cho sự 
trao đổi chất giữa máu với các tế bào của cơ thể, vì 
động mạch có tiết diện nhỏ hơn nhiều so với tổng 
tiết điện rất lớn của các mao mạch. Chẳng hạn ở 
người, tiết diện của động mạch chủ là 5 - 6 cm', 
tốc độ máu ở đây là 500 — 600 mm/ giây, trong khi 
tổng tiết diện của mao mạch lên tới 6200 cm” nên 
tốc độ máu giảm chỉ còn 0,5 mm/ giây. 


Hình 19.3. Đồ thị biểu diễn huyết áp 
(A), vận tốc máu (B) tương quan nghịch 
với tiết diện các mạch (C) 


II - ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG TIM - MẠCH 


1. Điều hoà hoạt động tim 
Ngoài hệ dân truyền tự động của tim nằm ngay trên tim, tim còn chịu sự điều 
khiển của trung ương giao cảm và đối giao cảm qua các dây thân kinh tương ứng. 
Dây giao cảm có tác dụng làm tăng nhịp và sức co tim (tim đập nhanh và mạnh). 
Ngược lại, dây đối giao cảm làm giảm nhịp và sức co tim (tim đập chậm và yếu). 
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2. Điều hoà hoạt động hệ mạch 

Tuỳ theo nhu câu trao đổi chất từng lúc và ở từng nơi mà sự phân phối máu có 
những thay đổi : co thắt mạch ở những nơi cần ít máu và dãn nở mạch ở những bộ 
phân cần nhiều máu, đang hoạt động. Điều hoà hoạt động của các mạch như trên là 
có sự tham gia của các nhánh thần kinh sinh dưỡng (nhánh giao cảm gây co mạch, 
nhánh đối giao cảm làm dãn mạch). 


3. Phản xạ điều hoà hoạt động tim - mạch 


x*' “ấy so sánh hoạt động của hệ tứn mạch khi tao động và lúc "gi ngơi Sự sa/ khác 
ga 2 tường g0 trê? đO đâu 7 


Nhờ các xung thân kinh từ các thụ quan áp lực và thụ quan hoá học (áp thụ quan 
và hoá thụ quan) nằm ở cung chủ động mạch và xoang động mạch cổ (xoang cảnh) 
theo các sợi hướng tâm về trung khu vận mạch trong hành tuỷ, từ đó xảy ra sự điều 
hoà hoạt động tim mạch để điều chỉnh huyết áp, vận tốc máu cho phù hợp với yêu 
cầu của các cơ quan trong cơ thể (hình 19.4). 

Chẳng hạn, khi huyết áp giảm hoặc khi nồng độ khí CO; trong máu tăng, tim sẽ 
đập nhanh và mạnh, mạch co lại làm huyết áp tăng và máu chảy mạnh. Khi lượng 
máu cung cấp cho não không đủ sẽ gây phản xạ làm tăng cường hoạt động của tim 
và co mạch ở các khu vực không hoạt động để dồn máu cho não. 


Áp thụ quan 
bị kích thích 
khi huyết áp tăng 


Trung khu 
đối giao cảm 


Dây lưỡi hầu (IX) 


¬— 


Dây mê tẩu (X) 


Hình 19.4. Điều hoà hoạt động của tim khi huyết áp cao 


Cơ tìm hoạt động theo quy luật Tất cả hoặc không có gì" và có 
khả năng co, dan tự động theo chu kì nhờ hệ dẫn truyễn tìm. Tim 
co đầy máu vào hệ mạch, tạo nên một áp lực tác dụng lên thành 
mạch và tạo ra huyết áp. Sự vận chuyển máu trong hệ mạch (từ 
động mạch qua mao mạch đến tỉnh mạch) là do sự chênh lệch 
huyết áp giữa động mạch và tĩnh mạch. Tốc độ máu chảy qua 
mao mạch rất chậm, đảm bảo cho sự trao đổi giữa máu với tế 
bào được dễ dàng. Tuỳ theo nhu câu trao đổi chất của các cơ 
quan trong cơ thể mà có sự thay đổi lượng máu cung cấp (nhờ 
phản xạ điêu hoà tìm mạch). 


Cau hỏi và bài tập 

1. Hoạt động của cơ tim khác cơ vân ở điểm nào và vì sao có sự sai 
khác đó ? 

9. Vẽ và chú thích hệ dẫn truyền tim. 


3. Giải thích sự thay đổi huyết áp và vận tốc máu trong hệ mạch (dựa vào 
hình 19.3 trong bài). 


%. _ Trình bày cơ chế điều hoà hoạt động tim mạch qua một ví dụ tự chọn. 

5. Hãy chọn những "từ" và "cụm từ" thích hợp trong số từ và cụm từ sau : 
mó, đóng , tâm n/Ứ co, tâm nhứ dn „ tâm thấƒ co, tâm thấƒ đãn để điền 
vào chỗ trống có ghi số (1, 2, ..., 6) ở các câu dưới đây : 


Van nhĩ thất luôn luôn .....(1)............ và chỉ ........ (2).... khi.......... (3):.::::. 
Van tổ chim (hay van thất-động còn gọi là van bán nguyệt) luôn luôn 
gặt sả (4)........, và chỉ.........(5).......... khi............()........ 


e0ẰG96®669666666666066666 66066066 60660606666 
Êm có biết 


ĐÔI ĐIỀU VỀ MAO MẠCH 

Ở người, tổng số mao mạch lên tới hàng tỉ nên tổng diện tích thành 
mao mạch, nơi mà máu thực hiện quá trình trao đổi chất với các tế 
bào lên tới 6300 mZ. Đây cũng là nơi huyết áp bị giảm mạnh nhất do 
ma sái. 


mm 
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203% ÂN BĂNG NỘI MôI 


I - KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA CÂN BĂNG NỘI MÔI 


Các hệ thống sống dù ở mức độ nào cũng chỉ tồn tại và phát triển khi môi trường 
bên trong luôn duy trì được sự cân bằng và ổn định, gọi tắt là cân bằng nội môi. Sự 
cân bằng và ổn định đó bao hàm sự cân bằng khối lượng nước, cân bằng về nồng 
độ các chất như glucôzơ, các ion, các axit amin, các axit béo, các muối khoáng... 
giúp duy trì áp suất thầm thấu, huyết áp và độ pH của môi trường bên trong (nội 
môi) được ổn định, đảm bảo cho sự tồn tại và thực hiện được chức năng sinh lí của 
các tế bào cơ thể với sự tham gia của hàng ngàn các enzim khác nhau. 


ll- CƠ CHẾ ĐẢM BẢO CÂN BẰNG NỘI MÔI 


Có thể phản ánh cơ chế điều hoà để duy trì cân bằng nội môi bằng sơ đồ khái 
quát sau : 


Kích thích của môi trường 


¬. 


(trong hay ngoài) 


Hình 20. Sơ đồ cơ chế điều hoà cân bằng nội môi 


1. Cân bằng áp suất thẩm thấu 


a) Vai trò của thận trong sự điều hoà nước và muối khoáng 


—_ Điều hoà lượng nước : Sự điều hoà lượng nước trong cơ thể phụ thuộc vào hai 
nhân tố chủ yếu : áp suất thẩm thấu và huyết áp. 


+ Khi áp suất thầm thấu tăng, huyết áp giảm do khối lượng nước trong cơ thể 
giảm, sẽ kích thích trung khu điều hoà trao đổi nước nằm ở vùng dưới đồi 
thị gây cảm giác khát, đồng thời kích thích thuỳ sau tuyến yên tăng cường 
tiết hoocmôn chống đa niệu (ADH), mặt khác gây co các động mạch thận. 
Kết quả là cân cung cấp thêm nước cho cơ thể (qua uống để giải khát) và 
giảm lượng nước tiểu bài xuất. 

+ Trái lại, khi lượng nước trong cơ thể tăng làm giảm áp suất thầm thấu và 
tăng huyết áp, một cơ chế ngược lại sẻ làm tăng bài tiết nước tiểu để giúp 
cân bằng nước trong cơ thể. 


x* Cán giác khát thường xảy ra khi nào 7 
—_ Điều hoà muối khoáng : 

NÑaCl là thành phần chủ yếu tạo nên áp suất thẩm thấu của máu. Vì vậy, điều hoà 
muối chính là điều hoà hàm lượng Na” trong máu. Khi hàm lượng Na” giảm, 
hoocmôn anđôstêron của vỏ tuyến trên thận sẽ được tiết ra, hoocmôn này có tác dụng 
tăng khả năng tái hấp thu Na” của các ống thận. Ngược lại, khi lượng muối NaCl 
được lấy vào quá nhiều làm áp suất thầm thấu tăng sẻ gây cảm giác khát, uống nhiều 
nước. Lượng nước và muối dư thừa sẽ được thải loại qua nước tiểu, bảo đảm cân 
bằng nội môi. 


b) Vai trò của gan trong sự điều hoà nông độ các chất trong máu 


Gan có vai trò quan trọng trong điều chỉnh nồng độ các thành phần chất có trong 
huyết tương được ổn định, đặc biệt là nồng độ glucôzơ và prôtêin huyết tương. 


—_ Điều hoà glucôzơ huyết (đường huyết) 


* 7a/ sao kH/ ăn nhiề đường, Iuợng đường trong máu vẫn giữ nội t/ lệ ẩn định ? 


Sau bữa ăn, gan nhận được nhiều glucôzơ từ tĩnh mạch cửa gan, hàm lượng gølucôzơ 
được gan điều chỉnh bằng cách biến đồi thành glicôgen dự trữ trong gan và cơ, phân 
glucôzơ dư thừa sẽ được chuyển thành các phân tử mở và được chuyển tới dự trữ trong 
các mô mỡ, đảm bảo cho nồng độ glucôzơ trong máu giữ tương đối ổn định. 

Ở xa bữa ăn, sự tiêu dùng năng lượng cho hoạt động của các cơ quan làm 
lượng glucôzơ máu có xu hướng giảm, lượng glucôzơ giảm sẽ được gan bù đắp 
bằng cách chuyền glicôgen dự trữ thành glucôzơ. Đồng thời gan cũng tạo ra những 
phân tử glucôzơ mới từ các hợp chất hữu cơ khác như axit lactic giải phóng từ cơ 
và ølixêrol sản sinh từ quá trình phân huỷ mỡ, đôi khi sử dụng cả axit amin. Tham 
gia vào quá trình điều hoà glucôzơ của gan còn có các hoocmôn tiết ra từ tuyến 
tuy (insulin và glucagôn), từ tuyến trên thận (cortizol, ađrênalin). 

lim 


— Điều hoà prôtêin trong huyết tương 

Đa số các dạng prôtêin trong huyết tương như fibrinôgen, các glôbulin và 
anbumin được sản xuất ở gan và phân huỷ cũng ở gan, vì thế mà gan có thể điều 
hoà được nồng độ của chúng. Anbumin là loại prôtêin có nhiều nhất trong số các 
prôtêin huyết tương và có tác dụng như một hệ đệm, đồng thời cũng giữ vai trò 
đặc biệt quan trọng trong việc làm tăng áp suất thầm thấu của huyết tương cao 
hơn so với dịch mô, có tác dụng giữ nước và giúp cho các dịch mô thấm trở lại 
máu. Nếu rối loạn chức năng gan, prôtêin huyết tương giảm, áp suất thẩm thấu 
giảm, nước bị ứ lại trong các mô, gây hiện tượng phù nề. 
2. Cân bằng pH nội môi 

Sự thay đổi pH của nội môi rất nhỏ cũng gây những biến đối lớn đối với tế bào. 
Vì vậy điều hoà pH của nội môi tức là điều hoà cân bằng axit = bazơ (hay điều hoà 
cân bằng toan kiềm). Ø người, pH trung bình của máu dao động trong giới hạn 
7,35 — 7,45. Giữ được pH tương đối ồn định để bảo đảm mọi hoạt động sống của 
tế bào là nhờ hệ thống đệm. 

Chất đệm là chất có khả năng lấy đi ion H” hoặc ion OH_ khi các ion này xuất 
hiện trong môi trường trong và làm cho pH của môi trường thay đổi rất ít. 

Trong cơ thể có những hệ đệm chủ yếu sau : 

+ Hệ đệm bicacbonat : NaHCO./H;CO; (HCO:/CO?). 

+ Hệ đệm phôtphat : Na;HPO//NaH;PO, (HPOƒZ /H;PO/). 

+ Hệ đệm prôtêinat (prôtêïn). 

a) Hệ đệm bicacbonat là hệ đệm không có khả năng đệm tối đa nên không phải 
là hệ đệm tối ưu. 

Tuy nhiên, hệ đệm bicacbonat vẫn đóng vai trò quan trọng vì nồng độ của cả hai 
thành phân của hệ đệm đều có thể được điều chỉnh : 
— Nồng độ CO; được điều chỉnh bởi phối (sự thông khí phổi). 
—. Nồng độ bicacbonat được thận điều chỉnh. 

Tốc độ điều chỉnh pH của hệ đệm này rất nhanh. 

b) Hệ đệm phôtphat đóng vai trò đệm quan trọng trong dịch ống thận vì 
phôtphat tập trung nhiều ở ống thận, nên nó có khả năng đệm tối đa ở vùng này. 

Tuy nhiên, nồng độ hệ đệm phôtphat chỉ bằng 1/6 hệ đệm bicacbonat nên không 
có vai trò quan trọng trong điều chỉnh pH của nội môi nói chung. 

c) Hệ đệm prôíêinat 

Hệ đệm này gồm các prôtêin huyết tương và prôtêin trong tế bào (tế bào hồng cầu). 
Một số axit amin trong phân tử prôtêin có gốc - COOH tự do. Khi pH trong dịch cơ thể 
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tăng lên, gốc này sẽ được ion hoá và giải phóng H” (—- COOH ——> - COO" +H”). Đồng 
thời, một số axit amin trong phân tử prôtêin có gốc — NH; tự do. Khi pH trong dịch cơ 
thể giảm xuống, gốc này có thể nhận thêm H” (—-NH; + H” ——> - NHì). 

Do đó prôtêin có thể hoạt động như những hệ thống đệm đề điều chỉnh cả độ toan 
hoặc kiềm tuỳ môi trường ở thời điểm đó. Hệ đệm prôtêinat là một hệ đệm mạnh của 
cơ thể. 

Ngoài ra, hô hấp và bài tiết cũng góp phần điều hoà pH của máu. 

x*_ /// lao động nặng. lung CO; sản sứnh nhiều thì hiện tUợng gì sẽ xảy ra 7 
3. Cân bằng nhiệt 

Sự thay đổi thân nhiệt ở các động vật hằng nhiệt có thể gây rối loạn các quá trình 
sinh lí. Do đó, cơ thể phải có cơ chế đảm bảo sự cân bằng giữa quá trình sinh nhiệt 
và toả nhiệt đảm bảo cho thân nhiệt được ổn định. 


Các tế bào của cơ thể chỉ tôn tại, phát triển và thực hiện các chức 
năng của chúng khi đảm bảo được cân bằng nội môi. 


Tham gia bảo đảm cân bằng nội môi có hệ bài tiết, hệ tuần hoàn, 
hệ hô hấp, hệ nội tiết, gan và hệ đệm. Thận điêu hoà lượng nước 
và muối khoáng ; gan điêu hoà glucôzơ và prôtêin huyết tương ; 
hệ đệm điều hoà pH của nội môi dưới sự điều khiển và điêu hoà 
của thân kinh. Ngoài ra, duy trì sự ổn định của môi trường trong 
còn có sự tham gia của các hoocmôn do các tuyến yên, tuyến 
trên thận và tuyến tuy... tiết ra. 


Cau hỏi và bài tập 

1. Nêu rõ ý nghĩa của cân bằng nội môi. 

92. Trình bày cơ chế điều hoà nước và muối khoáng của thận. 

3. Trình bày vai trò của gan trong sự điều hoà glucôzơ và prôtê¡n huyết tương. 

%, Sự điều chỉnh pH của nội môi được thực hiện như thế nào và bằng cách 
nào 2? 

5. _ Trình bày cơ chế điều hoà thân nhiệt (khi trời nóng, lúc trời lạnh, khi hoạt 
động mạnh). 


izI 


@›.. 
219 


I - MỤC TIÊU 
— Quan sát được hoạt động của tim ếch. 


THỰC HÀNH : ¬¬ 
TÌM HIẾU HOẠT ĐỘNG CỦA TIM ẾPH 


— Nêu rõ được sự điều hoà hoạt động của tim bằng thân kinh và thể dịch. 
—_ Trình bày được sự vận chuyển máu trong động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. 


— Rèn luyện kĩ năng quan sát và thí nghiệm, nâng cao được ý thức kỉ luật, trật tự, 
ngăn nắp, vệ sinh trong học tập. 


II - CHUẨN BỊ 
Mỗi nhóm 5 - 6 em cân chuẩn bị : 
— Một con ếch (hoặc cóc hay châu chuộc). 
—_ Dụng cụ mổ, khay mổ, kim găm, bông thấm nước, móc thuỷ tinh. 


—_ Bảng gỗ có khoét lỗ (để quan sát sự vận chuyển máu trong động mạch, tĩnh 
mạch và mao mạch). 


— Hệ thống cần ghi và hệ thống kích thích ; kẹp tim và chỉ. 
— Dung dịch sinh lí động vật biến nhiệt (NaCl 0,65%). 
— Dung dịch ađrênalin 1/100 000 ; nước ngâm mẩu thuốc lá hút dở. 


IIi - CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Quan sát hoạt động của tim ếch 
Tiến hành theo các bước sau : 
Bước I : Huỷ tuỷ ếch. 
Tiến hành theo hình 2T. I. 
Bước 2 : Mồổ lộ tim. 
Ếch đã huỷ tuỷ, ghim ngửa trên khay mồ 
và mổ theo chỉ dẫn trên hình 21.2. 


Hình 21.2. Cách mổ lộ tim 


A - Vị trí xương ức và đường cát bỏ xương ức ; 
B - Ếch đã mổ lộ tim. 


Dùng kéo và kẹp cắt bỏ một khoảng da ngực hình tam giác. Sau đó dùng mũi 


kéo nâng sụn xương ức, bấm một nhát hình V ở giới hạn mỏm xương ức và cơ bụng 
thẳng. Từ đây nâng mũi kéo cắt dọc hai đường sát hai bên xương ức để tránh cắt 
phải các mạch và làm tổn thương tim. Cuối cùng cắt một đường ngang phía đầu 
trước sụn xương ức. Lật bỏ xương ức sẽ thấy tim lộ rõ trong xoang bao tim. Kéo 2 
chi trước sang hai bên và ghim lại cho vết mồ rộng, dễ quan sát tim hoạt động. Cắt 
bỏ màng bao tim. 


Bước 3 : Tiến hành quan sát. 

Quan sát trình tự hoạt động của tâm nhĩ và tâm thất, xác định các pha co tim ; 
quan sát màu của tâm nhĩ phải và tâm nhỉ trái có gì khác nhau ? Màu của tâm 
thất có gì đặc biệt ? 

Cặp mỏm tim và mắc lên hệ thống khuếch đại để theo dõi hoạt động tim phản 
ánh trên hoạt động của cân ghi (cân điều chỉnh bằng gia trọng để phân biệt rõ 
nhịp co tâm nhi và nhịp co tâm thất). 

Đếm số nhịp co trung bình trong một phút. 

Chú ý : 

Trong quá trình mổ, nếu máu chảy, dùng bông thấm đẫm dung dịch sinh lí vắt 
vào chỗ máu chảy để hoà loãng máu, sau đó dùng bông đã vắt kiệt thấm máu bị 
hoà loãng, vật mổ sẽ không bị đọng máu, dễ quan sát. 

Khi cắt màng bao tim, dùng kẹp nhỏ (kẹp cong là tốt nhất) kẹp màng ở phía 
mỏm tim nâng lên và lúc tim co tách khỏi màng tim thì lập tức cắt hớt màng ở 
sát đâu kẹp. Từ đó luồn kéo cắt bỏ màng tới tận các mạch ngoài tim để giải 
phóng gốc tim. 

Đặt khay mổ sao cho sợi chỉ nối với kẹp ở mỏm tim thẳng góc với cân ghi, hoạt 
động của tim sẽ không bị ảnh hưởng. 

Trong quá trình thí nghiệm thường xuyên dùng bông tấm dung dịch sinh lí nhỏ 
cho tim khỏi khô. 


„ Quan sát sự vận chuyến máu trong động mạch, tĩnh mạch nhỏ và các mao 
mạch ở màng da chân ếch, ở màng treo ruột 


a) Căng màng da chân ếch hoặc màng treo ruột (lấy từ một đoạn ruột được kéo 
ra qua một vết rạch ở dọc bên thân trái chẳng hạn) trên một lỗ khoét ở tấm gỗ và 
đặt trên bàn kính hiển vi để quan sát (hình 2 1.3). 

b) Tìm và quan sát sự vận chuyển máu trong động mạch, tĩnh mạch và mao 
mạch căn cứ vào màu máu, tốc độ vận chuyền và chiều vận chuyền. Thấy được sự 
khác nhau về tốc độ ở các mạch và màu máu. 


3. Tìm hiểu sự điều hoà hoạt động tim bằng thần kinh và thể dịch (qua thí 

nghiệm biểu diễn của giáo viên) 

* Hãy f(ế? hàn/ - 

— Đếm số nhịp tim ếch lúc bình thường trong 15 giây ; sau đó đếm nhịp tim ếch 
khi giáo viên vừa kích thích dây thân kinh mê tầu — giao cảm và sau khi kích 
thích khoảng 15 - 20 giây (mỗi lần đếm trong 15 giây). Thấy được sự khác nhau 
về hoạt động của tim khi vừa kích thích và sau khi kích thích một thời gian so 
với lúc bình thường. 

— Đếm số nhịp lúc bình thường và đếm sau khi nhỏ : 

+ Adđrênalin 1/100 000. 
+ Nước ngâm thuốc lá. 
Có nhận xét gì về số nhịp tim trong các trường hợp trên ? 


IV - THU HOẠCH 


1. Trình bày những quan sát về hoạt động tim lúc bình thường và khi kích thích 
dây thần kinh đi đến tim cũng như dưới tác dụng của dung dịch ađrênalin. Có gì 
khác nhau về nhịp co và lực co trong các trường hợp thí nghiệm trên ? 


2. Trình bày các kết quả quan sát sự vận chuyền máu ở hệ mạch trên màng da 
chân ếch hay ở màng treo ruột. Hãy giải thích sự khác nhau về màu máu, tốc độ 
vận chuyền và chiều vận chuyền, khi phân biệt các đoạn mạch trong hệ mạch đã 
quan sát. 


I - HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THÚC 


1. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 22.1 


Hấp thụ nước 


Vận chuyển nước 


Thoát hơi nước 


2. Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 22.2 


khoáng và nitơ ở thực vật. 


Trao đổi chất khoáng 


Trao đổi nitơ | 


3. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 22.3 


Các \ của quang hợp và hô hấp. 
Khái niệm 
Phương trình tổng quát 
Bản chất 
Nơi diễn ra 


4. Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 22. 4 


Quá trình Cơ chế 


Quang hợp 


Hô hấp 


5. Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 22. 5 


năng lượng ở động vật. 


Quá trình Đặc điểm và diễn biến cơ bản 


Tiêu hoá 


Hô hấp 


Tuần hoàn 


Cân bằng nội môi 


6. Điền vào các ô trống trong sơ đồ sau để thấy được mối liên quan giữa 
chức năng của hệ tuần hoàn, hô hấp, tiêu hoá và chuyến hoá nội bào 


II - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


Hãy chọn phương án trả lời đúng và đúng nhất. 


1. Hệ tuần hoàn kín có đặc điểm - 
A. máu đi và về tim trong mạch kín. 
B. máu chảy trong động mạch dưới áp lực thấp. 
C. máu chứa sắc tố hô hấp hemôxianin. 


D. điều hoà và phân phối máu chậm. 


2. Ý nào sau đây đúng với chu trình Canvin ? 
A. Xảy ra vào ban đêm. 
B. Sản xuất ra C,2H¡;O¿ (đường). 
Œ. Giải phóng ra CO:. 
D. Cần ADP. 


3. Sự hấp thụ các chất nào dưới đây sẽ bị giảm khi không có dịch mật ? 
A. Đipeptit. 
B. Chất béo. 
C. Tinh bội. 
D. Glucôzơ. 
E. Axit amin. 


F. Galactôzơ. 


4. Trong quá trình quang hợp, cây lấy nước chủ yếu từ : 
A. hơi nước trong không khí được hấp thụ vào lá qua lỗ khí. 
B. nước được rẻ cây hút từ đất đưa lên lá qua mạch gỗ của thân và gân lá. 
C. nước thoát ra ngoài qua các lỗ khí được hấp thụ lại. 


D. nước tưới lên lá được thầm thấu qua lớp tế bào biểu bì vào lá. 


5. Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây ? 
A. Làm cho không khí ầm và dịu mát, nhất là trong những ngày nắng nóng. 
B. Làm cho cây dịu mát, không bị đốt cháy dưới ánh mặt trời. 
C. Tạo ra sức hút để vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá. 


D. Cả B và C. 


6. Ở cây xanh, sự kiện nào trong các sự kiện dưới đây có thể xảy ra trong cả 4 điều 
kiện : nắng, rải rác có mây, đây mây, mưa ? 


A. Tăng cường quang hợp thực. 
B. Sự hấp thụ nước. 
C. Sự hô hấp. 
D. Sự thoát hơi nước. 
E. Sự ri nước. 
7. Trong thí nghiệm để xác định một cây xanh chủ yếu thải ra CO; trong quá trình 
hô hấp thì điều kiện nào là cần thiết cho thí nghiệm ? 
A. Sử dụng một cây có nhiều lá. 
B. Làm thí nghiệm trong buồng tối. 
Œ. Dìm cây trong nước. 
D. Sử dụng một cây non. 
8Ñ. Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O;. Các phân tử O; đó được bắt 
nguồn từ : 
A. sự khử CÔ¿. 
B. sự phân li nước. 
€. phân giải đường. 
D. hô hấp sáng. 


A - PÀM ỨNG Ủ THỰC VẬT 


Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với kích thích của môi trường. Cảm ứng 
ở thực vật có những đặc điểm khác biệt với động vật. 


@&-›.. 
233% HƯỚNG ĐỘNG 


I - KHÁI NIỆM 


Thực vật sống cố định trên mặt đất, tìm nguồn dinh dưỡng cần cho sự sinh 
trưởng bằng sự vận động hướng động. 


Hướng động là hình thức phản ứng của một bộ phận của cây trước một tác nhân 
kích thích theo một hướng xác định. Khi vận động về phía tác nhân kích thích gọi 
là hướng động dương, khi vận động tránh xa tác nhân kích thích gọi là hướng động 
âm. Vận động này diễn ra tương đối chậm và được điều tiết nhờ hoạt động của 
hoocmôn thực vật. 


II - CÁC KIỂU HƯỚNG ĐỘNG 
1. Hướng đất (hướng trọng lực) 


w*' Quan sát hừn 23.1, hãy nêu hiện tượng ở rễ và ó chổi 4h! để lệch hướng bừa" thường. 
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Người ta đặt một hạt đậu mới nảy mầm ở vị trí nằm ngang. Sau một thời gian 
rể cong xuống còn thân cong lên. Lặp lại nhiều lần vẫn diễn ra hiện tượng đó 


(hình 23. 1). 


Sâu 


Hình 23.1. Thí nghiệm về tính hướng đất ở cây : 


Rễ hướng xuống đất, thân hướng lên trời (A, B) 


Vận động hướng đất theo chiều lực hút của trọng lực trái đất chủ yếu là do sự 
phân bố auxin không đều ở hai mặt rẻ. Mặt dưới tập trung quá nhiều auxin kìm hãm 
sự sinh trưởng (do auxin chuyển từ ngọn xuống rễ). Mặt trên có lượng auxin thích 
hợp cân cho sự phân chia lớn lên và kéo dài tế bào làm rẻ cong xuống đất (hình 
23.1A). Rẻ có tính hướng đất dương. Ơ chồi ngọn thì ngược lại, mặt dưới nhiều 
auxin thúc đầy sự kéo dài tế bào, chồi quay lên : hướng đất âm (hình 23.1B). 


2. Hướng sáng 


x* (an sát các fH/ nghiện ở ñhừah 23.2, 
nêu ñ(ệ/ tượng của thí nghiệm. 
Thí nghiệm : Ở trong hộp kín có một lỗ 
tròn, cây mọc trong đó, thấy ngọn cây 
vươn về phía ánh sáng (hình 23.2). 


Ngon cây luôn quay về hướng ánh 
sáng (hướng sáng dương) là do sự phân 
bố auxin mà cụ thể là axit inđôlaxêtic 
(AIA) không đều nhau. Auxin vận chuyển 
chủ động về phía ít ánh sáng. Lượng auxin 
nhiều kích thích sự kéo dài của tế bào. Khi 
cắt bỏ bao lá mâm ở cây thân thảo thì sinh 
trưởng dừng lại. Để nguyên đỉnh cắt, sự 
sinh trưởng lại được phục hồi. Mức độ 
uốn cong của bao lá mầm về phía ánh 
sáng giúp phát hiện sự có mặt của ATA. 
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Ánh sáng 


Hình 23.2. Ngọn cây trong hộp tối 
quay hướng về phía có lỗ ánh sáng 


Chính AIA được xâm nhập vào thành tế bào làm đứt các vách ngang của xenlulôzơ 
làm cho tế bào dãn dài ra. 


3. Hướng nước 

Người ta làm thí nghiệm sau : gieo hạt vào một chậu thủng lỗ hay trên lưới thép có 
bông ẩm, treo nghiêng. Khi hạt nảy mâm, rẻ và thân cây mọc theo chiều hướng đất. 
w*_ Quan sát h2 23.3, nêu hiện tượng của rễ đố với sự có !mặt của 1UÓC. 


Rẻ cây có tính hướng đất dương (luôn quay xuống) và hướng nước dương (luôn 
tìm về phía có nước). Kết quả là rễ có hình lượn sóng (hình 23.3). Trong lòng đất rễ 
vươn ra khá xa, len lỏi vào các khe hở của đất, hướng về phía nguồn nước, lấy nước 
cung cấp cho mọi hoạt động sống của cây. 


Hình 23.3. Thí nghiệm trồng cây trên chậu treo nghiêng và ảnh chụp rễ hướng về nguồn nước 


4. Hướng hoá 

Người ta làm thí nghiệm sau : đặt hạt nảy mầm trên lưới sát mặt đất, ở giữa chậu 
thứ nhất đặt một bình xốp đựng phân bón (đạm, lân, kali), chậu thứ hai đặt một 
bình xốp đựng hoá chất độc như arsenat, fluorua (hình 23.4). 


x* So sán/? sự khác 0 au g/úa hai chậu cây trồng trong đấf (hình 2.3.4) 


Hạt đậu nảy mầm 


Hạt đậu nảy mầm é 1 
đặt trên mặt đất 


đặt trên mặt đất 


ình xối Bình xốp 
đựng HẠ, hồn đựng hoá chất độc 
(đạm, lân, kali) (arsenat, fluorua) 


Đất (hoặc aga) Đất (hoặc aga) 


Hình 23.4. Thí nghiệm trồng cây với phân bón và hoá chất độc 
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Các hoá chất trong đất bao gồm dung dịch axit, bazơ, các chất khoáng, các chất 
hữu cơ, các hoocmôn thực vật, các chất dẫn dụ và các hợp chất hoá học khác. 


Rẻ cây hướng về phía các chất khoáng cần thiết cho sự sống của tế bào như các 
nguyên tố Ñ, P, K và các nguyên tố vi lượng - hướng hoá dương. Rẻ tránh xa các 
hoá chất độc gây hại đến cấu trúc tế bào — hướng hoá âm. 

Ngoài ra, thực vật còn có tính hướng tiếp xúc khi găp các chướng ngại rắn (rễ 
của cây biểu sinh, dây tơ hồng, cuống lá dây ông lão, lá chét cây đậu tằm ; các tua 
cuốn ở cây bầu, bí... cong lại bò lan theo hình dạng vật chướng ngại (tạo dạng hình 
trụ, mặt phảng, hình tròn) ; tính hướng nhiệt... 


III - VAI TRÒ HƯỚNG ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG THỰC VẬT 

Các kiểu hướng động giúp cây thích ứng với sự biến động của điều kiện môi 
trường. Trong trồng trọt, việc tưới nước, bón phân tạo điều kiện cho hệ rễ phát triển 
theo mong muốn. 


Hướng động là hình thúc phản ứng của một bộ phận của cây 
trước một tác nhân kích thích theo một hướng xác định. Khi vận 
động vê phía tác nhân kích thích gọi là hướng động dương, khi 
vận động tránh xa tác nhân kích thích gọi là hướng động âm. 
Hướng động giúp cây thích ứng với sự biến động của điêu kiện 
môi trường. 


Sự phân bố aquxin không đêu ở rễ, thân đã tạo nên các vận động 
hướng sáng và hướng đất. 


Cau hỏi và bài tập 
1. Thế nào là hướng động ? 
2. Nêu ví dụ và giải thích về các kiểu hướng động (hướng đất, hướng sáng, 
hướng nước, hướng hoá). 
3. Auxin có vai trò gì trong hướng động của cây ? 
%. _ Hãy chọn phương án trả lời đúng. 
Hướng động ở cây có liên quan tới : 
A. các nhân tố môi trường. 
B. sự phân giải sắc tố. 
C. đóng khí khổng. 
D. thay đổi hàm lượng axit nuclêic. 
5. Tìm các ứng dụng trong nông nghiệp về vận động hướng động. 


I - KHÁI NIỆM 

Úng động (vận động cảm ứng) là hình thức phản ứng của cây trước một tác nhân 
kích thích không định hướng. 

Cơ chế chung của các hình thức vận động cảm ứng là do sự thay đổi trương 
nước, co rút chất nguyên sinh, biến đổi quá trình sinh lí, sinh hoá theo nhịp điệu 
đồng hồ sinh học (nhịp điệu thời gian). 


II - CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG 


1. Ứng động không sinh trưởng 


—_ Là các vận động không có sự phân chia và lớn lên của các tế bào của cây, chỉ 
liên quan đến sức trương nước, xảy ra sự lan truyền kích thích, có phản ứng 
nhanh ở các miền chuyên hoá của cơ quan. 


— Là vận động cảm ứng mạnh mẽ do các chấn động, va chạm cơ học. Ví dụ : phản 
ứng tự vệ ở cây trinh nữ (Mfữnosa) và vận động bắt mồi ở các loại cây ăn sâu bọ. 
se Vị dụ : Vận động tự vệ ở cây trinh nữ 


x*_ hận xét hiện tUỢ0 Ở hù2h 24.1. 


ì 


Phiễn lả chét 


Bó mạch Thể gối 


Hình 24.1. Vận động cảm ứng của lá cây trinh nữ (cây xấu hổ) 
Lá cây trinh nữ thường xoè lá chét thành một mặt phảng, khi vật chạm vào lá, 
các lá chét khép lại, cuống cụp xuống. Lá khép lại, cành cụp xuống do thể gối ở 


cuống lá và gốc lá chét giảm sút sức trương, với sự chuyển vận K” đi ra khỏi không 
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bào gây mất nước, giảm áp suất thẩm thấu. Phản ứng bắt đâu chưa đến 0,l giây và 
hoàn thành trong khoảng 1 giây, sự phục hồi cân 10 đến 20 phút. Cơ chế biến đổi 
độ trương trong tế bào thể gối có thể so sánh với sự biến đổi độ trương trong tế bào 
khí không (do sự biến đổi nồng độ K”, thế thầm thấu). Ngoài lá nhận kích thích trực 
tiếp, các lá khác cũng có phản ứng nhưng chậm hơn nhiều. 

e_ Ví dụ : Vận động bắt mồi ở thực vật 


Cây ăn sâu bọ có nhiều loại, thường gặp ở vùng đâm lầy, đất cát nghèo muối 
natri và các muối khoáng khác, đặc biệt ở đất thiếu đạm. 


w* (⁄2/! sát 22 đạng, cách ' 
Đắt mới và tiêu huỷ rnớ của 
cây ã/ sâu Đọ (22⁄2 24.2) 
/Vhậy: xét các đặc f1! rê10 
Điệf của n00%ó/ cây !!âJ. 
Khi con mồi chạm vào lá, 

sức trương giảm sút, làm các 
gai, tua, lông cụp, các nắp 
đây lại giữ chặt con mồi. Các 
tuyến trên các lông của lá tiết 
enzim (gần giống enzim 
prôtêaza) phân giải prôtêin 
con mồi. Sau một thời gian 
vài ba giờ, sức trương được 
phục hồi, các gai, lông, nắp Hình 24.2. Cây ăn sâu bọ 

lại trở lại vị trí bình thường. 1. Cây nắp ấm ; 2. Cây bắt ruồi. 


2. Ứng động sinh trưởng 

Úng động sinh trưởng là các vận động có liên quan đến sự phân chia và lớn lên 
của các tế bào của cây. Thường là các vận động theo đồng hồ sinh học. Đó là những 
vận động của cơ thể và cơ quan (như sự quấn vòng của tua cuốn, đỉnh chóp thân leo, 
hiện tượng "thức, ngủ” của lá, nở, khép của hoa) thực hiện theo từng thời gian nhất định 
trong ngày, do ảnh hưởng của ánh sáng, nhiệt độ, hoocmôn thực vật. 


se. Vận động quấn vòng (còn gọi là vận động tạo giàn, vận động xoắn ốc) 


x*_ (⁄2/! sát dạng tua cuốn ở hùh 24.3, nhận xét h2 dạng của vò"g quấế:. 


Vận động quấn vòng do sự di chuyền đỉnh, chóp của thân leo, các tua cuốn. Các 
tua cuốn tạo các vòng giống nhau di chuyển liên tục xoay quanh trục của nó. Thời 
gian quấn vòng tuỳ theo loại cây. Ví dụ : rau muống có sự quấn vòng diễn ra cứ 5 
phút một lân. Trong 3 giờ đỉnh chồi của rau muống chuyền 35 vị trí theo vòng xoắn. 


Gibêrelin có tác dụng kích thích vận động này cả ngày đêm. 
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Hình 24.3. Vận động quấn vòng của tua cuốn 


se Vận động nở hoa 
—_ Cảm ứng theo nhiệt độ 


*' (a/\ sát hừn/h 24.4 và nhận: xéf !/ÊY! 
tượng nở hoa theo !"(ệt đó. 


Hoa nghệ tây (Crocws safivus) sau 
khi mang ra khỏi phòng lạnh ít phút, 
có ánh sáng và nhiệt độ thích hợp sẽ 
nở. Hoa mười giờ nở vào buổi sáng lúc 
có ánh nắng và nhiệt độ 20 —- 25°C. 
Hoa tuylip nở ở nhiệt độ 25 — 300C. 
Phản ứng thể hiện rõ khi tăng hay giảm 
nhiệt độ một cách đột ngột. Ví dụ : 
nhiệt độ giảm xuống I°C hoa tuylip 
đóng lại. Tăng nhiệt độ lên 3°C hoa bắt 
đầu nở. 

— Cảm ứng theo ánh sáng 


x*_ hận xét ñiệ/! tLUƠUg ở hoa theo ánh 

sáng ở hừ2h 24.4 và hình 24.2. 

Ánh sáng và nhiệt độ có liên quan 
với nhau. Chính ánh sáng mang theo 
năng lượng lớn làm thay đổi nhiệt độ 
theo ngày (có ánh sáng) và đêm (bóng 
tối). Các hoa họ Cúc và họ Hoa tán 
khép lại trong đêm và nở ra khi ánh 
sáng chan hoà ở thời điểm khác nhau 
trong ngày (hình 24.5), hoa quỳnh, 


Hình 24.4. Các hình thúc vận động 
cảm ứng : nở, khép hoa và xoè, cụp lá 
theo nhiệt độ (A) và ánh sáng (B) 
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hoa dạ hương nở về ban đêm. Vận động nở hoa có sự tham gia của hoocmôn thực 
vật, ví dụ : auxin, gibêrelin... 


1 Hoa 


2 ä 
Mặt Trời hồng hoang 
9 3 


6 


Hình 24.5. Thời gian nở hoa trong ngày của một số cây 


se Vận động ngủ, thức 
Vận động ngủ, thức được xem là sự vận động của cơ quan thực vật theo chu kì 
nhịp điệu đồng hồ sinh học, theo điều kiện môi trường (ánh sáng, nhiệt độ). 


w* (an sát hình 24.4, hãy nhận xét về sự thúc, ngủ của (4á. 

Lá các cây họ Đậu và họ Chua me xoè ra khi kích thích, cụp lại khi ngủ theo 
cường độ ánh sáng và nhiệt độ. Chồi ngủ quan sát thấy ở một số cây (bàng, phượng, 
khoai tây, cây xứ lạnh). Khi điều kiện khí hậu bất lợi như mùa đông lạnh, tuyết rơi 
và nhiệt độ thấp kéo dài, ít ánh sáng, bộ lá rụng hết. Sự trao đổi chất ở chồi ngủ diễn 
ra chậm và yếu : hô hấp yếu, hàm lượng nước trong cây thường nhỏ hơn 10%, đời 
sống của chồi ở dạng tiềm ẩn. 

Trong thực tế có thể đánh thức chồi ngủ bằng nhiệt độ, bằng hoá chất (hơi ête, 
clorôfooc, đicloêtan, nước ôxi già, các thiôxianat) và các chất kích thích sinh trưởng 
(gibêrelin...). 

Cũng có thể kéo dài thời gian ngủ khi cân thiết (khoai tây, khoai lang, hành, 
tỏi...) bằng các hợp chất kìm hăm. 
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II - VAI TRÒ 

Úng động sinh trưởng và không sinh trưởng giúp cây thích nghi đa dạng với biến 
đổi môi trường như ánh sáng, nhiệt độ, đảm bảo cho cây tồn tại và phát triển với 
tốc độ nhanh hay theo nhịp điệu sinh học. 


IV - ỨNG DỤNG 

—_ Cây nhập nội cần đảm bảo nhiệt độ và ánh sáng cho quá trình ra hoa (hoa cúc, 
hoa hồng... ). 

—_ Có thể thúc đầy hoặc kìm hãm chổi ngủ thêm hay thức sớm theo nhu câu của con 
người (dùng điều kiện môi trường thích hợp, chất kích thích hay kìm hãm...). 


Ứng động là hình thúc phản ứng của cây trước một tác nhân kích 
thích không định hướng. 

Có hai kiểu ứng động : Ứng động không sinh trưởng như vận 
động tự vệ ở cây trinh nứ, vận động bắt môi ở thực vật... ; ứng 
động sinh trưởng như vận động quấn vòng, vận động nở hoa... 


Có thể ứng dụng ứng động ở thực vật vào thực tiễn : điều khiển 
nở hoa, đánh thúc chôi... 


Cau hỏi và bài tập 
1. Ứng động khác hướng động ở những điểm nào ? 
2. Nêu đặc điểm của ứng động không sinh trưởng. 
3... Nêu đặc điểm của ứng động sinh trưởng theo nhịp điệu đồng hồ sinh học. 
ñ. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự thay đổi áp suất trương nước làm 
chuyền động lá là do : 
A. thay đổi vị trí vô sắc lạp. 
B. thay đổi cấu trúc phitôcrôm. 
C. thay đổi nồng độ K*. 
D. thay đổi vị trí của lông húi. 


5. Trong thực tế, muốn thúc đẩy nở hoa, đánh thức chồi ngủ cần dùng biện 
pháp nào ? 
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Êm có biết 


ĐỒNG HỒ SINH HỌC VỚI NHỊP ĐIỆU SINH HỌC 


Cây xanh có sự vận động mang tính nhịp điệu về thời gian ngày, đêm 
như quả lắc của đồng hồ. 

Sự vận động của lá đậu thuộc loại thực vật "cảm đêm", lá của chúng 
bắt đầu xoè ra trước khi có ánh sáng ban ngày và khép lại trước khi 
tối. Nhịp điệu vận động đó tương đối ổn định như một đồng hồ sinh 
học. Vị trí xoè và khép lá lại được xem như chỉ thị thời gian của chiếc 
đồng hồ. 

Nhịp điệu này chịu tác động của tác nhân bên ngoài, trùng với chu kì 
thời gian 24 giờ của ngày và đêm. Dựa vào sự nở hoa vào các giờ xác 
định mà lập nên đồng hồ hoa. 
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I - MỤC TIÊU 

—_ Phân biệt được các hướng động chính : hướng đất, hướng sáng, hướng nước, 
hướng hoá. 

— Thực hiện thành công các tính hướng của thực vật ở vườn nhà hay vườn trường 
(làm trước ít nhất I tuân lễ dựa theo thời gian quy định của chương trình tuỳ 
thuộc vào điều kiện địa phương). 


II - CHUẨN BỊ 

—_ Hạt đậu nảy mầm, hạt ngô nảy mầm. 

— Hộp giấy có nhiều ngăn đục thủng lõ, trên nắp thủng lỗ (các lỗ xếp lệch nhau). 

— Cốc trồng các cây đậu, hộp nhựa trong suốt, khay nhỏ bằng lưới thép lỗ nhỏ, 
dây buộc. 

—_ Phân đạm, đèn chiếu sáng. 
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IIi - CÁCH TIẾN HÀNH 


1. Hướng đất 


— Lấy một chậu có hạt đậu đã mọc thân, lá, treo ngược để thân quay xuống 
đất. Sau một thời gian nhận thấy thân vẫn quay lên trên. Hãy giải thích hiện 
tượng trên. 


—_ Cho hạt đậu đã nảy mầm nằm trong một ống trụ bằng giấy dài 2 cm treo nằm 
ngang. Rẽ và thân mọc dài ra khỏi ống trụ. Quan sát xem rễ và thân mọc theo 
chiều nào ? Hãy giải thích. 

2. Hướng sáng 

— Đặt cốc (hay chậu nhỏ) có cây đậu đã mọc thân, lá vào đáy hộp. Tuỳ theo lỗ ở 
vách ngăn, nhận xét chiều hướng của ngọn cây theo vị trí lỗ thủng. 

—_ Đặt cốc (hay chậu nhỏ) có cây đậu vào sát một nền đen (hay sát tường), sau một 
tuần thấy chồi ngọn cây vươn ra theo hướng có ánh sáng. Hãy giải thích hiện 
tượng trên. 

3. Hướng nước 


Hạt đậu nảy mâm đặt vào khay nhỏ bằng lưới thép đựng mạt cưa ẩm cho kín 
hạt. Đem khay treo nghiêng 45”. Quan sát thấy các rễ mọc xuyên qua lỗ thủng của 
khay, rễ uốn cong quay về phía mạt cưa ẩm trong khay. Hay giải thích. 

4. Hướng hoá 


Trong một hộp nhựa trong suốt để cây đậu mọc bình thường ở giữa hộp, chỉ bón 
phân đạm ở một phía thành hộp (có thể dùng các loại phân bón khác). Theo dõi hệ 
rẻ mọc vươn về phía phân bón. Hãy giải thích. 


Có thể chỉ tưới nước ở một phía và theo dõi tính hướng nước của rẻ. 


IV - THU HOẠCH 


Học sinh viết thu hoạch các kết quả quan sát được và giải thích. 


B - PM ỨNG Ứ ĐỘNG VẬT 


I- KHÁI NIỆM VỀ CẢM ỨNG Ở ĐỘNG VẬT 

Cảm ứng là khả năng tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích của môi trường 
bên ngoài (cũng như bên trong cơ thể) đảm bảo cho cơ thể sinh vật tồn tại và phát 
triển. Cảm ứng là đặc tính chung của mọi tổ chức sống. 

Cảm ứng ở thực vật thường diễn ra chậm và biểu hiện bằng ứng động và hướng 
động. Cảm ứng ở động vật cùng là sự phản ứng lại những tác động của môi trường 
để tồn tại và phát triển, nhưng phản ứng diễn ra nhanh hơn. Mức độ, tính chính xác 
của cảm ứng và hình thức cảm ứng thay đổi tuỳ thuộc vào mức độ tổ chức của bộ 
phân tiếp nhận và phản ứng lại các kích thích (hệ thân kinh). 

Cảm ứng ở mọi cơ thể động vật đã có tổ chức thân kinh đều được gọi là phản 
xạ. Tuy nhiên, phản ứng của một bắp cơ tách rời hay một chế phẩm cơ thân kinh 
khi bị kích thích thì đó không phải là phản xạ nhưng là tính cảm ứng của các tế bào 
cơ hoặc của sợi thân kinh. 


II - CẢM ỨNG Ở CÁC NHÓM ĐỘNG VẬT KHÁC NHAU 


*_ 2ựa vào những kiến thúc đã biết ở THCS (lớp 7) kết hợp với hình 26.1, bấy trừ bày 
sự tiến hoá của lổ chúc thần kính ó các nhớn động vật &hác !1/aau. 


Hình 26.1. Các nhóm động vật 
không có hệ thân kinh (1, 2) và có 
hệ thần kinh (3-8) 

1 - 2. Các động vật nguyên sinh ; 
3. Ruột khoang ; 

4. Giun dẹp ; 

5, Giun đốt ; 

6. Thân mềm ; 

7. Sâu bọ (Chân khớp) ; 

8. Người (lớp Thú). 


1. Ở động vật chưa có tố chức thần kinh 


Ở nhóm động vật này, cơ thể phản ứng lại các kích thích bằng sự chuyển trạng 
thái co rút của chất nguyên sinh (nhờ các vi sợi). Hình thức này được gọi là hướng 
động. Chúng chuyển động tới các kích thích có lợi (hướng động dương) hoặc tránh 
xa các kích thích có hại (hướng động âm). 


2. Ở động vật có tố chức thần kinh 


Động vật có tổ chức thần kinh chỉ bắt đâu từ động vật đa bào, khi cơ thể đã có 
sự phân hoá về tổ chức cơ thể. Cùng với sự tiến hoá của thế giới động vật, tổ chức 
thân kinh cũng ngày càng phức tạp và hoàn chỉnh. Nhờ có hệ thần kinh, phản ứng 
diễn ra nhanh hơn và ngày càng chính xác, tuỳ thuộc vào mức độ tiến hoá của tổ 
chức thần kinh. 

a) Cảm ứng ở động vật có hệ thân kinh dạng lưới : Động vật thuộc ngành 
Ruột khoang, đời sống hâu như cố định, xuất hiện hệ thần kinh dạng lưới bao gồm 
các tế bào cảm giác và tế bào thân kinh liên 
kết với nhau (như các mắt lưới của một chiếc 
ro). Các tế bào thần kinh có các nhánh liên hệ 
với các tế bào biểu mô cơ hoặc các tế bào gai 
(hình 26.2). 

Khi các tế bào cảm giác bị kích thích sẽ 
chuyền thành xung thân kinh truyền qua mạng 
lưới thân kinh đến các tế bào biểu mô cơ hoặc 
đến các tế bào gai, làm cơ thể co lại để tránh 
kích thích hoặc phóng gai vào con mồi. 

Tuy đã xuất hiện tổ chức thân kinh, con vật 
có phản ứng nhanh kịp thời nhưng chưa thật 
chính xác, vì khi kích thích ở bất kì điểm nào 
của cơ thể cũng gây phản ứng toàn thân. Cũng 
vì vậy mà phản ứng tiêu tốn nhiều năng lượng. 

b) Cảm ứng ở động vật có hệ thân kinh dạng chuỗi hạch : Động vật thuộc 
các ngành giun, cơ thể đã phân hoá thành đâu - đuôi, lưng - bụng, các tế bào thân 
kinh tập trung thành dạng chuỗi hạch thần kinh bụng (chuỗi hạch bậc thang) có não 
ở phía đâu, từ đó phát đi hai chuỗi hạch thân kinh bụng. Cơ thể đã có phản ứng định 
khu, song vẫn chưa hoàn toàn chính xác, tuy nhiên, mỗi hạch thần kinh là một trung 
tâm điều khiến hoạt động ở một vùng xác định của cơ thể nên tiết kiệm được năng 
lượng truyền xung thần kinh. 


Thân mềm và chân khớp là những động vật không xương sống, có hệ thân kinh 
tập trung hơn thành dạng thần kinh hạch gồm hạch não, hạch ngực và hạch bụng. 
Trong đó hạch não đặc biệt phát triển, liên hệ với sự phát triển và phân hoá của các 
giác quan. Hạch não tiếp nhận kích thích từ các giác quan và điều khiển các hoạt 
động phức tạp của cơ thể chính xác hơn. 


Cảm ứng là khả năng cơ thể động vật phản ứng lại các kích thích 
của môi trường (bên trong và bên ngoài cơ thể) để tôn tại và phát 
triển. Càng lên cao trên thang tiến hoá, cấu tạo cơ thể sinh vật 
càng phân hoá, tổ chức thân kinh càng hoàn thiện : từ không có 
tổ chức thân kinh đến có tổ chức thân kinh, bắt đầu là thân kinh 
dạng lưới rồi hình thành dạng chuỗi hạch thân kinh bụng có hạch 
não tập trung ở phía đâu liên hệ với các giác quan. Tổ chức thân 
kinh càng tiến hoá thì phản ứng của cơ thể ngày càng chính xác, 
đảm bảo cho cơ thể thích nghỉ cao với điêu kiện môi trường. 


Cau hỏi và bài tập 


ñ 


Cảm ứng là gì 2 


Cảm ứng ở động vật có gì khác với cảm ứng ở thực vật 2? 


Trình bày sự tiến hoá của tổ chức thần kinh ở các nhóm động vật 


khác nhau. 


Hãy so sánh hình thức cảm ứng của các động vật có tổ chức thần kinh 


khác nhau. 


Em có biết 


HỆ THẦN KINH NGƯỜI CÓ BAO NHIÊU NƠRON ? 


Hệ thần kinh của một giun tròn kí sinh chỉ có 160 nơron nhưng hệ 
thần kinh của một con bạch tuộc có tới 1 tỉ noron, còn hệ thần kinh ở 
người có khoảng 1000 tỉ (1012) nơron, trong đó riêng não có tới 100 
tỉ (1011) nơron đa cực. Vỏ não chỉ dày chừng 2 - 3 mm mà chứa tới 
7B% tổng số nơron của toàn bộ não và chiếm 40% khối lượng não. 
Trong số nơron tạo nên hệ thần kinh thì có khoảng 90% là các nơron 
liên lạc. 


CN 
273 CẢM ỨNG Ử ĐỘNG VẬT (tiếp theo) 


2. Ở động vật có tổ chức thần kinh (tiếp theo) 

c) Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống 

Tất cả các ĐVCXS đều có hệ thân kinh dạng ống nằm ở phía lưng, có nguồn gốc 
từ lá phôi ngoài, được phân hoá thành não, tuỷ sống, các dây thần kinh và hạch thân 
kinh. Não và tuỷ sống thuộc bộ phận thân kinh trung ương được bảo vệ trong hộp 
sọ và ống xương sống. Liên hệ với não và tuỷ sống là các cơ quan thụ cảm (các giác 
quan và nội thụ quan) và cơ quan phản ứng (cơ, tuyến...) nhờ các dây thần kinh não 
và dây thân kinh tuỷ thuộc bộ phận thần kinh ngoại biên. 


Căn cứ vào chức năng của hệ thân kinh, có thể phân hệ thân kinh thành hệ thân 
kinh vận động (hệ thần kinh cơ xương) và hệ thân kinh sinh dưỡng. 


— Hệ thân kinh vận động điều khiển hoạt động của các cơ vân trong hệ vận động, 
đó là những hoạt động có ý thức (theo ý muốn). 


— Hệ thân kinh sinh dưỡng điều khiển và điều hoà hoạt động của các nội quan (cơ 
quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản), đó là những hoạt động tự động, không 
theo ý muốn. Hệ thần kinh sinh dưỡng bao gồm : bộ phận thần kinh giao cảm 
và bộ phân thân kinh đối giao cảm. Hai bộ phân này hoạt động đối lập nhau, 
giúp điều hoà hoạt động của các nội quan, đáp ứng nhu câu của cơ thể, đồng 
thời giữ thăng bằng cho hoạt động của các cơ quan này. 


Vị dụ : Khi huyết áp tăng cao sẽ kích thích trung khu điều hoà tim mạch trong 
hành tuỷ, xung thần kinh sẽ theo dây đối giao cảm đến làm tim đập chậm và yếu. 
Ngược lại, khi huyết áp hạ, hay khi nồng độ CO; trong máu tăng (H” tăng), xung 
thân kinh sẽ theo dây giao cảm đến làm tim đập nhanh và mạnh để tăng huyết áp, 
thải nhanh CO, ra khỏi cơ thể (hình 27. L). 


Áp thụ quan 


Não lớn 


Thân não Áp thụ quan 


Trung tâm 
điều hoà tim mạch 
Mút 
nhĩ thất 


Dây giao cảm 


Hạch giao cảm 


Hình 27.1. Điều hoà hoạt động tim của hệ thần kinh sinh dưỡng 


w*' Dựa vào kiến thức đã học ở Sinh học 8, hãy hệ thống bằng sơ đồ các thành phần của 
hệ thần kinh dạng ống ở ĐVCXS. 


III - PHÁN XẠ - MỘT THUỘC TÍNH CƠ BẢN CỦA MỌI CƠ THỂ CÓ TỔ CHỨC 
THÂN KINH 

Mọi hoạt động từ đơn giản đến phức tạp của động vật có hệ thân kinh đều được 
thực hiện bằng cơ chế phản xạ. 

Động vật có hệ thần kinh cấu tạo càng phức tạp thì số lượng các phản xạ càng 
nhiều và phản ứng càng chính xác, tiêu phí càng ít năng lượng, cách thức phản 
ứng càng đa dạng, phong phú, với số lượng nơron tham gia vào cung phản xạ 
càng nhiều. 


Đông vật có hệ thân kinh sống trong điều kiện môi trường luôn thay đổi, vùng 
phân bố ngày càng rộng, cơ thể phải có khả năng thích ứng cao. Vì thế, bên cạnh 
số lượng hạn chế các phản xạ không điều kiện (PXKĐK) có tính bẩm sinh, di truyền, 
cần được bổ sung thêm các phản xạ mới : phản xạ có điều kiện (PXCĐÐK) còn gọi 
là phản xạ học được, có tính mềm dẻo, thích nghi được với điều kiện sống mới. Vì 
vậy, cơ thể mới có thể tồn tại và phát triển. 


w*' Hãy nêu 3 ví dụ cho mỗi loại PXKĐK và PXCĐK. 


7ổ chúc thâu ki của các ĐỨC XS hà bệ thâu kh dẠg Ø9 
uuà!? ở l4 lượng gôờ có não — ft} SỐ119 (ĐỘ Đhậ)! 1016 0018) 
và các dây thẩ) kiÙ (BỘ 0hận 01goại biểu). Đâu ĐiệY theo chúc 
yulug, hệ thấy kinh phân thàn! bỆ thấu kiub Luận đội tà 2Ê 
tuâ) kh sU1Ù duƠng. HỆ thiờn kh s1 dưỡng lại Đbâ)! chứa 
thành hai bộ 2hậu! th) Àduh giao (1 Mà đổi giao G0 có fẮc 
dựng đổ! lậ) nhau 0h, có chúc răng Dhổi hợp) điểu hoà oạ£ 
đệÊ)g Của các CƠ @1đ01 0Ô) 1q. 

,Đhản vạ là thuộc 10Ù cơ bá! Clủa 0001 CƠ thỂ có hệ thẩM À0. 
Cứu tạo của hệ thân Àiuh càng Đúc tạ) thì số lượng hd! vạ 
càng hiểu, di vạ càng chứuh vác. Bổn cạnh các ĐYXĐX 
còn Uùuh thành rong quá UÌ)h số1g 1g 0h" vạ dồi là 
ĐXCĐX ngày càng nhiêu, đu Đảo cho sựt thích 0gb của cá 
/ tà cild loài. 


Cau hỏi và bài tập 

1. Nêu đặc điểm, chức năng của hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh 
sinh dưỡng. 

9. Nêu sự giống và khác nhau giữa các thành phần của bộ phận thần kinh 
giao cảm và đối giao cảm. 

3. So sánh đặc điểm PXKĐK và PXCĐK. 

%*, Khi trời rét, thấy môi tím tái, sởn gai ốc, ta vội đi tìm áo ấm mặc. Hãy 
phân tích xem có những bộ phận nào của hệ thần kinh tham gia vào 
phản ứng trên và đó là phản xạ gì, thuộc những loại nào 2? 


Em có biết 


HỆ THẦN KINH Ỏ NGƯỜI HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TRONG 
PHÔI NHƯ THỂ NÀO ? 


Trong giai đoạn phôi thai, hệ thần kinh người (cũng như mọi ĐVCXS) 
hình thành và phát triển từ lá phôi ngoài (lớp ngoại phôi bì). Vào tuần 
thứ ba của sự phát triển phôi, từ một dải phía trên của lá phôi ngoài 
xuất hiện dọc theo chiều dài của phôi và dày lên thành tấm thần kinh. 
Vào cuối tuần thứ ba sang đầu tuần thứ tư, tấm thần kinh sẽ lõm 
xuống thành máng thần kinh rồi thành rãnh thần kinh và cuối cùng hai 
bờ khép dần lại thành ống thần kinh và tách khỏi lá phôi ngoài, chìm 
sâu xuống. Phía trước ống thần kinh rộng ra và phân thành ba bọng 
não sơ cấp là bọng não trước, bọng não giữa và bọng não sau. Tất 
cả diễn ra rất nhanh chỉ trong vòng 1 tuần. Vào tuần thứ năm, ống 
thần kinh gập xuống và phân chia tiếp thành 5 bọng não thứ cấp, sau 
này phát triển thành các phần của não chính thức. Bọng não trước 
chia thành 2 phần là não trước và não trung gian, bọng não giữa vẫn 
giữ nguyên và trở thành não giữa, bọng não sau phát triển thành cầu 
não, tiểu não và hành tuỷ. Lòng ống thần kinh sau này thành các não 
thất và ống giữa tuỷ, chứa dịch não tuỷ. 


Mào thần kinh 
Rãnh thần kinh 


Nơi tiếp tục Mào thần kinh 
khép của mào ^ = + 
thần kinh Ông giữa tuỷ 


Ống thần kinh 


Mào thần kinh 


„ Mào Rãnh thần kinh 
thần kinh ° 
~ ,—— 
Rãnh 
thần kinh ⁄ Thành túi 


noãn hoàng 


Hình 27.2. Một giai đoạn của quá trình hình thành hệ thần kinh dạng ống ở phôi người 
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283% ĐIỆN THẾ NGHỈ VÀ ĐIỆN THẾ HẠT ĐỘNG 


Mọi tế bào sống đều tích điện. Đó là điện sinh học, trong đó cần phân biệt điện 


thế nghỉ và điện thế hoạt động. 


I - ĐIỆN THẾ NGHĨ 
1. Khái niệm 

Dùng 2 điện cực (vi điện cực) nối 
với một điện kế cực nhạy, đặt l điện 
cực ở mặt ngoài màng của một noron, 
còn điện cực thứ hai đâm xuyên qua 
màng vào mặt trong màng tế bào. Kim 
của điện kế lệch đi một khoảng, chứng 
tỏ có sự chênh lệch điện thế giữa trong 
và ngoài màng (hình 28.1). 

Ở trạng thái nghỉ, mặt trong của 
màng noron tích điện âm (-—) và mặt 
ngoài tích điện dương (+), đó là điện 
thế nghỉ (còn gọi là điện thế màng hay 
điện tĩnh). Trị số điện thế nghỉ ở tế bào 
thần kinh mực ống đo được là -70mV. 


2. Co chế hình thành điện thế nghỉ 


Điện kế 


Hình 28.1. Cách đo điện thế nghỉ trên 
nơron của mục ống 


1-2. Các điện cục ; 3. Sợi trục của nơron. 


Sở di có sự chênh lệch điện thế giữa trong và ngoài màng sinh chất của noron 
như trên vì có sự khác nhau về nồng độ Na”, K” giữa dịch mô và dịch bào, nồng độ 


[K] [Na”] [CI] 
: Ẫ : Hình 28.2. Sự 
5mM 150mM  120mM Dịch àng tế bà : 
m m m ịch mô Màng tế bào phân bố các ion 
trong dịch bào 
' ' [K*] [Na'] [CT] [Các anion khác] kehgÓ Khê 
ụ h 50mM_ 15mM 10mM 100mM Dịch bào ngoại bào) ở tế bào 
thân kinh của thú 


l1 


K” trong dịch bào lớn hơn ngoài dịch mô còn Na" thì ngược lại (hình 28.2), nên K” 
có xu hướng di chuyển ra ngoài màng và Na” lại có xu hướng di chuyển vào trong 
màng theo chiều građien nồng độ. Ơ trạng thái nghỉ, màng sinh chất chỉ có tính 
thấm chọn lọc đối với K” nghĩa là cho phép kênh K” "mở hé" để K” đi ra trong khi 
kênh Na” vân đóng. Khi K” đi ra mang theo điện tích dương (+) và các anion (-) 
bị giữ lại bên trong màng đã tạo nên lực hút tĩnh điện giữa các ion trái dấu, nên K” 
cũng không thể đi ra một cách thoải mái (và cũng không thể đi xa khỏi màng). Hơn 
nữa, còn vì hoạt động của bơm Na”/K” thường xuyên chuyển Na” ra và KỶ vào 
(theo tỉ lệ 3 Na” ra và 2 K” vào) nên duy trì được tính ổn định tương đối của điện 
thế nghỉ (—70mV đối với thần kinh mực ống). 


w' Hãy trình bày lại cơ chế hình thành điện thế nghỉ (điện thế màng). 


II - ĐIỆN THẾ HOẠT ĐỘNG 
1. Khái niệm 


Khi bị kích thích với cường 
độ đủ mạnh (đạt tới ngưỡng) thì 
tính thấm của màng noron ở nơi 
bị kích thích thay đổi, kênh Na” 
mở rộng, Na” từ dịch mô ồ ạt 
tràn qua màng vào dịch bào 
trong khoảnh khắc (lms) gây 
nên sự mất phân cực (khử cực) 
rồi đảo cực (ngoài màng tích 
điện - và trong màng tích điện 
+). Tiếp sau đó kênh Na" bị đóng 
lại và kênh K" mở, K*” tràn qua 
màng ra ngoài dịch mô, gây nên 
sự tái phân cực (ngoài màng lại 
tích điện + và trong tích điện —) 
(hình 28.3). 

Quá trình biến đổi trên làm 0/1/23 4 5o 7 mS 
xuất hiện điện hoạt động còn gọi 
tắt là xung thân kinh. Lúc này 
trong dịch bào chứa nhiều Na” 
hơn ngoài dịch mô, còn KỶ 
trong dịch bào lại ít hơn ngoài Hình 28.3. Đồ thị điện thế hoạt động 
dịch mô. Cân lập lại trật tự ban 
đầu bằng phân phối lại Na", K” 
giữa trong và ngoài màng nhờ 
bơm Na”/K'. 


II 


2. Sự lan truyền xung thân kinh trên sợi thần kinh không có bao miêlin 


Xung thân kinh xuất hiện ở nơi bị kích 
thích sẽ lan truyền dọc theo sợi thân kinh. 

Bản thân xung thân kinh (điện thế hoạt 
động) không chạy trên sợi thân kinh mà nó chỉ 
kích thích vùng màng kế tiếp làm thay đổi tính 
thấm của màng ở vùng này và làm xuất hiện 
xung thân kinh tiếp theo và cứ tiếp tục như 
vậy trên suốt dọc sợi thần kinh (hình 28.4). 


Chú ý rằng : 


— Xung thân kinh chỉ gây nên sự thay đổi 
tính thấm ở vùng màng kế tiếp, còn nơi 
điện thế hoạt động vừa sinh ra, màng đang 
ở vào giai đoạn trơ tuyệt đối nên không 
tiếp nhân kích thích. 

— Nếu kích thích ở giữa SỢI thần kinh thì Hình 28.4. Sự truyền xung thần kinh 
xung thân kinh truyền đi theo cả hai chiều trên sợi thần kinh không có bao miêlin 
kể từ điểm xuất phát. 


3. Sự lan truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin 


Trên sợi thần kinh có bao miêlin, sự lan truyền xung thân kinh được thực hiện 
theo lối "nhảy cóc” từ eo Ranvie này sang eo Ranvie khác, vì giữa hai eo Ranvie, 
sợi thân kinh bị bao bằng bao miêlin có tính chất cách điện. Sự thay đối tính thấm 
của màng chỉ xảy ra tại các eo. Sự lan truyền theo kiểu này ở sợi thân kinh có bao 
miêlin nhanh hơn rất nhiều so với sự lan truyền trên sợi thân kinh không có bao 
miêlin, lại tiết kiệm được năng lượng hoạt động của bơm Na”/K'. 


w Hãy so sánh sự ~_ / 
lan truyền xung thần 
kinh trong sợi thân 
kinh có và không có 
bao miêlin. 


Hình 28.5. Sự truyền 
xung thần kinh theo lối 
"nhảy cóc" ở sợi thần 
kinh có bao miêlin 

1. Bao miêlin ; 

2. Nhân tế bào Soœvan ; 

3. Eo Ranvie. 


in thẾ nghủ là hiệu diÊn thẾ giữa 0016 tề /1gOài 1À Của 
0 khi không bị kích thích do sựt chôn?! lệch nô, độ i14 các 
12/1 001g tà /1goài 0101 (Chủi JẾN do KT” đi] lại tự dlO q1 00/169). 


,ện thế hoạt dộng (hay xung thể kh) là sự 0aÿ đổ) ñiệu 
điện UhẾ gi troig tà ngoài 0iàUg khi 107001 Đị kÍCh fhíC? là: 
£hay đổi th thấ1n của 0uàng, gây nôn sự uiấ? 2h00 cực và đảo 
cực (ki Va? trên ào), riÕ) theo là sự tái 2h cựC (khi KT ừ 
00g dịch bào tràn ra 01oài) để ở về điện thể 0Ö. 

Xung th) kIth được hùuh thàn” sẽ ÄíCñ thíCh UiÙN/g /1àn,g //Ø) 
£)£o gây nÔn 0Ô vung /dỚi, theo cách đó vutg thờ k1 (ZƯỢC 
kun /Iuổi dọc sợi th ki theo ĐÔI hướng vác j0. 


Cau hỏi và bài tập 


Điện thế nghỉ là gì ? Sự hình thành như thế nào ? 


2. Hãy chọn phương án trả lời đúng. Điện thế hoạt động được hình thành 


trải qua các giai đoạn : 

A. phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

B. phân cực, mất phân cực, tái phân cực. 

C. mất phân cực, đảo cực, tái phân cực. 

D. phân cực, mất phân cực, đảo cực, tái phân cực. 


Sự truyền xung thần kinh trên sợi thần kinh có bao miêlin khác với không 


có bao miêlin như thế nào ? 


Em có biết 


BAO MIÊLIN ĐƯỢC TẠO THÀNH TỪ BAO GIỜ ? 


Sự miêlin hoá của hệ thần kinh được bắt đầu từ tuần thứ 14 của sự 
phát triển thai nhi và chủ yếu diễn ra ở các sợi thần kinh ngoại biên, 
còn trong não quá trình này chỉ xảy ra từ sau khi sinh, diễn ra rất 
nhanh và kéo dài cho tới cuối tuổi vị thành niên mới hoàn thành. 
Trong thành phần của bao miêlin có khoảng 20% prôtê¡n và 80% 
lipit (phôtpholipit, glicôlipit và colestêron) nên có màu trắng bóng. 
Do đó, để đảm bảo sự phát triển bình thường của hệ thần kinh ở trẻ, 
nên lưu ý trong khẩu phần ăn của trẻ phải cung cấp đầy đủ lượng 
lipit cần thiết. 


@›.. 
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DẤN TRUYỀN XUNG THÂN KINH 
TRŨNG CUNG PHÁN XẠ 


I- DÂN TRUYỀN XUNG THÂN KINH TRONG MỘT CUNG PHẢN XẠ 


Ta đã biết (bài 26) trong 
một sợi thân kinh, xung thần 
kinh có thể truyền theo cả hai 
chiều nếu bị kích thích ở bất kì 
một vị trí nào trên sợi thân 
kinh. Trong một cung phản xa, 
xung thần kinh xuất hiện từ cơ 
quan thụ cảm bị kích thích, 
theo nơoron cảm giác truyền về 
trung ương thần kinh (não và 
tuỷ sống), qua noron trung gian 
chuyển sang noron vận động 
đến cơ quan đáp ứng qua các 
xináp theo một chiều nhất định. 

Sở di như vậy là vì khi xung 
thần kinh truyền đến tận cùng 
của mỗi sợi thân kinh, tới các 
chuỳ (cúc) xináp sẽ làm thay 
đổi tính thấm đối với Ca”, 
Ca”*từ ngoài dịch mô tràn vào 
dịch bào ở chuỳ xináp làm vỡ 
các bóng chứa chất trung gian 
hoá học, giải phóng các chất 
này vào khe xináp. Các phân 
tử chất trung gian hoá học sẽ 


Œ1ằ ¬'G + 


Hình 29. Cấu trúc chuỳ xináp 


1. Màng trước xináp ; 

2. Các vi ống cấu tạo nên tế bào thần kinh ; 

3. Các ti thể ; 4. Các bóng xináp ; 

5. Bóng xináp vỡ giải phóng chất trung gian hoá học ; 
6. Khe xináp ; 7. Các thụ thể ở màng sau xináp ; 

8. Hướng truyền xung. 


gắn với các thụ thể nằm trên màng sau xináp và làm thay đổi tính thấm màng sau 
xináp của nơron tiếp theo, xung thần kinh được hình thành và lại tiếp tục lan truyền 
dọc sợi thần kinh và cứ như thế cho tới cơ quan đáp ứng (hình 29). 


Điều đáng lưu ý là sự chuyển giao xung thân kinh qua xináp nhờ chất trung gian 
hoá học chỉ theo một chiều, vì chỉ ở chuỳ xináp mới có các bóng xináp chứa các chất 
trung gian hoá học, chỉ màng sau xináp mới có các thụ quan tiếp nhận các chất này. 
Vì vậy, trong l cung phản xa, xung thân kinh chỉ dẫn truyền theo một chiều từ cơ 
quan thụ cảm đến cơ quan đáp ứng. Ngoài loại xináp phổ biến là xináp hoá học (như 
đã trình bày ở trên) còn có loại xináp điện. 


II - MÃ THÔNG TIN THÂN KINH 


Thông tin nhận được từ các cơ quan thụ cảm khác nhau bị kích thích với cường 
độ và tần số khác nhau đều được truyền đi dưới dạng xung thần kinh về trung ương. 
Vậy trung ương thân kinh sẻ phân biệt như thế nào đề nhận biết được một cách chính 
xác các kích thích mạnh yếu khác nhau được gửi về từ các thụ quan khác nhau ? 

Những thông tin đó đã được mã hoá (gọi là mã thông tin thân kinh) và trung 
ương thân kinh sẻ giải mã để nhận biết thông tin một cách chính xác. 


1. Đối với các thông tin có tính chất định tính 

Các thông tin này được mã hoá bằng chính các nơron riêng biệt khi bị kích thích. 

Chẳng hạn : các ánh sáng đỏ hay xanh kích thích các tế bào thụ cảm thị giác 
khác nhau (tế bào nón có khả năng tiếp nhận các tia sáng có độ dài sóng khác nhau), 
truyền xung theo các sợi thân kinh thị giác khác nhau về trung ương ở vùng chẩm ; 
các âm thanh cao thấp (bổng - trầm) khác nhau cũng kích thích các tế bào thụ cảm 
thính giác ở các cơ quan Coocti thuộc các vùng khác nhau trên màng cơ sở và truyền 
về trung khu thính giác theo các sợi thân kinh ốc tai khác nhau, nhờ đó cho ta những 
cảm giác tương ứng (mạnh, yếu, cao, thấp...). 


2. Đối với các thông tin có tính chất định lượng 
Các thông tin về cường độ kích thích sẽ được mã hoá theo hai cách : 


— Cách mã hoá thứ nhất phụ thuộc vào ngưỡng kích thích của các nơron. Các kích 
thích yếu có thể gây hưng phấn các nơron có ngưỡng kích thích thấp, còn các 
kích thích mạnh sẽ gây hưng phấn các nơron kém nhạy cảm, đòi hỏi ngưỡng 
kích thích cao. Như vậy là những thông tin về cường độ kích thích đã được mã 
hoá bằng loại nơron và số lượng nơron. 

—_ Cách mã hoá thứ hai phụ thuộc tần số xung thân kinh. Đối với các kích thích 
mạnh thì tân số xung càng cao. Ví dụ, các kích thích yếu có thể phát xung có 
tân số thấp (chỉ 6 xung/giây), kích thích mạnh tân số xung có thể đạt tới 600 
xung/giây. 


7100 sƠi thâu kinh, vung thân k1Ù được tu) đi theo cả 2 
Chiêu (kẾ từ nơi bệ ÄíCh thích) ; CAI Ong CHIg 2d)! XẠ XU 
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Ế âu hỏi và bài tập 


Em có biết 


Trình bày những diễn biến xảy ra ở chuỳ xináp khi có kích thích. 

Hãy trình bày những biến đổi xảy ra trong phản ứng của cơ thể khi giẫm 

phải một gai nhọn. 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tại sao xung thần kinh chỉ truyền qua 

xináp theo một chiều từ màng trước xináp sang màng sau xináp ? 

A. Vì chỉ ở chuỳ xináp mới có các bóng chứa chất trung gian hoá học, sẽ 
được giải phóng qua màng trước xináp khi có xung thần kinh truyền tới. 

B. Vì chỉ ở màng sau xináp mới có các thụ thể tiếp nhận chất trung gian 
hoá học tương ứng. 

C. Vì màng sau xináp không giải phóng các chất trung gian hoá học và 
màng trước xináp không có các thụ thể tương ứng. 

D. Tất cả các phương án trên. 

Động vật có thể nhận biết, phân biệt được các kích thích khác nhau 

do đâu 2 


VÀI CON SỐ ĐÁNG LƯU TÂM 


- Mỗi tế bào tháp ở vỏ não tiếp nhận chừng 40 000 xináp từ các nơron 
khác gửi tới. Chỉ riêng vỏ não có chừng 100 000 tỉ (1014) xináp (nếu 
đếm mỗi giây 2 xináp, đếm suốt ngày đêm không nghỉ thì phải mất 
1,6 triệu năm - cứ giả sử là ta không chết mà chỉ sống để đếm !). 


- Một nơron vận động ở tuỷ sống tiếp nhận khoảng 10 000 xináp, 
trong đó 8 000 xináp tiếp cận với các sợi nhánh, chỉ có khoảng 2 000 
xináp là tiếp xúc với thân nơron. 

- Mỗi nơron ở tiểu não có thể tiếp cận với hơn 100 000 xináp từ các 
nơron khác gửi tới, nhờ đó mà tiểu não thực hiện được chức năng phối 
hợp và điều chỉnh tư thế trong các hoạt động phức tạp. 
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I - KHÁI NIỆM 


1. Hiện tượng 


w' Hãy nghiên cứu một số hiện tượng dưới đây và nêu nhận 
xét chung. 


a) Vào cuối xuân đâu hạ, sau những trận mưa rào 
đầu mùa, trên cánh đồng, tiếng ếch nhái vang vọng như 
thi nhau tạo thành một bản giao hưởng đồng quê, tiếp 
sau đó ếch nhái ôm nhau từng cặp di chuyển về phía bờ 
nước tìm nơi đẻ... 

b) Thử theo dõi một chú cóc đang rình mồi là một con 
ong bò vẽ (a) ; nó nhồm lên, phóng lưỡi ra để bắt mồi (b) 
nhưng vội vàng nhả ra và thu mình lại (c) để tránh con mồi 
không lấy gì làm ngon 
lành đó (hình 30. I). 

©) Một đàn ngông 
mới nở đi theo ngỗng 
mẹ (hình 30.2) và những 
con ngông mới nở từ lò 
ấp lại chạy theo người 
"chủ lò” (hình 30.3). Vì 
đó là hình ảnh đầu tiên 
mà chúng nhìn thấy khi 
vừa ra khỏi vỏ. 


chạy theo mẹ 


2. Định nghĩa tập tính 

Tất cả những hiện tượng nêu trên đều là những biểu 
hiện của tập tính. Vậy tập tính là gì 2 

Tâp tính động vật là chuỗi phản ứng trả lời các kích 
thích của môi trường (bên trong cũng như bên ngoài cơ 
thể), nhờ đó mà động vật tồn tại và phát triển. 
II - CÁC LOẠI TẬP TÍNH 


Dựa vào đặc điểm của các tập tính động vật có thể 
phân biệt thành hai loại (nhóm) tập tính chính là tập tính 
bẩm sinh và tập tính học được. 


Hình 30.3. Đàn ngống chạy 
theo người mà chúng trông 
thấy đầu tiên khi mới nở 


1. Tập tính bẩm sinh : là loại tập tính mà ngay từ khi sinh ra đã có, không cân qua 
học hỏi và rèn luyện, mang tính bản năng, được di truyền từ bố mẹ, không thay 
đổi và không chịu ảnh hưởng của điều kiện và hoàn cảnh sống, chúng được quyết 
định bởi nhân tố di truyền. 

2. Tập tính học được : là loại tập tính được hình thành trong quá trình sống của 
cá thể. Ở những nhóm động vật càng cao, càng tiến hoá, loại tập tính học được 
đó càng nhiều và càng phức tạp. 


w' Trong 3 tập tính nêu ở mục I. 1, tập tính ở ví dụ nào là tập tính bẩm sinh, tập tính ở ví dụ 
nào là tập tính học được và nêu rõ lí do. Tìm thêm các ví dụ cho mỗi loại tập tính đó. 


Tập tính ở ví dụ 1.b, mục I.1, trong đó hoạt động rình mồi và phóng lưỡi bắt mồi 
là tập tính bẩm sinh, nhưng tránh mồi (tránh xa ong bò về) lại là tập tính học được. 


II - CƠ SỞ THÂN KINH CỦA TẬP TÍNH 
Cơ sở thân kinh của tập tính là các phản xạ, trong đó : 
—_ Các tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không điều kiện được di truyền từ bố mẹ. 
—_ Các tập tính học được chính là chuỗi phản xa có điều kiện được hình thành trong 
đời sống cá thể, do học tập, rèn luyện mà có. 


Tập tính động vật là chuỗi phản ứng mà cơ thể trả lời lại kích 
thích để bảo đảm cho sự tôn tại của cá thể và của loài. 


Có thể phân biệt : tập tính bẩm sinh, mang tính chất di truyển ; 
tập tính học được, hình thành trong quá trình sống do học tập, 
trải nghiệm mà có. Càng lên cao trên thang tiến hoá, các tập tính 
học được được hình thành càng nhiêu và động vật càng dễ thích 
nghi với điêu kiện và hoàn cảnh sống. 

Cơ sở của các loại tập tính đều là phản xạ : tập tính bẩm sinh là 
một chuỗi phản xạ không điêu kiện kế tiếp nhau còn tập tính học 
được là chuỗi phản xạ có điều kiện do học tập, rèn luyện mà có. 


Cau hỏi và bài tập 

1. Tập tính động vật là gì ? 

Phân biệt tập tính học được với tập tính bẩm sinh. 

Tìm 2 ví dụ (ngoài ví dụ trong bài) cho mỗi loại tập tính bẩm sinh và học 
được. Phân tích ý nghĩa của mỗi tập tính đối với đời sống. 


tủ bỘ 
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IV - MỘT SỐ HÌNH THÚC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 

Nhờ học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình sống mà có thể làm thay đổi một 
số tập tính ở động vật. Dưới đây là một số hình thức học tập chủ yếu ở động Vật. 

1. Quen nhờn. Đây là hình thức học tập đơn giản nhất. Nếu những kích thích lặp 
đi lặp lại nhiều lân mà không gây nguy hiểm gì, động vật sẽ không có phản ứng trả 
lời, kích thích sẽ trở thành quen nhờn đối với chúng. 

2. In vết. Ví dụ đã nêu ở mục I.Ic (hình 30.3) là một ví dụ về in vết. 


3. Điều kiện hoá (hay thành lập phản xạ có điều kiện). 


Có hai loại : 

— Điều kiện hoá đáp ứng (điều kiện hoá kiểu Paplôp) do sự liên kết hai kích thích 
tác động gân như đồng thời. Bật đèn rồi cho chó ăn chó sẽ tiết nước bọt. Lặp lại 
một số lần, sau chỉ bật đèn chó đã tiết nước bọt. 

— Điều kiện hoá thao tác, hành động (điều kiện hoá kiểu Skinno) là hình thức liên 
kết "thử - sai”. 

Thí nghiệm của Skinnơ : Trong một chuồng nuôi có thiết kế cân đạp gắn với một 
hộp đựng thức ăn. Thả chuột đói vào chuồng, chuột chạy trong chuồng ngẫu nhiên 
đạp phải cân làm mở hộp và thức ăn rơi ra. Sau một số lần cứ mỗi khi đạp phải cần 
lại được thức ăn nên khi đói, chuột chủ động chạy đến đạp cân để lấy thức ăn. Như 
vậy, bài học đạp cân để được thức ăn chuột đã “học thuộc”. 

4. Học ngầm là học không chủ định hay không có ý thức, không biết rõ là mình 
đã học được, nhưng khi có nhu cầu giải quyết một vấn đề nào đó thì những điều vô 
tình học được tái hiện lại, giúp cho sự giải quyết vấn đề đó dễ dàng. 

Đối với những động vật hoang dã, nhờ những trải nghiệm đã tích luy được trong 
đời sống qua học ngầm mà chúng mau chóng tìm được thức ăn và tránh những đe 
doạ của thú săn mồi. 

5. Học khôn là học có chủ định, có chú ý, nên trước một vấn đề, trước một tình 
huống mới cần giải quyết, con vật tìm cách giải quyết bằng sự phối hợp các kinh 
nghiệm đã có trước đó qua suy nghĩ, phán đoán, qua làm thử. Hình 31.2, 31.3 là 
những ví dụ về tập tính học được ở động vật có hệ thân kinh phát triển thể hiện kết 
quả của loại hình “học khôn”. Học khôn chỉ có ở động vật có hệ thần kinh rất phát 
triển như ở người và động vật thuộc bộ Linh trưởng. 


mm 


V - MỘT SỐ TẬP TÍNH PHỔ BIẾN Ở ĐỘNG VẬT 
1. Tập tính kiếm ăn - săn mồi 


w*' Hãy nêu ví dụ một số tập tính kiếm ăn, săn mồi ở động vật. 

Phần lớn các tập tính kiếm ăn và săn mồi là các tập tính học được, hình thành 
trong quá trình sống, qua học tập ở bố mẹ hoặc đồng loại hoặc qua trải nghiệm của 
bản thân. 

Đối với các động vật ăn thịt thì hình ảnh và mùi của con mồi cùng những âm 
thanh phát ra từ con mồi (tiếng sột soạt của cành lá, tiếng kêu) là những kích thích 
dẫn đến tập tính rình mồi và vồ mồi hoặc rượt đuổi theo con mồi để tấn công. Ngược 
lại, đối với con mồi khi phát hiện ra kẻ thù nguy hiểm thì có tập tính lần trốn, bỏ 
chạy hoặc tự vệ. 

Ở động vật bậc cao có hệ thân kinh phát triển, các tập tính càng phong phú và 
phức tạp (hình 31.1, 2, 3, 4, 5). 

Hay xem một con tinh tinh đang dùng một cành cây nhỏ đã tuốt lá, luồn vào tổ 
mối để bắt mối ăn (hình 31.2) hoặc một con tinh tinh đang tìm cách lấy chuối treo 
ở trên cao (hình 31.3). 


Hình 31.1. Báo gấm đang tha mồi 


Á_ vừa vồ được 


Hình 31.2. Tỉnh tinh đang dùng que | -~. 
để bắt mốiăn | “ 


Hình 31.4. Con rái cá biển đang đập vỏ sò 


Đây là một con rái cá biển đang tìm 
cách phá vỡ vỏ sò để gỡ thịt ăn (hai chi 
trước ôm con sò đập vào tảng đá) (hình 
31.4). 

Kia, một chú quạ đang kéo dây đâu 
buộc một miếng mồi ngon (hình 31.5). 

Đề tồn tại và phát triển, các động vật có 
nhu cầu tìm kiếm thức ăn nói chung và săn 
mồi nói riêng. Đây là những tập tính bảo 
đảm sự sống còn của các loài động vật. 


2. Tập tính sinh sản 
w Hãy nêu một số tập tính liên quan đến 
sinh sản ở động vật. 
Động vật củng như mọi sinh vật khác 
chỉ có thể duy trì được nòi giống thông 
qua sinh sản. 


Hình 31.5. Quạ đang kéo dây buộc mổi 


Phân lớn các tập tính sinh sản là tập tính bầm sinh, mang tính bản năng. Thường 
các tập tính sinh sản bao gồm nhiều pha hoạt động kế tiếp nhau, thể hiện dưới dạng 
một chuỗi phản xa. Phản xạ khởi đâu là do một kích thích của môi trường ngoài như 
thời tiết (nhiệt độ, độ ẩm), ánh sáng, âm thanh,... tác động vào các giác quan (xúc 
giác, thị giác, thính giác, khứu giác...) hay môi trường bên trong như tác động của 
các hoocmôn sinh dục gây nên hiện tượng chín sinh dục và chuẩn bị cho sự sinh sản 
(hiện tượng ve van, khoe mẻ, tỏ tình, xây tổ, ấp trứng, chăm sóc, bảo vệ con non ở 
nhiều loài chim). 


Hày theo dõi tập tính sinh sản của ong bắp cày qua hình 31.6 dưới đây : 


Hình 31.6. Tập tính sinh sản của ong bắp cày 

a) Ong tha sâu đã chích nọc độc cho tê liệt về tổ được đào sẵn ; b) Ong lăn các hòn đất lấp dân của tổ ; 

c) Kéo sâu xuống tổ ; d) Ong đẻ trúng vào sâu ; 

e) Ong bò ra khỏi tổ ; g) Lấp tổ bỏ đi, sâu sẽ là thức ăn cho ong non khi mới nở. 

3. Tập tính bảo vệ vùng lãnh thổ 

Chiếm giữ và bảo vệ lãnh thổ là một biểu hiện tập tính quan trọng ở giới Động 
vật, từ động vật bậc thấp đến động vật bậc cao. 

Nhiều động vật thuộc lớp Thú dùng các chất tiết từ tuyến thơm, nước tiểu... để 
đánh dấu và xác định vùng lãnh thổ, chúng chiến đấu với những kẻ xâm phạm lãnh 
thổ bằng các trận giao tranh quyết liệt để giữ gìn nguồn thức ăn và nơi ở. Đấu tranh 
bảo vệ lãnh thổ củng là cơ hội để lựa chọn bạn tình (không phải mọi vùng lãnh thổ 
đều như nhau). Con cái thường chọn những con đực chiếm giữ vùng lãnh thổ tốt nhất, 


vì con đực có khả năng bảo vệ một vùng lanh thổ trù phú chắc là phải to khoẻ. Kết 
bạn với những con đực như vậy là những con đực có nguồn gen tốt sẽ cho những đứa 
con mạnh khoẻ là điều kiện để duy trì và phát triển nòi giống. 


4. Tập tính xã hội 

Tâp tính xã hội là tập tính sống bây đàn như ở ong, kiến, mối... một số loài cá 
(cá trích, cá mực...), loài chim, chó sói, linh cầu, trâu bò rừng, sơn dương, hươu, nai, 
các loài khi... 

Tâp tính xã hội bao gồm nhiều loại, trong đó đáng chú ý là tập tính thứ bậc, tập 
tính hợp tác... để bảo đảm trật tự trong bây đàn cũng như hỗ trợ nhau trong kiếm 
ăn, săn mồi hoặc cùng nhau chống kẻ thù chung. 


5. Tập tính di cư 

Tâp tính di cư là dạng tập tính rất phức tạp thể hiện trong hiện tượng di cư của 
một số loài chim, cá... Chúng thường di cư theo mùa, định kì hằng năm. Cứ đến 
mùa đông, phần vì lạnh giá, phân vì thiếu thức ăn, nhiều loài chim ở phương bắc 
vượt hàng ngàn, hàng vạn cây số về phương nam ấm áp, thức ăn phong phú để 
sống, đến mùa xuân lại trở về phương bắc. Chẳng hạn, ở Việt Nam khoảng tháng 
11 thấy xuất hiện những đàn sếu, ngồng trời và vịt trời, nhưng khoảng tháng 3 năm 
sau chúng lại bay đi hầu hết. 

Một số loài cá biển (cá trích, cá mòi...) di cư vào cửa sông để đẻ trứng, sau đó 
lại quay về biển. 


Cức hàu/ thúc học tậ? chủ VẾN làn? Đi đổ) tệ) 11h ở đÊg Lật 
(tậu) 1h học được) là - quen nhờn, lì VẾ, điểu kiện hoá, Đọc 
gi: Uà bọc khôi. 

Môi số tậ) tíuh phổ biếu ở dậỆNg UẬ! có lôu quan đế) sự tôi tại 
tà 0lát UiỠI nủÒi giống là - tậ) 110 ÄlỠÕU¡ đi — sếi U0ÔỀ „ rẬ) 
uh suuh sdợi ; tậ) t1) bảo UỆ kh thổ „ lậ) th và hội „ tậ? 
1u di cụ. 74? đc nhưng tậ) 1Ù) UÔI được thể hiện là do 
ưu kích thích bôn ngoài cung nhu ĐÔI rOU9 CƠ thỂ tác Ông 
[/7/259/12/A 


Cau hỏi và bài tập 
. Trình bày một số ví dụ về tập tính kiếm ăn, săn mồi của động vậi. 
.- _ Tìm và phân tích một số ví dụ về tập tính sinh sản của động vật. 
._ Phân tích ý nghĩa của tập tính bảo vệ lãnh thổ. 
._ Nêu rõ nguyên nhân dẫn tới tập tính di cư của một số loài chim. 


1 
9 
3 
h 
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VI - TẬP TÍNH Ở NGƯỜI 


Cũng như động vật, ở người cũng có những tập tính bẩm sinh. Con người qua 
giáo dục, học tập và rèn luyện đã xây dựng được những tập tính mới, thói quen tốt 
và có khả năng kiềm chế, không để thể hiện những tập tính bẩm sinh không phù hợp 
với xã hội văn minh. Chẳng hạn, không thể buồn đi tiểu là đi bất kì ở đâu. 


w»_ Hãy tìm thêm ví dụ về tập tính bẩm sinh và tập tính học được ở người (mỗi loại 1 ví dụ). 


VII - ỨNG DỤNG TẬP TÍNH TRONG CHĂN NUÔI VÀ TRONG NÔNG NGHIỆP 


Nhiều động vật hoang dã đã được con người chọn lọc, thuân dưỡng từ thời xa xưa 
trở thành gia súc ngày nay (trâu, bò, lợn, gà...). Chó, mèo có lẽ là những thú hoang 
được con người thuân hoá, sử dụng tập tính săn mồi ăn thịt của chúng để bắt chuột, 
trông coi nhà cửa, gia súc ; tạo ra những nòi chó săn, chó đặc công, chó thám tử... 


Trong sản xuất nông nghiệp, đề đấu tranh phòng trừ sâu hại, các nhà nghiên cứu 
đã gây nuôi, phát triển nhiều nhóm côn trùng cánh màng hoặc cánh cứng, sử dụng 
chúng trong việc tiêu diệt nhiều nhóm sâu hại cây trồng (bọ rùa, ong mắt đỏ, nhiều 
nhóm tò vò). Bọ rùa được nuôi thả để diệt rệp cam, loài ong mắt đỏ có tập tính đẻ 
trứng trong cơ thể sâu hại cây trồng, tò vò có tập tính bắt sâu tiêm dịch cho tê liệt 
và mang về tổ chuẩn bị làm thức ăn cho con non khi mới nở. Có thể nói côn trùng 
cánh màng là thiên địch của nhiều loài sâu hại, trong đó có 53 loài đã biết là thiên 
địch của sâu hại lúa ở nước ta. 


Các nhà nghiên cứu còn dựa vào tập tính giao phối của nhiều côn trùng gây hại để 
tạo ra cá thể đực bất thụ. Những con đực này vân khoẻ mạnh, phát triển và giao phối 
bình thường nhưng chúng không có khả năng sinh sản. Bằng biện pháp này con người 
đã hạn chế và tiêu diệt được nhiều quân thể sâu bọ gây hại. Đây là hướng tiêu diệt sâu 
hại bằng biện pháp sinh học không gây ô nhiễm môi trường như thuốc trừ sâu hoá học. 


VIII - THAY ĐỔI TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT TRONG LUYỆN THÚ 


Trong các rạp xiếc, người ta đã làm thay đối tập tính của nhiều loài thú dữ (hồ, 
báo, sư tử, voi...) khiến chúng trở nên thuần phục và tuân thủ những hiệu lệnh của 
I1 


người dạy thú trong các màn biểu diễn. Con người đã biến đổi các tập tính bẩm sinh 
thành các tập tính học được bằng cách huấn luyện các con thú còn non theo con 
đường thành lập các phản xạ có điều kiện (còn gọi là điều kiện hoá đáp ứng chương 
trình của người huấn luyện). Cũng bằng cách đó người ta đã tạo ra những đôi bạn 
mèo — chuột chung sống hoà bình với nhau. 


w' Hãy nêu thêm các ví dụ mà em biết qua sách báo hoặc trong đời sống. 


Ở người, tới hệ thống thân Àkiub pldit triển, đặc biệt là ĐỘ ndo, 
đi vậy d9 đƯỢC 101/19 tậ) 11") 1IỚI (Qua giáo đục, 20C fậ}2 
tà rỜ! /uUỆờ) 2h bơ ới yêu (âu ci“a Với ĐỘi tiẾ ĐỘ EU! 2010017. 


goi 74, C001 /1SƯỜI đủ lƠi dụng 1/1016 tậ) 11/1 Cua độ VỘU 
để phục Uụ cho diệt trừ sâu bại 001 "UÔng nghiệ) „ làn 0ñaÿ 
đlÐ? tậ) tu UỐ0 có của đệg UẬI gua hi? lUYỆN thuời d2 
để phục MỊ co 0u câM Clau đời SỐ CƠ 01@ƯỜI (O6 Chế? 
yuuôi, 70/19 ĐhụC UỤụ 0u câu @ivli ý...) b9 c0 đường bàn" 
tậu) các 0h vạ có điểu kiện. 


Cau hỏi và bài tập 


1. Tập tính của người có gì khác so với tập tính ở động vật 2? 

92. Con người đã thuần dưỡng các thú hoang như thế nào 2? 

3. Nêu một số ví dụ về biện pháp đấu tranh sinh học trong nông nghiệp và 
ưu thế của biện pháp này. 

%4. Em thử hình dung người ta đã huấn luyện các động vật trong rạp xiếc 
như thế nào ? 
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I- MỤC TIÊU 
— Củng cố, khắc sâu hiểu biết về các tập tính đã nghiên cứu ở bài 30 và 31. 


THỰC HÀNH :_ | 
XEM PHIM VỀ MỘT SỐ TẬP TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 


— Phân tích được đặc điểm của một số tập tính : 
+ Săn mồi. 
+ S¡nh sản. 
+ Bảo vệ lãnh thổ. 


II - CHUẨN BỊ 

—_ Đĩa CD, băng hình về các dạng tập tính của một số loài động vật ; đầu video và tivi 
—_ Nghiên cứu kĩ lại bài 30 và 31. 

—_ Trả lời câu hỏi cuối bài 31. 

II - CÁCH TIẾN HÀNH 

—_ Theo dõi nội dung các đoạn băng về từng tập tính. 

—_ Sau khi xem xong mỗi đoạn băng, học sinh phi lại những nội dung chính được 


thể hiện trong đoạn băng để trao đổi trong nhóm. Chuẩn bị cho phân thu hoạch 
trước khi xem đoạn băng tiếp theo. 


IV - THU HOẠCH 

Học sinh chuẩn bị theo nhóm những gợi ý sau : 
— Có những hình thức săn mồi nào ? 

+ Rình mồi và vồ mồi. 

+ Rượt đuổi và tấn công con mồi. 

+ Cách xử lí con mồi sau khi đã vồ được. 
— Những biểu hiện của tập tính sinh sản là gì ? 

+ Ve văn, khoe mẽ, giao hoan. 

+ Ấp trứng. 

+ Làm tổ, chuẩn bị đẻ. 

+ Chăm sóc con. 
— Những hình thức "đấu tranh" giành con mái, thể hiện ở : 

+ Chim 

+ Thú 

Dựa vào phần ghi chép nội dung băng hình, hoàn thành phần thu hoạch theo gợi 
ý trên và trao đổi trong nhóm để hoàn chỉnh bản thu hoạch. 

Bài tập về nhà : Sưu tâm các tranh ảnh hoặc mầu chuyện về các tập tính của 
động vật. 
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MỊN 
3l TRUM\ 


_ VÌ PHÍT TRIẾI 


A - SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ủ THỰC VẬT 


°⁄àz 
34 SINH TRƯỞNG  THỰC VẬT 


I - KHÁI NIỆM 

xw' Từ một hạt (đậu) gieo trồng đến khi thu được các hạt mới, cây (đậu) đã trải qua những 
giai đoạn nào ? Đặc điểm của từng giai đoạn ? 

1. Định nghĩa sinh trướng và phát triển 

— Sinh trưởng là quá trình tăng lên về số lượng, khối lượng và kích thước tế bào, 
làm cây lớn lên trong từng giai đoạn. 

—_ Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của một cá thể, 
biểu hiện ở 3 quá trình liên quan : sinh trưởng, sự phân hoá tế bào, mô và quá 
trình phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (rễ, thân, lá, hoa, quả). 


2. Mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển 

Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên tiếp, xen kẽ nhau trong quá trình 
sống của thực vật. Sự biến đổi về số lượng của rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về 
chất lượng ở hoa, quả, hạt. 


Hai quá trình này người ta còn gọi là pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và 
pha sinh trưởng phát triển sinh sản (mốc là sự ra hoa). 

Một cơ quan hay bộ phận của cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển 
chậm hay ngược lại. Ví dụ : bón phân, tưới nước nhiều, cây sinh trưởng nhanh và 
kéo dài thời gian sinh trưởng, làm chậm phát triển. Có thể cả hai đều nhanh hay 
đều chậm. 


3. Chu kì sinh trướng và phát triển 


Ở thực vật có hạt một năm, chu kì sinh trưởng và phát triển có sự kế tiếp các 
giai đoạn (nảy mầm, mọc lá, sinh trưởng rẻ, thân, lá mạnh mẽ, ra hoa, tạo quả và 
quả chín) của hai pha sinh dưỡng và sinh sản bắt đầu từ khi hạt nảy mâm đến khi 
tạo hạt mới (hình 34. I). 


Hạt Hạt nảy mầm Hoa Quả Hạt chín 
Giải đaán Nảy mầm kh lu lá Sinh trưởng mạnh Ra hoa Tạo quả Quả chín 
Nhiệtđộ Anh sáng 
Thụ tỉnh 
Pha 
Pha sinh dưỡng Pha sinh sản 


Hình 34.1. Chu kì sinh trưởng và phát triển ở cây một năm 


II - SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP Ở THỰC VẬT 


1. Sinh trưởng sơ cấp 


Là hình thức sinh trưởng làm cho cây lớn và cao lên do sự phân chia tế bào mô 
phân sinh đỉnh. Đa số cây Một lá mâm có sinh trưởng sơ cấp, các bó mạch trong 
thân xếp lộn xộn, do đó thân thường có kích thước bé, thời gian sống ngắn (đa số 
cây một năm) (hình 34.2). Sinh trưởng sơ cấp có ở phần thân non (ngọn cây) của 
cây Hai lá mầm. 

2. Sinh trưởng thứ cấp 

Là hình thức sinh trưởng làm cho thân cây to ra do sự phân chia tế bào của mô 
phân sinh bên. Tầng sinh vỏ cho tế bào vỏ phía ngoài, cho thịt vỏ phía trong và tầng 
sinh mạch (trụ), tầng sinh mạch nằm giữa mạch gỗ bên trong và mạch rây bên 
ngoài. Cây lớn lên về chiều ngang, thân to và sống lâu năm. 

Đa số cây Hai lá mầm có sinh trưởng thứ cấp (hình 34.2). 


Hình 34.2. Đặc điểm cây Một lá mầm và cây Hai lá mầm 


xw' Dựa vào hình 34.2 và các thông tin ở trên, hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 34. 


n sinh trưởng sơ cấp và sinh trương thứ cấp. 


Các chỉ tiêu Sinh trưởng sơ cấp Sinh trưởng thứ cấp 


Dạng cây 


Nơi sinh trưởng 


Đặc điểm bó mạch 


Kích thước thân 


Dạng sinh trưởng 


Thời gian sống 


Ở cây Hai lá mâm có cả hai hình thức sinh trưởng : sinh trưởng sơ cấp ở phân 
thân non và sinh trưởng thứ cấp ở thân trưởng thành (hình 34.3). 


A B 


Mạch rây thứ cấp 


Mạch rây sơ cấp 
Mô trước phát sinh 
h còn lại 

Mạch gỗ sơ cấp 


Tầng sinh mạch 
Mạch gỗ thứ cấp 


Tia tuỷ Tầng phátsinh - 
Biểu bì gian bó mạch bắt đầu 
mi hình thành 
D ® 
` — Tầng 
Mạch gô thứ cấp sinh mạch, 
gian bó mạch 


Mạch rây thứ cấp N = 
ạch gỗ sơ cấp 


Mạch rây sơ cấp 


Hình 34.3. Các giai đoạn trong sinh trưởng sơ cấp (A) 
và thứ cấp của thân cây Hai lá mầm (B —> C —> D) 


III - NHÂN TỐ ẢNH HƯỚNG ĐẾN SINH TRƯỞNG 


Các nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài thông qua đặc tính di truyền hay 
đặc điểm loài gây ảnh hưởng đến sinh trưởng của thực vật. 


1. Nhân tố bên trong 


Các hoocmôn thực vật bên trong cơ thể ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây bao 
gồm các chất kích thích như auxin, gibêrelin, xitôkinin, các chất kìm hãm sinh 
trưởng : axit abxixic, chất phênol. 


2. Nhân tố bên ngoài 

Các điều kiện tự nhiên và biện pháp canh tác là những nhân tố bên ngoài chi 
phối tới quá trình sinh trưởng. 

a) Nước (độ ẩm) 

Nước là nhân tố tác động lên hầu hết các giai đoạn : nảy mầm, ra hoa, tạo quả 
và hoạt động hướng nước của cây. Nước là nguyên liệu của trao đổi chất ở cây. 

b) Nhiệt độ 

Nhiệt độ là điều kiện sống rất quan trọng đối với thực vật. Nhiệt độ có vai trò 
quyết định ở giai đoạn nảy mầm của hạt, chồi. Đối với sự sinh trưởng, nhiệt độ tối 
ưu là khoảng 25 — 35C, tối thiểu 5 - 15°C và tối đa là 45 - 50°C. 
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c) Ánh sáng 
Ánh sáng ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá. Từ đó 
có thể phân biệt thành cây ưa sáng, cây ưa bóng. 


d) Phân bón 


Phân bón là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc tế bào (ADN, ARN, ATP, 
chất nguyên sinh, enzim, sắc tố) và các quá trình sinh lí diễn ra trong cây. 


47 7/6 là guác 1h tùng số lưØg, khổ lượ%, tà kfC 
£huóc !Ế bào kừm cây lớn lÔu 0u từng giai doạn. Pốit Hiểu 
#à #oà/ Đô //1/18 Điển đổ) diễn ra 100g chút Äì SỐ Cu /0ỘY cáí 
thể, biểu hiện ở 3 quá UìnJ JI quan - s1 /M/g, sự / J0 
hoá !ế bào, 1Ô uà quá 1ì ĐÙd[f si" ìu) thái lạ 0Ô ŒẮC CƠ 
gan! của cơ /ÙÊ. 


0b 01ưởng sơ dễ? diễn r1 ở cây MỆY léí mâu Là 2 hêÙ! tây 1071 
cây Mai kí mi kàu: cho cây lớn Là cao hôn. S1 077/6 fb0/ 
dữ? diễn ra ở cây Hai kí tu lành cây lỚn lÊi UỀ ChiỂM 1194018. 
ước, núhiÊY độ, du sáng, ân bớ0 là các điêu kiÔ0 ĐỠI /19Oài, 
„âu !Ố dj uyên là các hooœ0Ôn thục UẬ? là điêu kiôð by 
ong, dụ hưởng (Õ sub /ở09 Lò hát triển ở thực LẬI. 


Cau hỏi và bài tập 


Thế nào là sinh trưởng và phát triển ? Nêu sự khác nhau và mối liên quan 
giữa sinh trưởng và phát triển. 

Hãy nêu các đặc điểm của sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp. 
Trình bày các nhân tố bên ngoài và bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng 
của cây. Nêu các biện pháp kĩ thuật có liên quan tới các ảnh hưởng đó. 
Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sau khi cây mọc mầm bắt đầu quang 
hợp, các lá mầm sẽ trở thành : 

A. mô của rễ. 

B. mô libe. 

C. tán lá. 

D. phân hoá và rụng. 

Trong trồng trọt, khi thu hoạch sản phẩm, tuỳ theo mục đích kinh tế, mục 
đích sử dụng, có thể kết thúc ở một giai đoạn nào đó của chu kì phát triển 
được không ? Cho ví dụ và giải thích tại sao ? 


@-.. 
Ko n) - H00PMÔN THỰC VẬT 


I - KHÁI NIỆM 

Hoocmôn thực vật (phitohoocmôn) là các chất hữu cơ có mặt trong cây với một 
lượng rất nhỏ, được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây, điều tiết và 
đảm bảo sự hài hoà các hoạt động sinh trưởng. Hoocmôn thực vật có hai nhóm : 
— Nhóm chất kích thích sinh trưởng : 

Auxin, gibêrelin có tác động đến sự kéo dài, lớn lên của tế bào. 

Xitôkinin : có vai trò trong phân chia tế bào. 
— Nhóm các chất ức chế sinh trưởng : 

Axit abxixic : tác động đến sự rụng lá. 

Êtilen tác động đến sự chín của quả. 

Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ. 


II - HOOCMÔN KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG 


Đỉnh bao lá mầm 


Tạ l3.” có auxin 
Miếng thạch 


=5 chưa có auxin 


W' h Miếng thạch 


có auxin 


Hình 35.1. Thí nghiệm auxin 
làm cong bao lá mầm 


1. Bao lá mầm cắt dỉnh ; 
2. Miếng thạch chua có auxin 
đặt trên đỉnh cắt ; 
3. Miếng thạch đặt cân giũa ; 
4. Miếng thạch đặt nghiêng bên phải ; 
5. Miếng thạch đặt nghiêng bên trái. 


1. Auxin 

Có 3 dạng auxin chính : auxin a C¡;H;;O; ; auxin b C¡¿H;sO¿ và heterôauxin 
C¡ọH¿O;N (AIA-axit inđôi axêtic) 

Auxin có ở mô phân sinh chồi, lá mâm và rễ. Ở đỉnh chồi ngọn, auxin vận chuyền 
tới cơ quan khác. 

Auxin có tác động kích thích nhiều hoạt động sinh trưởng, làm trương dãn tế bào 
(hình 35.1), tác động đến tính hướng sáng và hướng đất, làm cho chồi ngọn và rễ 
chính sinh trưởng mạnh, ức chế sự sinh trưởng chồi bên, kích thích sự ra quả và tạo 
quả không hạt, ức chế sự rụng (hoa, quả, lá). 

Các auxin tổng hợp nhân tạo như 2,4 D, ANA (axit naptyl axêtic), AIB (axit 
inđôi butiric) sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Chú ý không dùng các auxin nhân 
tạo đối với nông phẩm được sử dụng trực tiếp làm thức ăn vì chúng không có enzim 
tự phân giải nên tích luý gây độc cho người và động vật. 


2. Gibêrelin 


Hình 35.2. Thí nghiệm xử lí bằng gibêrelin ở cà rốt (1), nho (2), bắp cải (3) 
A - Đối chứng ; B - Phun gibêrelin. 


Gibêrelin là nhóm chất được phát hiện khi nghiên cứu bệnh nấm lúa von. Các 
dạng của nhóm gibêrelin là các axit gibêrelic (GA). 

Gibêrelin có ở các cơ quan còn non, với nồng độ thích hợp tác động kích thích 
thân mọc cao, dài, các lóng vươn dài ra, kích thích ra hoa, tạo quả sớm và quả không 
hạt ; kích thích sự nảy mâm của hạt, củ và thân ngầm, tác động tới quá trình quang 
hợp, hô hấp, trao đổi nitơ, axit nuclêic, hoạt tính enzim và thành phân hoá học trong 
cây (hình 35.2). 

3. Xitôkinin 

Xitôkinin là dân xuất của ađênin C.H,N¿ hình thành ở rẻ vận chuyển hướng lên 
ngọn, có tác động đến quá trình phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới, kích 
thích sự phát triển chồi bên, ngăn chăn sự hoá già (có liên quan tới sự ngăn chặn 
phân huỷ prôtêin, axit nuclêic và diệp lục). Xitôkinin nhân tạo như kinêtin dùng 
trong nuôi cấy tế bào và mô thực vật. 


III - HOOCMÔN ỨC CHẾ SINH TRƯỞNG 


1. Axit abxixic (AAB, C¡aH1o0a) 


Là hoocmôn thực vật có ở cơ quan đang hoá già. Vai trò chủ yếu là ức chế sự 
sinh trưởng của cành, lóng ; gây trạng thái ngủ của chồi, của hạt, làm khí không đóng. 


2. Êtilen (HạC = CH¿) 


Là hoocmôn thực vật dạng khí thường gặp ở quả chín, làm tăng nhanh quá trình 
chín ở quả, làm rụng lá, quả. 


3. Chất làm chậm sinh trưởng và chất diệt cỏ 


— Chất làm chậm sinh trưởng là chất tổng hợp nhân tạo có vai trò như chất ức chế 
sinh trưởng nhưng không làm thay đổi đặc tính sinh sản. Dùng chúng để làm 
thấp cây, cứng cây, chống lốp, đổ... Ví dụ : CCC (clocôlinclorit), MH (malein 
hiđratzif), ATIB (axit 2, 3, 5 triiôđbenzôïc). 

—_ Chất diệt cỏ có tác dụng phá hoại các màng tế bào và màng sinh chất, ức chế 
quang hợp, xáo trộn quá trình sinh trưởng, ngừng trệ quá trình phân bào, 
ngăn cản các quá trình sinh tổng hợp của cỏ, còn cây trồng khác không bị hại. 
Ví dụ : 2,4 D; 2,4,5 T, cacbamit, percloram... 


IV - SỰ CÂN BẰNG HOOCMÔN THỤC VẬT 


— Mọi hoạt động sinh trưởng đều được điều chỉnh bởi tác động của các hoocmôn 
thực vật. Các chất kích thích sinh trưởng thường được hình thành ở cơ quan non, 
chi phối sự hình thành cơ quan sinh dưỡng. Ngược lại, các chất ức chế sinh 
trưởng thường được hình thành và tích luy ở các cơ quan già, cơ quan sinh sản, 
cơ quan dự trữ, làm già hoá hay gây chết từng bộ phận hay toàn cây. 

IET 


V- 
xvỸ 


Tác động kích thích và ức chế : trạng thái cân bằng hoocmôn thực vật sẽ tạo 
điều kiện cho sự sinh trưởng thích hợp, tăng cường sự tổng hợp prôtêin, hoạt 
động của các enzim và tính thấm của màng. Sự cân bằng giữa hai tác dụng đó 
diễn ra lúc chuyền giai đoạn sinh trưởng sinh dưỡng sang giai đoạn sinh trưởng 
sinh sản, diễn ra lúc phân hoá mâm hoa và tạo thành hoa. 


ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP 


Nêu những nguyên tắc cần chú ý khi sử dụng các hoocmôn thực vật trong nông nghiệp. 


Sử dụng hoocmôn thực vật cần chú ý nồng độ thích hợp (vài ppm đến vài chục, 
vài trăm ppm). Nếu nồng độ quá thấp thì hiệu quả thấp, nếu nồng độ cao quá 
thậm chí còn phá huỷ hay gây chết mô và tế bào sinh vật. Ví dụ : Dùng 
gibêrelin 5 —- 40 ppm làm tăng năng suất nho gấp đôi. Để dứa ra quả trái vụ 
nhằm tăng thêm một vụ thu hoạch, người ta dùng 2,4 D ở nồng độ 5 - I0 ppm. 
Nhưng 2,4 D ở nồng độ cao lại là chất diệt cỏ. 

Chú ý tính chất đối kháng, hỗ trợ giữa các hoocmôn thực vật. Đối với chất diệt 
cỏ cần chú ý đến tính chọn lọc riêng biệt. 

Trong trồng trọt phải quan tâm sự phối hợp các hoocmôn thực vật với việc thoả 
mãn nhu cầu dinh dưỡng cho cây, ví dụ : xử lí auxin làm cho cà chua tăng đậu 
quả, nhưng nếu thiếu nước sẽ làm cho quả rụng. 


Moo(Œ/1Ô) fỤC tậẬY là các Chấ? “H1 CƠ đUỌC SđÙ10 S1) 7 LỚI /2Ô/ 
Mựug rấ1 nuhỏ có Vai Uò điêu tiết hoại cÊŸg sU1h ƯỞ/ng Clúa cê). 


HAI HÙỚ OOC/"Ô DỤC UẬI - O00@H1Ô0 XÍCh thích (4UX7, 
/bôclin, XIUÔkU1001) tác độ)g tới sự 1 chía, kóo đòi Và /Ớ/i 
tôn của tẾ bào ; boo(œ01Ô! túc Chế làyn chậu?! quá 10h ĐÂM Chúa, 
Đâu hoá !ế bào. 

Đừng chất? kích thích tà chấ? tíc chế phải chí ý nông độ rổ 
ích cùng các điêu kiên su thái có liêu gua0 tới cây, đâ7 
tông. Mông độ quá cao sẽ gây bại co !ế bào, 7mÔ si) UậI. 


Ế âu hỏi và bài tập 


Thế nào là hoocmôn thực vật 2? 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sinh trưởng của cây bị kìm hãm bởi 
A. auxin. 

B. gibêrelin. 

€. axit abxixic. 

D. xitôkinin. 

Khi dùng các hoocmôn thực vật cần chú ý những vấn đề gì ? 


Trong nông nghiệp, sử dụng hoocmôn thực vật đã mang lại kết quả cụ 


thể nào ? Nêu ví dụ ở địa phương. 


Em có biết 


ĐIÔXIN KẺ THÙ SỐ MỘT CỦA SINH THÁI 


Chất làm rụng lá có chứa điôxin mà quân đội Mĩ đã dùng ở Việt Nam 
để lại hậu quả tai hại cho môi trường sinh thái, làm thiệt hại và gây 
hậu quả nghiêm trọng cho người dân Việt Nam và cả lính Mĩ trong 
vùng bị rải chất độc. 


Một trong những đặc tính nổi bật của điôxin là khả năng gây hại cho 
người tương tự chất phóng xạ, khi tích tụ trong cơ thể người gây đột 
biến gen. Một phân tử điôxin có khả năng phá vỡ hoạt động của tế 
bào, gây rối loạn nội tiết, tuyến giáp, tuyến tuy. Sự rối loạn này truyền 
vào trẻ em qua sữa mẹ gây hội chứng "già trước tuổi". Cũng có thể bị 
vô sinh, làm tăng khả năng nhiễm trùng, bị dị ứng. 


Điôxin chỉ bị phân huỷ ở nhiệt độ 12009C. 


Hậu quả của chất độc màu da cam ở Việt Nam là rất nghiêm trọng 
khi nó vẫn tồn tại trong cơ thể, nước, đất và môi trường sống. 


363 PHÁT TRIỂN Ủ THỰC VẬT CÚ H0A 


Đối với thực vật có hoa, ra hoa là một dấu hiệu đặc biệt của sự phát triển. 


I- CÁC NHÂN TỐ CHI PHỐI SỰ RA HOA 


1. Tuổi cây 

Sự ra hoa liên quan với tuổi cây, với lượng hoocmôn. Ví dụ : cây cà chua 14 lá 
mới bắt đầu ra hoa. 

Ở cây non có nhiều lá, ít rễ, nhiều gibêrelin sẽ phát triển 85 — 90% cây đực (cây 
mang nhiều hoa đực). Ngược lại, ở cây non nhiều rẻ phụ, nhiều xitôkinin thì đa phân 
phát triển thành cây cái. Cây vừa có nhiều rễ và lá tạo sự cân bằng hoocmôn, giới 
tính đực cái ở trạng thái cân bằng, tỉ lệ hoa đực cái bằng nhau. 

2. Vai trò ngoại cảnh 


Ở một số loài cây sự ra hoa phụ thuộc vào nhiệt độ thấp, chúng chỉ ra hoa kết 
hạt vào mùa xuân sau khi đã trải qua mùa đông giá lạnh (cây mùa đông và cây hai 
năm, cây lưu niên). 


Điều kiện ngoại cảnh có ảnh hưởng đến sự ra hoa : 


— Ngày ngắn, ánh sáng xanh, nhiệt độ thấp, hàm lượng CO; cao, độ ẩm cao, nhiều 
nitơ, cây sẽ tạo nhiều hoa cái. 


—_ Ngày dài, ánh sáng đỏ, nhiệt độ cao, hàm lượng CO; thấp, nhiều kali, cây tạo 
nhiều hoa đực. 


—_ Cây được cung cấp chế độ dinh dưỡng tốt, thích hợp, tỉ lệ C/N cân đối sẽ tạo 
cây khoẻ, thúc đầy sự ra hoa. 


Tóm lại : Nhân tố môi trường —> Hoocmôn thực vật —> Bộ máy di truyền (ADN) 
—> Giới tính đực, cái. 
3. Hoocmôn ra hoa - Flori#en 

a) Bản chất florigen 

Theo học thuyết Trailakhian thì florigen là hoocmôn kích thích ra hoa. 


Đó là một hợp chất gồm gibêrelin (kích thích sinh trưởng của đế hoa) và antezin 
(kích thích sự ra mâm hoa - chất giả thiết). 


b) Tác động của florigen 

Lá là cơ quan tiếp nhận 
ánh sáng và sản sinh florisen 
kích thích sự ra hoa. Tác 
nhân kích thích nở hoa có thể 
được truyền qua chỗ ghép, 
xử lí ra hoa ở cây này thì cây 
kia cũng ra hoa (hình 36.1). 
Tuy vây, đến nay hoocmôn 
ra hoa florigen vẫn đang 
được tiếp tục nghiên cứu. 


4. Quang chu kì 

Quang chu kì là thời gian 
chiếu sáng xen kẽ với bóng 
tối (độ dài của ngày đêm), 
ảnh hưởng tới sinh trưởng và 
phát triển của cây. 

Quang chu kì tác động 
đến sự ra hoa, rụng lá, tạo 
củ, di chuyển các hợp chất 
quang hợp. 

Có thể phân thành 3 loại 


cây theo quang chu kì : Hình 36.1. thí nghiệm ghép cành chúng minh có florigen 
a) Cây trung tính A - Cây ngày dài ; B - cây ngày ngắn. 

—_ Ra hoa ở cả ngày dài và 
ngày ngắn. 


—_ Gồm phần lớn cây trồng 
như : cà chua, lạc, đậu, 
ngô, hướng dương... 

b) Cây ngày ngắn 

— Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng ít hơn 12 giờ. 

— Gồm những cây như : thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía, cà tím, cà 
phê ra hoa vào mùa đông. 

c) Cây ngày dài 

—_ Ra hoa trong điều kiện chiếu sáng hơn 12 giờ. 

- Gồm những cây như : hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường, thanh 
long, dâu tây, lúa mì, ra hoa vào mùa hè. 

— Sự ra hoa ở cây ngày ngắn và ngày dài có thể tóm tắt ở hình 36.2. Trong điều 
kiện ngày ngắn (đêm dài) nếu chiếu sáng bổ sung vào đêm dài sẽ tạo nên đêm 
ngắn làm cho cây ngày dài nở hoa. 

E4 


Sáng 


12 giờ 
Ánh sáng 
Tối 


Cây ngày ngắn Cây ngày dà 


Hình 36.2. Sự ra hoa ở cây ngày ngắn và cây ngày dài (L_ 1sáng, HRÏ tối) 


5. Phitôcrôm 

Phitôcrôm là sắc tố enzim có ở chồi mâm và chóp của lá mâm, tồn tại ở hai 
dạng : P¿¿o hấp thu ánh sáng đỏ, có bước sóng 660 nm, được kí hiệu là Pạ và Pa 
hấp thu ánh sáng đỏ xa, ở bước sóng 730 nm, được kí hiệu là P¿,. 2 dạng này có 
thể chuyền hoá lân nhau, sự chuyển hoá 2 dạng do độ dài của ngày, đêm hoặc ánh 
sáng đỏ, đỏ xa quyết định. 


Tối, đỏ xa 
Trong điều kiện đêm tối, tuỳ theo loại ánh sáng (đỏ hay đỏ xa), chiếu sáng ở lần 
cuối cùng mà có sự khác nhau : ánh sáng đỏ kích thích sự ra hoa của cây ngày dài 
còn ánh sáng đỏ xa kích thích sự ra hoa của cây ngày ngắn. 
Phitôcrôm tác động chủ yếu đến các vận động cảm ứng, đóng mở khí không. 
Phitôrôm có đặc tính kích thích (của auxin), đặc tính tổng hợp (của axit nuclêic) và 
đặc tính vận động cảm ứng. 


II - ỨNG DỤNG 
Trong thực tế nông nghiệp, để thúc đấy sự ra hoa của các loại cây, nhất là cây 

nhập nội cần chú ý tới yêu cầu ánh sáng và các điều kiện liên quan : 

— Dùng gibêrelin tạo điều kiện cho sự ra hoa. 

—_ Dinh dưỡng hợp lí (tỉ lệ C/N) cây ra hoa dễ dàng. 

—_ Dùng tia laze helium-nêon có độ dài bước sóng 632 nm chỉ sau vài giây sẽ 
chuyền hoá P,¿o thành P;zo cho cây sử dụng. Đây là ứng dụng và hướng đi của 
"sinh học ánh sáng” thực hiện quang hợp trong điều kiện nhân tạo vào việc trồng 
cây và trồng hoa theo ý muốn (nền nông nghiệp laze). 


/1igen, quan chủ kì, DbUÔ(rÔ/? tà các điỂU XJÊI 780g2 


Cây z4 ủoa có sự 0d”: @id Của nhiêu n)â10 tỔ - tuổi cây, 


cảyh (du sáng, 0ĐIỆY Ộ, Ộ đ?n, chẵ? klod8). 

Đ)ltôLtÔn là 0ội sốc tố Ẵ14U01 tô tại ở hai “(4 “hao (7z) uà 
*›ụ (Đ„.). tác động mạnh uê lôi sự ra hoa, nảy mu Là nhiêu 
guá Irùuh siuh 17 khác. PĐlủ1ôLrÔ0 có Mai tò kích thích, 1 ñợ? 
tà Uy đÊ£. 

7ục !Ế 00g nông 9hiê0, 0g cây d4 vào vê cổ á/1 sé/g 
(cñZ? “2 độ dài này) cho phó) !thậ) ĐÔI, ChUJẾ Mù, 
ông cây Lới điêu kiên du súng nh): 1ạo. 


Cau hỏi và bài tập 


6. 


Em có biết 


Sự ra hoa ở thực vật cần có điều kiện nào 2? Trình bày và giải thích. 
Florigen là gì ? Trình bày ý nghĩa của florigen đối với sự ra hoa. 

Quang chu kì là gì ? Có bao nhiêu loại cây theo quang chu kì ? 

Tại sao có cây ra hoa vào mùa hè, có cây chỉ ra hoa vào mùa đông ? 
Ý nghĩa của phitôcrôm đối với quang chu kì ? 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Loại chất nào của cây có liên quan tới 
sự ra hoa ? 

A. Gibêrelin. B. Xitôkinin. 

C. Phitôcrôm. D. Cả A và C 

Nêu các ứng dụng về thúc đẩy sự ra hoa của cây trồng trong nông nghiệp. 


PHITIÔCRÔM VÀ QUANG CHU KÌ 


Phitôcrôm được S.B.Hendrick và H.A.Borthwick phát hiện. Nó có cấu 
trúc phần nào giống phân tử diệp lục có 4 vòng pirôl liên kết với 
prôtê¡n. Khi nghiên cứu sự ra hoa của cây đậu tương (ngày ngắn) và 
lúa mì (ngày dài), cho thấy ánh sáng đỏ 660 nm ức chế sự ra hoa của 
cây ngày ngắn, kích thích sự ra hoa của cây ngày dài, ánh sáng đỏ 
xa 730 nm thì ngược lại. Điều đó chứng tỏ có một loại sắc tố ở cực đại 
hấp thụ ở 660 nm và 730 nm điều khiến sự ra hoa. 

Người ta đã tách chiết được phitôcrôm trong mô với nồng độ rất thấp 
từ 10-8 đến 10-”M. 

Nghiên cứu quang chu kì có ý nghĩa đối với nghề trồng hoa. Bằng cách 
thay đổi độ dài ngày, người ta có thể điều khiển ra hoa nhanh lên hay 
chậm đi. Quang chu kì còn ảnh hưởng tới sự tạo quả, rút ngắn độ dài 
ngày kích thích sự hình thành củ khoai tây và sự tích luỹ tinh bột. 


L_ —— 
ằœ 
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SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ủ ĐỘNG VẬT 
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j7 


I- KHÁI NIỆM VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 

Cơ thể động vật được hình thành do kết quả của quá trình sinh trưởng và phát 
triển của hợp tử theo thời gian. Quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật 
gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau dài hoặc ngắn, đơn giản hay phức tạp tuỳ thuộc 
vào loài động vật và tuỳ thuộc vào điều kiện sống của chúng. 


1. Khái niệm về sinh trưởng 


Sự sinh trưởng là sự gia tăng kích thước cũng như khối lượng cơ thể động vật 
(cả ở mức độ tế bào, mô, cơ quan và toàn bộ cơ thể) theo thời gian. Ví dụ : sự tổng 
hợp và tích luy chất làm tế bào tăng kích thước, sự phân bào làm tăng số lượng tế 
bào và tăng kích thước mô, kích thước cơ quan làm cho cơ quan và cơ thể lớn lên. 
Vị dụ, theo đà sinh trưởng gà con lớn hơn hợp tử, gà trưởng thành lớn hơn gà con. 


Tốc độ sinh trưởng của các mô, cơ quan khác nhau trong cơ thể diễn ra không 
giống nhau. Ví dụ : Ơ người, đầu của thai nhi 2 — 3 tháng tuổi dài bằng 1/2 cơ thể, đến 
5 tháng tuổi bằng 1/3, khi sinh bằng 1/4 và đến tuổi 16 — 18 chỉ còn bằng 1/7 cơ thể. 


Tốc độ sinh trưởng của động vật là chỉ tiêu quan trọng trong nghề chăn nuôi. 
2. Khái niệm về phát triển 

Sự phát triển của động vật bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau, 
đó là sinh trưởng, phân hoá (biệt hoá) tế bào và phát sinh hình thái cơ quan và cơ 
thể. Ví dụ : Ơ người, hợp tử qua 8 ngày phát triển thành phôi vị làm tổ trong dạ con 
người mẹ với các tế bào khác nhau, sau đó phát triển thành phôi thân kinh với mâm 
các cơ quan và qua 9 tháng 10 ngày phát triển thành cơ thể em bé với tất cả cơ quan 
khác nhau về cấu tạo và chức năng, đến tuổi dậy thì (13 — 14 tuổi) phát triển cơ thể 
trưởng thành có khả năng sinh sản. 


3. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

Sự sinh trưởng và phát triển của cơ thể luôn liên quan mật thiết với nhau, đan 
xen lân nhau và luôn liên quan đến môi trường sống. Sự sinh trưởng tạo tiền đề cho 
phát triển, ví dụ : nòng nọc phải lớn đạt kích thước nào đó mới biến thành ếch, cơ 
thể ếch phải đạt được kích thước nào đấy mới có thể phát dục sinh sản, ngược lại, 
cơ thể trước tuổi phát dục lớn rất nhanh, đến tuổi sau phát dục tốc độ sinh trưởng 
sẻ chậm lại. 


In 


Tốc độ sinh trưởng cũng diễn ra không đồng đều ở các giai đoạn phát triển khác 
nhau. Ví dụ : Ở người, sinh trưởng nhanh nhất khi thai nhi đạt 4 tháng tuổi và ở tuổi 
dậy thì. Sinh trưởng tối đa của cơ thể đạt ở tuổi trưởng thành và tuỳ thuộc vào mỗi 
loài động vật. Ví dụ : thạch sùng dài khoảng 10 cm; trăn dài tới I0 m; gà Ri đạt 
khối lượng 1,5 kg, còn gà Hồ có khối lượng tới 3 —- 4 kg. 


w Theo hướng nuôi lấy thị, nếu em nuôi gà Hi và gà Hồ đã đạt khối lượng 1,5 kg nên 

nuôi tiếp gà nào, nên xuất chuồng gà nào ? Tại sao ? 

Người ta phân biệt hai giai đoạn sinh trưởng và phát triển chính là : giai đoạn 
phôi và giai đoạn hậu phôi. 

a) Giai đoạn phôi 

Giai đoạn phôi gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau : giai đoạn phân cắt trứng 
(hợp tử phân chia tạo nên phôi gồm nhiều tế bào giống nhau), giai đoạn phôi nang 
(phôi gồm lớp tế bào khác nhau bao lấy xoang trung tâm), giai đoạn phôi vị (phôi 
gồm 2 - 3 lá phôi có nhiều tế bào khác nhau), giai đoạn mầm cơ quan (phôi gồm 
nhiều tế bào biệt hoá khác nhau tạo nên các mô khác nhau là mâm của các cơ 
quan) (hình 37.1). 


Hình 37.1. Sơ đồ các 

giai đoạn phát triển 

phôi cá lưỡng tiêm 

a) Hợp tủ ; b) Phân cắt ; 

c) Phôi nang ; d) Phôi vị ; 

e) Mầm cơ quan. 

1. Ngoại bì (mâm biểu bì da) ; 

2. Nội bì (mầm ruột) ; 

2 3. Mầm thần kinh. 
4. Trung bì (mầm cơ, xương...) ; 
5, Mầm dây sống. 
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b) Giai đoạn hậu phôi 


Giai đoạn hậu phôi cùng bao gồm nhiều giai đoạn kế tiếp nhau. Tuỳ theo sự 
khác biệt trong sự biến đổi con non thành con trưởng thành người ta phân biệt hai 
kiểu phát triển : phát triển không qua biến thái, trong đó con non mới nở đã giống 
con trưởng thành (gà và động vật có vú) ; phát triển qua biến thái, trong đó con non 
mới nở (được gọi là ấu trùng) chưa giống con trưởng thành mà phải trải qua nhiều 
sự biến đổi về hình thái và sinh lí mới đạt được cơ thể trưởng thành (động vật chân 
khớp và ếch nhái) (hình 37.2). 
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Hình 37.2. Sơ đồ sự phát triển hậu phôi 


A - Bọ cánh cúng : 1. Trứng ; 2. Sâu ; 3. Nhộng ; 4. Bọ trưởng thành. 
B - Ếch : 1. Trúng ; 2-3. Nòng nọc ; 4-5. Nòng nọc dang biến thái thành ếch. 


II - PHÁT TRIỂN KHÔNG QUA BIẾN THÁI 

Phát triển không qua biến thái có ở một số động vật không xương sống 
(ĐVKXS) và đa số ĐVCXS (cá, chim, bò sát, động vật có vú và con người), là quá 
trình phát triển trong đó con non mới nở ra (hoặc đẻ ra) đã có cấu tạo giống con 
trưởng thành, ví dụ : gà con mới nở ra đã có cấu tạo giống gà trưởng thành. 


w*' Hãy quan sát sự sinh trưởng và phát triển của gà, bao gồm giai đoạn phát triển phôi 
(từ hợp tử -> gà con trong trúng) và giai đoạn hậu phôi (gà con mới nở -> gà trưởng 
thành sinh dục : gà trống hoặc mái), có nhận xét gì ? 


III - PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI 
1. Phát triến qua biến thái hoàn toàn 


w*' Hãy quan sát hình 37.2B và cho biết sự phát triển của ếch trải qua những giai đoạn 
phát triển nào và con nòng nọc (giai đoạn ấu trùng) có những đặc điểm gì về hình dạng 
và sinh lí khác với ếch trưởng thành ? 

Sự phát triển của ếch qua biến thái, từ ấu trùng (nòng nọc sống trong nước, có 
mang ngoài để hô hấp và có đuôi để bơi) thành ếch sống trên cạn có phối để hô hấp 
và có 4 chân để nhảy (hình 37.2B). Sự biến đổi nòng nọc thành ếch là một quá trình 
biến đổi ở mức độ phân tử, tế bào, mô và cơ quan, đòi hỏi có các nhân tố tác động 
mà quan trọng nhất là tác động của hoocmôn tuyến giáp. Nếu ta đem cắt bỏ tuyến 
giáp của nòng nọc thì nòng nọc không biến đổi thành ếch, còn nếu cho thêm 
hoocmôn tuyến giáp vào nước thì những con nòng nọc nhanh chóng biến thành 
những con ếch bé tí xíu chỉ bằng con ruồi. 


w' Hãy quan sát phát triển của bọ cánh cứng (hình 37.2A), chỉ ra con non biến đổi qua 
những giai đoạn nào và chúng khác với con bọ trưởng thành ở những đặc điểm gì về 
hình thái và sinh lí ? 


Sự phát triển qua biến thái của bọ cánh cứng, bướm, ruồi, muỗi... trải qua giai 
đoạn con non hoàn toàn khác con trưởng thành (giai đoạn sâu và nhộng ở cánh 
cứng, ở bướm ; giai đoạn dòi và nhộng ở ruồi ; giai đoạn cung quăng ở muỗi...). Sự 
phát triển qua biến thái mang tính thích nghi để duy trì sự tồn tại của loài đối với 
điều kiện khác nhau của môi trường sống. Sâu bướm có bộ hàm thích nghi ăn lá cây, 
còn bướm có bộ vời thích nghi hút nhựa, mật hoa. Giai đoạn sâu là giai đoạn dinh 
dưỡng đề tích luỹ chất cần cho sự biến thái thành bướm, bướm là giai đoạn trưởng 
thành sinh dục đẻ trứng đề duy trì thế hệ của loài. 


2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 


Đối với một số chân khớp như châu chấu, tôm cua, ve sầu... thì giai đoạn ấu trùng 
đã giống con trưởng thành nhưng đề trở thành cơ thể trưởng thành chúng phải trải qua 
nhiều lân lột xác. Sự phát triển của chúng thuộc kiểu biến thái không hoàn toàn. 
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Cau hỏi và bài tập 
1. Sự sinh trưởng khác sự phát triển ở những đặc điểm nào ? 
9. Quá trình phát triển ở ếch gồm những giai đoạn nào ? Nêu đặc điểm của 
mỗi giai đoạn. 
3. Chọn phương án trả lời đúng. Sự khác nhau giữa phát triển không qua 
biến thái và phát triển qua biến thái là gì ? 

A. Phát triển không qua biến thái khác với phát triển qua biến thái ở chỗ 
không có giai đoạn con trưởng thành. 

B. Phát triển không qua biến thái có con non mới nở giống con trưởng 
thành, còn phát triển qua biến thái có giai đoạn con non (ấu trùng) 
không giống con trưởng thành. 

C. Phát triển không qua biến thái và phát triển qua biến thái khác nhau 
ở nhiệt độ phát triển. 

D. Tất cả các phương án trên đều đúng. 

ñ%. Tại sao nuôi cá rô phi người ta thường thu hoạch cá sau một năm nuôi 
khi cá đạt khối lượng từ 1,5 -1,8 kg mà không nuôi kéo dài tới năm thứ 
ba khi cá có thể đạt tới khối lượng tối đa 2,5 kg ? 


ÁC NHÂN Tố ÄNH HƯỬNG ĐẾN. 
SINH TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN Ứ ĐỘNG VẬT 


Sinh trưởng và phát triển ở động vật chịu ảnh hưởng tác động của nhiều nhân tố, 
trong đó có nhân tố bên trong cơ thể (giới tính, hoocmôn...) và nhân tố của môi 
trường sống (như thức ăn, khí hậu, nơi ở...). Các nhân tố bên trong thông qua đặc 
tính di truyền hay đặc điểm loài và nhân tố môi trường gây ảnh hưởng lên sinh 


trưởng và phát triển. 


I- ẢNH HƯỚNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN TRONG 


1. Giới tính 

Trong cùng một loài, sự 
sinh trưởng và phát triển 
của con đực và con cái có 
thể khác nhau. Thường thì 
con cái có tốc độ lớn nhanh 
hơn và sống lâu hơn. 

Vị dụ : mối chúa lớn rất 
nhanh, cơ thể dài gấp đôi và 
năng gấp 10 lần so với mối 
đực. Chúng có thể đẻ 6000 
trứng mỗi ngày. Mối lính và 
mối thợ thì rất bé và không 
có khả năng sinh sản. Ơ 
người, con trai và con gái có 
tốc độ sinh trưởng không 
giống nhau (hình 38. I). 


Tốc độ tăng khối lượng (kg/năm) 


Con 
trai 


Con 
` gái 
4 6 8 10 12 14 16 18 năm (tuổi 


Hình 38.1. Tốc độ sinh trưởng ở người 


2. Các hoocmôn sinh trưởng và phát triển 


Điều hoà sự phát triển phôi và đặc biệt là hậu phôi có hàng loạt hoocmôn phối 
hợp tác động như các hoocmôn biến thái (ecđixơn, juvenin, tirôxin...), các hoocmôn 
kích dục điều hoà sự chín trứng và rụng trứng (FSH, LH), các hoocmôn sinh dục điều 
hoà sự dây thì, sự động dục, sự mang thai (testostêrôn, ơstrôgen, prôgestêron...). 


a) Hoocmôn điêu hoà sinh trưởng : Các hoocmôn quan trọng nhất trong sự 
điều hoà sinh trưởng ở người là hoocmôn sinh trưởng (GH) và tirôxin. 


In 


— Hoocmôn sinh trưởng được tiết ra từ thuỳ trước tuyến yên và có tác dụng tăng 
cường quá trình tổng hợp prôtêin trong tế bào, mô và cơ quan, do đó tăng cường 
quá trình sinh trưởng của cơ thể, nhưng hiệu quả sinh trưởng còn phụ thuộc vào 
loại mô và giai đoạn phát triển của chúng. Ví dụ : GH làm cho xương trẻ em dài 
ra, nhưng đối với xương của người lớn nó không có tác dụng. Đối với người lớn 
tăng tiết GH sẽ sinh ra bệnh to đầu xương chỉ. 


w'_ Hãy giải thích vì sao ở giai đoạn trẻ em, nếu thừa GH sẽ dẫn đến bệnh khổng lồ (trong 
đó khi thiếu @H lại gây ra bệnh lùn). Nếu muốn chữa bệnh lùn thì cần tiêm GH ở giai 
đoạn nào ? Tại sao ? 

— Hoocmôn tirôxin : được sản sinh ra từ tuyến giáp, có tác dụng làm tăng tốc độ 
chuyền hoá cơ bản, do đó tăng cường sinh trưởng. Ơ trẻ em, nếu thiếu tirôxin sẻ 
làm cho xương và mô thân kinh sinh trưởng không bình thường và do đó có thể 
gây ra bệnh đần độn. Đối với người lớn, tirôxin không có tác dụng như vậy vì 
xương và hệ thần kinh đã sinh trưởng đầy đủ. 

b) Hoocmôn điều hoà sự phát triển 

—_ Điều hoà sự biến thái 


Sự phát triển biến thái ở sâu bọ thường được điều hoà bởi hai loại hoocmôn là 
ecdixơn và juvenin được tiết ra từ tuyến ngực. 


Tuỳ theo mức độ tác động khác nhau của hai loại hoocmôn này mà sâu bọ có 
kiểu biến thái hoàn toàn (bướm) hoặc kiểu biến thái không hoàn toàn (châu chấu). 


w*' Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thái ở ếch nhái được điều hoà bởi hoocmôn nào ? 
—_ Điều hoà sự tạo thành các tính trạng sinh dục thứ sinh : 


Động vật cũng như con người, ở giai đoạn trưởng thành sinh dục, con đực và 
con cái khác nhau không chỉ về cơ quan sinh dục (con đực có tinh hoàn, con cái có 
buồng trứng) mà còn khác nhau về nhiều đặc điểm hình thái và sinh lí, được gọi là 
tính trạng sinh dục thứ sinh. Ví dụ : hươu đực có sừng, sư tử đực có bờm ; đàn ông 
có râu, giọng nói trầm, cơ phát triển... 

Các tính trạng sinh dục thứ sinh được điều hoà bởi hai loại hoocmôn sinh dục 
là ơstrôgen (hoocmôn sinh dục cái do buồng trứng tiết ra có tác dụng điều hoà phát 
triển các tính trạng sinh dục cái) và testostêrôn (hoocmôn sinh dục đực do tinh hoàn 
tiết ra có tác dụng điều hoà phát triển các tính trạng sinh dục đực). 

—_ Điều hoà chu kì kinh nguyệt : 

Đối với động vật bậc cao và người đến tuổi trưởng thành sinh dục thì khả năng 
sinh sản thường được biểu hiện ở chu kì sinh sản (ở động vật được gọi là chu kì động 
dục, ở người được gọi là chu kì kinh nguyệt) là do có sự biến đổi trong cơ quan 
sinh dục xảy ra theo chu kì. Độ dài của chu kì thay đổi tuỳ loài động vật. Ví dụ : 
đối với chó một năm có hai chu kì, đối với con người chu kì diễn ra liên tục, kéo dài 
trung bình khoảng 28 ngày... 


+ Tuổi dậy thì : Đối với con người, tuổi dậy thì là giai đoạn phát triển, trong đó 
trẻ em đã phát triển thành người lớn có khả năng sinh sản. Đối với nữ vào 
khoảng 13 —14 tuổi, đối với nam 14 —15 tuổi. Đến tuổi dậy thì dưới tác dụng 
của các hoocmôn sinh dục, cơ thể có nhiều biến đổi trong cơ quan sinh dục 
củng như xuất hiện các đặc điểm sinh dục thứ sinh. 


+ Chu kì kinh nguyệt và điều hoà chu kì kinh nguyệt 


w' Hãy quan sát sơ đồ hình 38.2 và cho nhận xét về : 
- Thời gian độ dài của chu kì, thời gian rụng trúng. 
- Thay đổi trong buồng trứng và trong dạ con. 
- Thời gian có kinh. 


Nồng độ hoocmôn 


trong buồng trứng 


Các hiện tượng 


Pha nang trứng Rụng trứng Pha thể vàng 


Các hiện tượng 
trong dạ con 


=) 
_ 
x 


28 (ngày) 


Hình 38.2. Sơ đồ các hiện tượng trong chu kì kinh nguyệt 


Chu kì kinh nguyệt thường kéo dài trong khoảng 2l - 31 ngày, trung bình là 28 
ngày và khi bắt đâu có kinh phải 3 năm sau mới ồn định. Thời kì có kinh (máu xuất 
từ thành dạ con) kéo dài khoảng 5 ngày. Thời gian có kinh và lượng máu xuất ra 
tuỳ thuộc vào từng cá nhân, nhưng thường gây ra các biến đổi về tâm sinh lí như rối 
loạn xúc cảm, mệt mỏi... Chế độ ăn uống, tình trạng sức khoẻ, lối sống... gây ảnh 
hưởng đến chu kì kinh nguyệt không đều hoặc tắt kinh, do đó có thể ảnh hưởng xấu 
đến sức khoẻ và chức năng sinh sản. 

Nhiều loại hoocmôn gây tác động đến chu kì kinh nguyệt. Sơ đồ hình 38.2 cho 
thấy hoocmôn kích nang trứng (FSH) và hoocmôn tạo thể vàng (LH) do tuyến yên 
tiết ra phối hợp với hoocmôn ơstrôgen có tác động kích thích phát triển nang trứng 
và gây rụng trứng xảy ra trong 14 ngày đầu của chu kì kinh nguyệt. Trứng được giải 
phóng khỏi nang trứng vào khoảng ngày thứ 14 và nang trứng biến thành thể vàng. 
Thể vàng tiết ra hoocmôn prôgestêron, prôgestêron phối hợp với ơstrôgen có tác 
dụng ức chế sự tiết ra FSH và LH của tuyến yên. Nếu như trứng không được thụ 
tinh thì thể vàng teo đi trong vòng 10 ngày kể từ sau khi trứng rụng và chu kì kinh 
nguyệt lại được lặp lại. 

Đồng thời với sự biến đồi trong buồng trứng thì trong dạ con cũng diễn ra nhiều 
biến đổi. Dưới tác động của prôgestêron và ơstrôgen, niêm mạc dạ con dày, phồng 
lên, tích đây máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con. Trong 
trường hợp trứng không được thụ tinh sẽ không có phôi làm tổ thì niêm mạc dạ con 
bị bong đi và máu được bài xuất ra ngoài, gây nên hiện tượng hành kinh (xảy ra từ 
ngày thứ nhất đến ngày thứ năm kể từ đâu chu kì). Trường hợp có phôi làm tổ, nhau 
thai sẽ được hình thành và sẽ tiết ra hoocmôn kích dục nhau thai (HCG) có tác dụng 
tương tự LH duy trì thể vàng tiết ra prôgestêron, do đó, trong thời kì mang thai 
không có trứng chín và rụng trứng. 


Sinh trưởng và phát triển của động vật và con người chịu tác 
động của các nhân tố bên trong cơ thể (giới tính, các hoocmôn) 
và nhân tố của môi trường ngoài, thông qua đặc tính di truyễn. 


Sự sinh trưởng ở động vật được điêu hoà bởi hoocmôn sinh 
trưởng (GH) và hoocmôn tirôxin. 


Sự phát triển biến thái được điêu hoà bởi hoocmôn biến thái và 
lột xác ecđixơn và juvenin (đối với sâu bọ), hoocmôn tirôxin (đối 
với ếch nhái). 

Chu kì động dục ở động vật, chu kì kinh nguyệt ở người được 
điêu hoà bởi nhiêu loại hoocmôn nhụ FSH, LH, øostrôgen, 
prôgestêron, HCG. Chúng phối hợp tác động theo mối liên hệ 
ngược, bảo đảm cho chu kì kinh nguyệt cũng như chúc năng 
sinh sản diễn ra bình thường. 
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Ế âu hỏi và bài tập 


Hãy tìm ví dụ chứng minh sự phát triển phụ thuộc vào giới tính. 

Sự sinh trưởng được điều hoà bởi những hoocmôn nào ? 

Nếu biết người bị bệnh lùn do thiếu GH thì cần tiêm GH ở giai đoạn nào 2? 
Tại sao 2? 

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Sự biến thái của sâu bọ được điều hoà 
bởi những hoocmôn nào ? 

A. Tirôxin. 

B. Ơstrôgen. 

C. Testostêrôn. 

D. Ecdixơn và juvenin 

Nếu ta đem cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc có biến thành 
ếch được không 2 Tại sao 2? 

Tuổi dậy thì có những đặc điểm gì và do tác động của những hoocmôn 
nào ? 

Chu kì kinh nguyệt được điều hoà bởi những hoocmôn nào ? Dựa vào sơ 
đồ hình 38.2, hãy chỉ ra những ngày nào trong chu kì kinh nguyệt là có 
thể thụ thai ? 


Em có biết 


TUỔI DẬY THÌ. TRÁNH THAI VÀ BỆNH TẬT 


Dậy thì đến ở tuổi nào ? Các nhà y học cho rằng đối với nữ tuổi dậy 
thì được tính kể từ khi xuất hiện kinh nguyệt lần đầu tiên (khoảng 
138 - 14 tuổi), còn đối với nam kể từ khi xuất tinh lần đầu tiên 
(khoảng 14 - 15 tuổi). Tuổi dậy thì còn tuỳ thuộc vào dân tộc (châu 
Á sớm hơn châu Âu), nơi sinh sống (thành thị sớm hơn nông thôn), 
mức sống (bây giờ sớm hơn so với trước đây). 


Theo điều tra của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VIE88/PO9) 
năm 1990 thì tuổi dậy thì đối với nữ : năm 1967 ở thành phố là 15,6 
tuổi, ở nông thôn là 16, 22 tuổi ; năm 1988 ở thành phố là 13,1 tuổi và 
ở nông thôn là 14,5 tuổi. 


Cá biệt, do sự phát triển sớm hoặc chậm của hệ hoocmôn sinh dục 
tuổi dậy thì có thể đến sớm hơn hoặc muộn hơn bình thường. Trong 
trường hợp Tây, nếu có sự rối loạn trong phát triển cơ thể hoặc tâm 
sinh lí thì cần đề phòng trường hợp bệnh tật. 


Đến tuổi dậy thì, cơ thể nam cũng như nữ có những thay đổi gì ? Ta 
hãy xem bảng sau đây : 


Tỉnh hoàn, dương vật to ra. 


Buồng trứng, dạ con, âm hộ to ra. 


Bắt đầu sản sinh tinh trùng. 


Bắt đầu rụng trứng, có kinh nguyệt. 


Mọc lông nách, mọc lông mu, mọc râu. 


Mọc lông nách, mọc lông mu. 


Thanh quản nở rộng, giọng trầm. 


Thay đổi về tâm sinh lí. 


Vú phát triển, mông to ra. Giọng thanh. 


Thay đổi về tâm sinh lí. 


Vậy đến tuổi dậy thì các em có những biến đổi gì về tâm sinh lí làm 
cho các em vừa là "trẻ con" vừa là "người lớn" ? 


1. Sự phát triển đối lập nhưng thống nhất. Do tác động mạnh của 
hoocmôn, cơ thể phát triển mạnh nhanh nhưng chưa được hài hoà 
giữa các cơ quan bộ phận. Cơ tim phát triển đột xuất, tim hoạt động 
mạnh nhanh nhưng vẫn có thể thiếu máu cục bộ gây nên chóng mặt, 
nhức đầu mệt mỏi. Sự hưng phấn của vỏ não nhiều khi quá mức 
không được ức chế gây cho các em không tự làm chủ được mình, biểu 
hiện ở tính cách bất thường khi thì trầm ngâm khi thì xúc cảm mãnh 
liệt (ở nữ), hoặc có phản ứng vô cớ, có hành vi bạo lực (ở nam). Các 
em còn trẻ con hồn nhiên nhưng đã bắt đầu có ý thức về "cái tôi" 
muốn tự khẳng định mình, khẳng định nhân cách của mình. Bản thân 
các em, nhà trường cũng như gia đình cần quan tâm để hướng các 
em phát triển nhân cách đúng hướng, tránh được các sai lệch không 
đáng có. 

2. Sự hình thành giới tính. Dưới sự tác động của hoocmôn sinh dục, 
các đặc điểm giới tính nam nữ được hình thành cả về mặt hình thái cơ 
thể cũng như về tâm sinh lí. Các cảm xúc giới tính được hình thành. 
Đó là sự xúc cảm trước bạn khác giới, nhu cầu đòi hỏi tình dục theo 
bản năng, nhưng nhiều khi lại muốn che đậy bằng sự e thẹn ngượng 
ngùng. Bán thân các em phải tự tìm hiểu mình để tự điều chỉnh cuộc 
sống để sống lành mạnh, nhằm mục dích học tập tốt, rèn luyện tốt, 
tránh sa ngã trong tình yêu, tình dục dễ dẫn đến phá hoại cuộc đời 
tốt đẹp của mình. 


3. Đến tuổi dậy thì tức là tuổi có khả năng sinh sản nhưng cơ thể các 
em vẫn ö ở vào tuổi vị thành niên nghĩa là chưa chín muổi về sinh dục, 
chưa ổn định về mặt tâm sinh lí và chưa đủ hiểu biết để làm bố và làm 
mẹ, vì vậy cần tìm hiểu những vấn đề về vệ sinh kinh nguyệt, về hôn 
nhân gia đình, về tránh thai.. .tạo điều kiện cho các em vượt qua được 
giai đoạn khủng hoảng của tuổi dậy thì, để trở thành người lớn với 
đúng nghĩa của nó. 
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II - ẢNH HƯỚNG CỦA CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI 


ÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SINH TRƯỜNG 
VÀ PHÁT TRIỂN Ứ ĐỘNG VẬT (tiếp theo) 


1. Nhân tố thức ăn 

Thức ăn là nhân tố quan trọng gây ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng và phát 
triển của động vật qua các giai đoạn. 

w* Hãy phân tích câu nói của các nhà chăn nuôi tằm : ăn như "tằm ăn rỗï' là với ý nghĩa 
gì đối với sự sinh trưởng và phát triển của tằm ? 

Nuôi lợn thịt ở giai đoạn cai sữa nếu tăng hàm lượng lizin trong khẩu phần ăn 
từ 0,45% lên 0,85% lợn sẽ lớn nhanh hơn (tăng trọng từ 80 g/ngày lên 210 g/ngày, 
tăng gần 3 lần). Chăn nuôi gia súc, gia câm với thức ăn thiếu vitamin, thiếu nguyên 
tố vi lượng thì vật nuôi sẽ bị còi và sản lượng kém. 


2. Các nhân tố môi trường khác 

Các nhân tố môi trường khác như : lượng O;, CO;, nước, muối khoáng, ánh 
sáng, nhiệt độ, độ ẩm... đều gây ảnh hưởng lên sinh trưởng và phát triển của động 
vật. Nòng nọc chỉ có thể lớn và phát triển trong môi trường nước. Cá sống trong các 
vực nước bị ô nhiễm, nồng độ O; ít sẻ chậm lớn, không sinh sản. Cá rô phi lớn nhanh 
nhất ở nhiệt độ 30°C, nếu nhiệt độ xuống quá 18°C chúng sẽ ngừng lớn và ngừng 
đẻ. Các chất độc hại, chất gây đột biến và gây quái thai đều có tác động làm sai lệch 
sự phát triển và gây nên quái thai. 


III - KHẢ NĂNG ĐIỀU KHIỂN SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở 
ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI 


1. Cải tạo vật nuôi 

Động vật là nguồn thực phẩm và nguyên liệu cho đời sống con người. Từ lâu con 
người đã tận dụng các hiểu biết về quy luật sinh trưởng và phát triển của vật nuôi 
để tìm ra các biện pháp cải tạo sự sinh trưởng và phát triển của chúng, nhằm mục 
tiêu tạo ra những giống vật nuôi cho năng suất cao nhất, trong thời gian ngắn nhất. 

a) Cải tạo giống 

Bằng phương pháp lai giống kết hợp với ki thuật thụ tỉnh nhân tạo, công nghệ phôi 
đã tạo ra các giống vật nuôi có năng suất cao, thích nghi với điều kiện địa phương. 
Ví dụ : lai lợn Ï với lợn ngoại tạo ra giống llai tăng khối lượng xuất chuồng từ 40 kg 
đ thuần) lên 100 kg đ lai). 


b) Cải thiện môi trường 

Cải thiện môi trường sống thích hợp tối ưu cho từng giai đoạn sinh trưởng và 
phát triển của vật nuôi, nhằm thu được sản phẩm tối đa với chỉ phí tối thiểu. Có các 
biên pháp cải thiện môi trường như sử dụng thức ăn nhân tạo chứa đủ chất dinh 
dưỡng, cải tạo chuồng trại, sử dụng chất kích thích sinh trưởng, hoocmôn... 


2. Cải thiện dân số và kế hoạch hoá gia đình 

a) Cải thiện dân số 

Ngoài những biện pháp cải thiện đời sống kinh tế và văn hoá nhằm nâng cao 
chất lượng dân số, người ta đã áp dụng nhiều biện pháp tư vấn và kĩ thuật y, sinh 
học hiện đại trong công tác bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Ví dụ : phương pháp chẩn đoán 
sớm các sai lệch trong phát triển phôi thai, chẩn đoán thai mang bệnh di truyền,... 
bằng kĩ thuật siêu âm, "chọc màng ối"” hoặc "sinh thiết nhau thai", để phát hiện các 
sai lệch về hình thái (quái thai), các đột biến nhiễm sắc thể (ví dụ bệnh Đao). 

Công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm, công nghệ tế bào gốc... đã góp phần chữa 
các bệnh vô sinh, các sai lệch bệnh lí trong quá trình phát triển của trẻ sơ sinh. 

b) Kế hoạch hoá gia đình 

Đề góp phân vào chiến lược dân số và kế hoạch hoá gia đình, dựa trên cơ sở các 
hiểu biết về quá trình sinh sản, người ta đã áp dụng nhiều biện pháp kiểm soát sự 
sinh đẻ (còn gọi là biện pháp tránh thai). Môi một biện pháp đều có mặt ưu điểm và 
nhược điểm. 


ì pháp tránh thai. 


Biện pháp tránh thai Tác động và hiệu quả 


Ngăn cản không cho tinh trùng xâm nhập 


5249666 Sử ( 6eiiGlEDATj vào dạ con. Hiệu quả : 90%. 


Ngăn cản sự làm tổ của phôi ở dạ con. 


Vòng tránh thai Hiệu quả : 90%. 


Thuốc diệt tinh trùng Diệt tinh trùng. 


Viên tránh thai (uống, cấy dưới da) Ức chế rụng trứng. 


Phẫu thuật đình sản : 
- Thắt ống dẫn tinh 
- Thắt ống dẫn trứng 


- Ngăn cản tinh trùng vào dạ con. 
- Ngăn cản trứng vào vòi dân trứng. 


An toàn tự nhiên : Tránh tinh trùng gặp trứng : 
- Giai đoạn an toàn - Không có trứng rụng. 
- Xuất tinh ngoài - Ngăn cản tinh trùng gặp trứng. 


1% /d/g tà pláf riể cllda đÊng LẬI ChịM (1/0 hỞ79 Củ các 
yuhâun !Ố bu ngoài như túc dị, điẾMA ÄIÔI0 UIÔI UUỜNg (hàU 
/ượng (»„ CO, du su, 0 hiệY độ...). Da đrớn các biểu Diếƒ về 
su /rwởug Là lát Uiê) của động UẬI, Chung ta có Ähd răng, 
điêu khiển, cải !ạo sự su 00016 Mà //láf HIẾU) Cll UẬY ruuÔỷ 
yuhài từng lăng suấ? sẻ DÌÙ0: tHỤU, 1g, SI4, lông... 


Để phục ụ cño chiếu lược dân số tà kẾ hoạch hoá gia đìU, 
yiêu bin phá)? bdo VỆ súc khoẻ siuh sẻ tà 2Ò, 0x0 fbđi 
đi được d2 dụng, hà: ruâng cao chấ? luợg dâ?› số tà /á/ 
giể) bê W7. 


Cau hỏi và bài tập 


Nêu một số nhân tố của môi trường gây ảnh hưởng đến sinh trưởng và 
phát triển của động vật và con người. 

Nêu các biện pháp cải tạo giống vật nuôi (cải tạo giống và cải thiện 
môi trường). 


Nêu các biện pháp phòng tránh thai chủ yếu để bảo đảm kế hoạch hoá 
gia đình. 


Hãy chọn phương án đúng. Các chất độc hại gây quái thai vì : 
A. chất độc gây chết tinh trùng. 

B. chất độc gây chết trứng. 

C. chất độc gây chết hợp tử. 

D. chất độc gây sai lệch quá trình sinh trưởng và phát triển. 
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I - MỤC TIÊU 


Tuỳ theo điều kiện của trường và của địa phương, hãy chọn mục tiêu cho 
phù hợp : 


THỰC HÀNH : | ¬ 
QUAN SÁT SINH TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN 
CỦA MỘT Số ĐỘNG VẬT 


— Quan sát sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái ở gà. 

— Quan sát sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái ở tằm và ếch. 
— Phân tích được sự sai khác giữa hai kiểu sinh trưởng và phát triển. 
—_ Biết được công nghệ ấp trứng gà, công nghệ nuôi tằm. 


II - CHUẨN BỊ 


—_ Tranh về sự phát triển của phôi gà, phát triển và biến thái ở tằm, phát triển và 
biến thái ở ếch. 

— Mâu vật ngâm hoặc thạch cao về phát triển phôi ếch và biến thái ở ếch. 

— Mâãu vật sống về phôi gà đang phát triển. 

— Mẫu vật sống : tằm, nhộng và ngài. 

—_ Đèn chiếu, đĩa pêtri, dao mổ, panh. 


III - CÁCH TIẾN HÀNH 
1. Quan sát phát triển không qua biến thái ở gà (hình 40.1) 


Hình 40.1. Các giai đoạn 

phát triển không qua biến thái ở gà 
1. Trúng gà ; 

2 - 3 - 4. Đĩa phôi đang phân cắt ; 

5 - 6. Hình thành các lá phôi ; 

7 - 8. Hình thành mầm cơ quan ; 

9 - 10. Hình thành cơ quan. 
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— Sử dụng tranh và mẫu vật sống : quan sát, phân biệt trứng đã thụ tinh hay không 
thụ tinh, trứng đang phát triển, bằng cách soi qua bóng đèn. Trứng thụ tinh thấy 
rỏ đĩa phôi ; trứng đang phát triển thấy rõ mạch máu, điểm mắt đen. 

—_ Giải phâu trứng sắp nở để thấy gà con giống gà trưởng thành. 

—_ So sánh đĩa phôi với gà con đề thấy rõ sự sinh trưởng và phát triển của gà con : 
tăng về kích thước và khối lượng, hình thành các cơ quan. 


2. Quan sát phát triến qua biến thái ở tằm 


— Sử dụng tranh và mẫu vật sống : quan sát các giai đoạn sinh trưởng của tằm đề 
thấy rõ tằm lớn lên qua các tuổi. 

—_ Quan sát các giai đoạn phát triển : tằm, nhộng và ngài để thấy rõ sự biến thái. 

— Phân tích, so sánh sự khác nhau về hình thái và lối sống của tằm, nhộng và ngài. 
Tàm có dạng hình sâu, có đốt, không có cánh, có chi để bò, có hàm để ăn lá dâu. 
Nhộng được bao trong kén, ở trạng thái tiềm sinh không cử động, không ăn, 
không có chi, hàm, cánh... Ngài là bướm trưởng thành có cấu tạo điển hình của 
bướm như có cánh vầy, có 6 chỉ có khớp, có vòi hút. Chúng không ăn và nhiệm 
vụ của chúng là giao cấu, đẻ trứng và chết. 


3. Quan sát phát triển ở ếch (hình 40.2) 


— Sử dụng tranh và mẫu vật 
ngâm để quan sát trứng ếch, 
nòng nọc, ếch trưởng thành. 

— So sánh sai khác giữa nòng 
nọc và ếch về hình thái và lối 
sống để thấy rõ sự biến thái 
từ nòng nọc thành ếch. Nòng 
nọc sống ở nước, có đuôi để 
bơi, có mang ngoài để thở 
trong nước. Nòng nọc mất 
đuôi, mang ngoài, phát triển 
phổi, mọc chi và biến thành 
ếch sống trên cạn. 


IV - THU HOẠCH 


—_ Lập bảng nhận xét về sự sai 
khác giữa kiểu phát triển 
không qua biến thái và qua 
biến thái. 

— Tóm tắt về các giai đoạn 
phát triển của gà, tằm và ếch. 

— Nêu sơ lược về kĩ thuật ấp trứng 
gà, ki thuật chăn nuôi tằm. 


„IV 
IIIISẢI 


ñ - SINH SẢN Ở THỰC VẬT 


ỞỚ thực vật, sinh sản là quá trình hình thành cơ thể mới, đảm bảo sự phát triển 
liên tục của loài. Có hai hình thức sinh sản : sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 


1 113 SINH SÀN VŨ TÍNH Ử THỰC VẬT 


I - KHÁI NIỆM 
x Giải thích tại sao từ một phẩh của cơ quan sứun dưỡng có thể sứnh sả" được cây co 
mang đặc t/1" giống ñệt 0 0ư cây mẹ 2 Từ đó địh ngña thế nào là sữnh sản vô tính 2 


Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự kết hợp giữa giao tử đực và 
giao tử cái. Con sinh ra giống nhau và giống cây mẹ. 


II - CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN VÔ TÍNH 


1. Sinh sản bào tử 

Là hình thức sinh sản có ở thực vật bào tử (ví dụ : dương xi). Vào thời kì trưởng 
thành, ở giai đoạn sinh sản vô tính, túi bào tử vỡ tung, giải phóng các bào tử ra 
ngoài. Khi gặp đất ẩm, các bào tử này nguyên phân nhiều lân liên tiếp cho cơ thể 
đơn bội. Đó là khởi đâu của quá trình hình thành thể bào tử mới. Về sau, thể bào tử 
này phát triển thành một cây độc lập (hình 41. I). 


Ổ bào tử 


Cây trưởng thành 


Hình 41.1. Sinh sản bào tử ở cây dương xỉ 


2. Sinh sản sinh dưỡng 

Trong tự nhiên, thực vật bậc cao có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một 
bộ phận của thân bò (dâu tây, rau má), thân rễ (cỏ gấu), thân củ (khoai tây), lá (cây 
thuốc bỏng), rễ củ (khoai lang). Đó là quá trình sinh sản sinh dưỡng (hình 41.2). 


Một phần 
cây mẹ 


Cây con 


Chồi tận cùng 
sinh ra cây mới 


Thân hành mới 


Thân hành cũ 
Rễ phụ 


Hình 41.2. Các hình thúc sinh sản sinh dưỡng trong tự nhiên 


III - PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH 

1. Giâm 

x* 7/ế nào (à giâm (cành, /á, rễ) ? Nêu / dụ và trừ? bày cách giân cành, !á, rễ ở cây, 
Giâm (cành, lá, rẻ) là hình thức sinh sản sinh dưỡng tạo cây mới từ một đoạn 

thân, cành (mía, dâu tằm, sắn, khoai tây), một đoạn rễ (rau diếp) hay mảnh lá (thu 


hải đường). Trong phương pháp nhân giống này, có thể dùng chất kích thích thúc 
đầy sự ra rễ nhanh chóng hơn. 


2. Chiết 


*_ 7a/ sao ở cây ăn quả lâu năm người ta thường chiếf cành 2 

Ở cây ăn quả nếu gieo từ hạt để tạo thành cây mới và thu hoạch quả phải đợi 
thời gian khá lâu. Trồng cây ăn quả bằng chiết cành có thể rút ngắn thời gian sinh 
trưởng, sớm thu hoạch và biết trước đặc tính của quả. 

Khi chiết cành, nên chọn cây khoẻ, mập, gọt lớp vỏ, bọc đất mùn quanh lớp vỏ 
bóc hay ghim giữ phân vỏ bóc xuống lớp đất mặt, đợi khi ra rễ cắt rời cành đem 
trồng. 

3. Ghép 
x*'_ Góp cành &hác với chiết cành ở những điểm rào 2 

Ghép là phương pháp nhân giống lợi dụng tính chất tốt của một đoạn thân, 
cành, chồi (cành ghép) của một cây này ghép lên thân hay gốc của một cây khác 
(gốc ghép), sao cho phân vỏ có các mô tương đồng tiếp xúc và ăn khớp với nhau. 
Chõ ghép sẻ liền lại và chất dinh dưỡng của gốc ghép sẽ nuôi cành ghép. 

Hai cây cùng ghép có thể cùng loài, cùng giống, chỉ khác nhau một số đặc tính 
mong muốn ở gốc ghép (chịu lạnh, nóng, mặn, chống sâu bệnh, năng suất cao và 
phẩm chất hoa quả tốt). 

Có nhiều kiểu ghép : ghép áp, ghép nêm, ghép dưới vỏ, ghép mắt, ghép cửa sổ, 
ghép chữ T... 


4. Nuôi cấy mô 


x' Jj sao mồ thực vật lại có thể nuới cấy để tạo thành cây mới ? 

Dựa trên nguyên lí cơ bản về sinh sản vô tính là mọi cơ thể thực vật (cũng như 
động vật) đều gồm các tế bào, mỗi tế bào là một đơn vị cơ bản của sự sống, mang 
một lượng thông tin di truyền đủ để mã hoá cho sự hình thành một cơ thể mới. Do 
đó trong môi trường thích hợp và cung cấp đây đủ chất dinh dưỡng, có thể nuôi, cấy 
mô để tạo nên cây hoàn chỉnh (hình 41.3). 

Phương pháp này góp phần tạo nhanh giống mới, sạch bệnh, có hiệu quả kinh 
tế cao (cây ăn quả, cây nhập nội...). 

E2 


Lát cắt 
Nn q# ® 
củ cà rốt 


Nuôi cấy 
trong môi trường 
dinh dưỡng 


Cây non 


Cây 
trưởng thành 


Hình 41.3. Cách nuôi cấy mô ở cà rốt (1) 
và cây khoai tây trong ống nghiệm (2) 


Phương pháp nhân giống bằng sinh sản vô tính kết hợp dùng chất kích thích sinh 
trưởng thúc đầy nhanh quá trình tạo rê, rút ngắn thời gian và nhân nhanh cây mới 
ở mọi thời gian thích hợp, đạt năng suất cao, tạo cây ăn quả 4 mùa (các loại cam, 
chanh tứ quý). Các loại cây ăn quả thường dùng các phương pháp ghép để tạo giống 
có chất lượng quý và tốt hơn (tham khảo bài 43). 

Thành tựu nuôi cấy mô đã được áp dụng trên nhiều đối tượng : chuối, dứa, 
phong lan, gừng, cây ngập mặn, các loại lúa, đậu, cà phê, hoa hồng, mía, khoai tây, 
tam thất, đu đủ, gấc... 


91/1 sẻ! UÔ 11 là bì” thuíc S1 sản khÔ19 CÓ St kẾl b0?) gia 
lao ử clC tà giao 11! ŒÉi, CO! SỈ) r4 i16 !úhau Uà i76 cây 
zu€. Š1/uh sdli UÔ 10 ở thực UẬI bao gi - sU2h s2 bằng bào tử 
L2511////811///1//2/Ä2////7/1<6 


710g nông n!ô9, á) dụng ĐU0 Đá) !"hâ! g@iỡn, Uô 11h 
yuut ` giả, ChIế”, Quế), "HÔI QẤY 0Ô, MƯỜI 1d kĩ f@O đƯỢC 
yiêu loại cây nỘi địa tà nhậ) HỘI cho năng suấ? và 0/2 
cu! cao. 


Ế âu hỏi và bài tập 


Thế nào là sinh sản vô tính 2? 

9. Trình bày cơ sở khoa học và phương pháp của các hình thức nhân giống 
(giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô). 

3. Nêu các ưu thế của sinh sản vô tính. 
Chọn phương án trả lời đúng. Phương pháp nhân giống vô tính nào có 
hiệu quả nhất hiện nay ? 
A. Ghép cành 
B. Chiết cành 
C. Giâm cành 
D. Nuôi cấy mô 

5... Nêu ứng dụng và thành tựu về sinh sản vô tính trên thế giới, trong nước 
và địa phương của trường. 


e®09Ằ/6Ằ/960/6Ằ69666666666666 6666666066066 606666 
Êm có biết 


ÚNG DỤNG TẾ BÀO TRẦN (PROTOPLAST) 
TRONG KĨ THUẬT LAI VÔ TÍNH 


Năm 1960 Cockiny đã dùng enzim thuỷ phân tách từ tế bào được một 
số lượng lớn tế bào protoplast khoẻ mạnh với đầy đủ chức năng sống, 
dùng trong nghiên cứu protoplast thực vật. 


Năm 1971 Karlson đã thành công trong lai vô tính 2 loài thuốc lá 
/WEøf/2/2 g/auca 24 NST và Mcø//ana /a2gsơø//// 18 NST đã thu 
được cây lai với 42 NST có tính trạng giống cây lai hữu tính. Về mặt 
hình thái, cây lai có đặc tính giữa cây bố và cây mẹ. 

Người ta còn dùng protoplast để nghiên cứu sự trao đổi chất, chuyển 
gen, cơ chế cộng sinh của vi khuẩn cố định nitơ và tạo các loài cây 
có hàm lượng axit amin cao. 


1 2 SINH SẢN HỮU TÍNH Ủ THỰP VẬT 


I - KHÁI NIỆM 


*' 7a/ sao lại gọi sính sản hữu tính ? Nêu điểm khác với sinh sản vô fín/ ? 


Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản có sự kết hợp của giao tử đực (tinh trùng) 
và giao tử cái (trứng) thông qua sự thụ tinh tạo nên hợp tử. Hợp tử phát triển thành 
cơ thể mới. 


Sinh sản hữu tính khác sinh sản vô tính là có cả hai loại giao tử, có thụ tinh tạo 
thành hợp tử. 


Sinh sản hữu tính có cả ở thực vật có hoa và không có hoa. 


II - SINH SẢN HỮU TÍNH Ở THỰC VẬT CÓ HOA 


1. Sự hình thành hạt phấn và túi phôi 


x* Q⁄an sát hình 42.1, hãy nô tả quá trừnh thụ ph" và thụ tứ" ở thực vật có hoa. 


Hạt phấn 
nảy mầm 


Bao phấn 


Ống phấn 
Bầu nhuy 


Noãn 


Cây trưởng thành 
có hoa 


Cây non 


Hạt 
nảy mầm 


— 
#-e- 


Hình 42.1. Chu kì phát triển từ hạt đến hạt ở thực vật có hoa 
lz] 


a) Hình thành hạt phấn 

Hạt phấn được hình thành từ tế bào mẹ hạt phấn (2n). Mỗi tế bào mẹ khi giảm 
phân cho 4 tế bào đơn bội (n), mỗi tế bào đơn bội nguyên phân cho ra 2 tế bào không 
cân đối. Một tế bào bé là tế bào sinh sản và một tế bào dinh dưỡng. Hai tế bào này 
được bao chung bởi một màng dày tạo thành hạt phấn. Như vậy, bên trong hạt phấn 
gồm hai tế bào : tế bào dinh dưỡng phân hoá thành ống phấn, tế bào sinh sản sẽ phát 
sinh cho hai giao tử đực (tinh trùng). 

b) Hình thành túi phôi 

Một tế bào lưỡng bội nằm gần lỗ thông của noän phân chia giảm phân cho 4 tế 
bào con đơn bội. Một trong 4 tế bào sẽ phân chia liên tiếp để tạo nên túi phôi, ba 
tế bào đơn bội kia tiêu biến dân. Túi phôi chứa noãn cầu đơn bội (n) (trứng) và nhân 
cực (2n). 
2. Thụ phấn và thụ tinh 

a) Thụ phấn 
w* Aêu V⁄ dụ về sự tự thụ phấn mà em Đi. Sự thụ phấn chéo thực hiện nhờ các tác 

hân nào 7 

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn từ nhị tiếp xúc với đầu nhuy của hoa. Quá trình 
này xảy ra trên cùng cây (tự thụ phấn), hay trên các cây khác nhau (thụ phấn chéo). 

Sự thụ phấn chéo có thể do tác nhân tự nhiên (gió, nước, sâu bọ) hay nhân tạo 
(do người). 

Nảy mâm của hạt phấn : Hạt phấn rơi vào đâu nhuy gặp thuận lợi sẽ nảy mâm 
mọc ra một ống phấn. Ong phấn theo vòi nhuy đi vào bầu nhuy, hai giao tử đực nằm 
trong ống phấn, được ống phấn mang tới noän. 


b) Thụ tinh 


Thể tam bội (3n) 


Hình thành nội nhũ p z 
' giao tử đực (n) + nhân cực (2n) 


Hình thành phôi Thể lưỡng bội (2n) 


giao tử đực (n) + noãn cầu (n) 


Hình thành vỏ hạt 


Hình 42.2. Sự thụ tỉnh kép ở noãn 


Khi ống phấn đến noãn, qua lỗ noän tới túi phôi, một giao tử đực kết hợp với 
noãn câu thành hợp tử 2n, còn giao tử thứ hai kết hợp với nhân cực 2n để tạo thành 
nội nhũ 3n cung cấp dinh dưỡng cho phôi. 

Ở thực vật có hoa, cả hai giao tử đực đều tham gia vào thụ tinh nên gọi là thụ tinh 
kép (hình 42.2). 

3. Sự tạo quả và kết hạt 

Sau khi thụ tinh, noän biến đổi thành hạt. Phôi của hạt phát triển đây đủ thành 
cây mầm gồm : rẻ mâm, thân mầm, chồi mầm và lá mầm. 

Bầu nhuy sẽ biến đối thành quả. Đồng thời với sự tạo quả là sự rụng các bộ phận 
đài, cánh của hoa. 

4. Sự chín của quả, hạt 

a) Sự biến đổi sinh H khi quả chín 

x_ // quả chín có những biến đổ gì về hình thái và sính //? 

— Khi quả đạt kích thước cực đại, những biến đổi sinh hoá diễn ra mạnh mẽ. 

—_ Có sự biến đối màu sắc : diệp lục giảm đi, carôtenôit (gồm carôten và xantôphyl) 
lại được tổng hợp thêm. 

—_ Mùi vị do biến đổi tạo các chất thơm có bản chất este, anđehit, xêtôn. 


Các chất ancalôit và axit hữu cơ giảm đi, còn fructôzơ, saccarôzơ tăng lên, 
êtilen hình thành. 


—_ Khi quả chín, pectat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân huỷ, các tế bào rời 
nhau, xenlulôzơ ở thành tế bào bị thuỷ phân làm tế bào của vỏ và ruột quả 
mềm ra. 

b) Các điều kiện ảnh hưởng đến sự chín ở quả 

x Có thể làm cho quả chín nhanh hay chậm đĩ được không ? Điề kiện nào qu/éf định 
điệ!! lUỢ!1Ø đó 7 

— Etilen : kích thích hô hấp mạnh, làm tăng tính thấm của màng, giải phóng các 
enzim, làm quả chín nhanh. Trong điều kiện hàm lượng CO› tăng lên đến 10% 
sẽ làm quả chậm chín vì hô hấp bị ức chế. 

— Nhiệt độ cao kích thích sự chín, nhiệt độ thấp làm chậm sự chín. 


III - ỨNG DỤNG TRONG NÔNG NGHIỆP 

—. Dùng đất đèn sản sinh khí êtilen làm quả chín nhanh. 

— Auxin kết hợp nhiệt độ thấp : bảo quản quả được lâu. 

—_ Tạo quả không hạt : dùng auxin và gibêrelin với cà chua, bầu bí, cam, chanh, 
nho, táo, lê, dâu tây, dưa chuột, dưa hấu... 


41/1) S1 hiữu 11) kỳ hÙth Hhuíc SỈ) S1 CÓ 5? kẾ? hỢ/) Củ“ 6/10 
£ đựC Và giao 1 (íi lạo ợ? rử. 


7Ù phái là hiện tuợ2g hại bi tiÕĐ VIÁC UỚi cÑâ U50. 

ở £ực Uật có hoa có sự thụ fiuh Àé?. S4 tạo quả Uà hạt diễn 
ra sau thụ 1Uuh. hi quả chứa diễn ra các Điế) đổ) VỀ tàu sốc, 
/MÙi Uỷ, (Ộ 1u Mà cường độ hô hãJ2 mạn”. 

Có /uể dùng ÔfllŒi làu? gui chín 0a”) tà auin, gibêcl để 
tạo gu không “ạt. 


Cau hỏi và bài tập 


Phân biệt sinh sản hữu tính và sinh sản vô tính. 


Trình bày một chu kì phát triển từ hạt đến hạt. Nêu các hình thức thụ phấn. 
Tại sao nói thực vật có hoa có sự thụ tinh kép ? 


Nêu những biến đổi chủ yếu khi quả chín. 

Trong thực tế đã có ứng dụng nào làm quả chín nhanh hay chín chậm ? 
Chọn phương án trả lời đúng. Trứng được thụ tinh ở : 

A. bao phấn. 

B. đầu nhuy. 

C. ống phấn. 

D. túi phôi. 
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THỰC HÀNH : _ | 
NHÂN BIỐN6 BIÂM, PHIẾT, HÉP Ử THỰC VẬT 


I - MỤC TIÊU 


Biết cách và rèn luyện ki năng thực hiện một vài ứng dụng dựa vào hình thức 
sinh sản vô tính ở thực vật có hoa. 


II - CHUẨN BỊ 


Kéo cắt cây, dao cắt, dao ghép, băng chất dẻo, dây buộc, các cây (tuỳ theo cách 
nhân giống). 


II - CÁCH TIẾN HÀNH 
Thí nghiệm ở vườn trường và vườn gia đình. 
Làm thí nghiệm cá nhân hay nhóm với các cây khác nhau để so sánh đối chiếu, 
tuỳ điều kiện ở từng địa phương lựa chọn thí nghiệm thích hợp. 
1. Giâm cành, lá, rễ 
Chuẩn bị các loại cành, đoạn thân (mía, sắn, hoa giấy, dâu tằm, rau muống, chè, 
rau ngótf), lá (thu hải đường, thuốc bỏng), rễ (hành búi, rau cần, huệ, thược dược). 
e _ Tiến hành thí nghiệm : Làm đất tơi vụn, trộn 1/3 mùn hay phân mục, đánh thành 
luống nhỏ cao 10 - 12 em. Có thể dùng bùn trộn cát, hay cát non tạo thành 
luống dưới bóng mát. 
— Cát thân bánh tẻ nằm ở giữa cây (cắt vào sáng sớm hay chiều tối) thành đoạn 
nhỏ (Š — 7 cm), đặt nghiêng 2/3 phân gốc trên rãnh luống, vun đất và tưới ẩm. 
Có thể xử lí bằng chất kích thích ở nồng độ 2000 —- 8000 ppm cho rẻ ra nhanh. 
—_ Cát các mảnh lá đặt nằm ngang lên đất ẩm (thu hải đường, thuốc bỏng) vòng 
cung hay đứng (lá lưỡi hổ). Duy trì độ ẩm, theo dõi sự ra chồi và thành cây mới. 
—_ Cát rễ chùm thành từng phần nhỏ đem giâm và theo dõi sự ra cây mới. 
Mật độ cành giâm tuỳ thuộc vào kích thước và thời vụ. 
Từ sau lúc cắm cành đến lúc ra rễ, phải thường xuyên tưới nước để độ ẩm 
trên mặt lá đạt 90 — 95% và nền đất 70%. Nhiệt độ thích hợp cho quá trình ra rễ 
là 20 - 25°C. 
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Hình 43.1. Giâm rễ (1), thân (2) , lá (3, 4) 
2. Chiết cành 

Cành đã bóc một đoạn vỏ. Có thể vít cành vùi vào đất hay đắp bầu trên cành. 


Hình 43.2. Bầu chiết ở cây ăn quả 


—_ Các cây ăn quả (vải, nhân, ổi, mơ, mận, cam, quýt, bưởi...) trồng bằng cách 
chiết cành sẽ nhanh cho thu hoạch quả. Chọn cành chiết cũng tương tự cành để 
giâm. Cành nhỏ có khả năng ra rễ tốt hơn cành to. 

— Ghim chặt cành chiết và lấp đất ẩm lên trên. Sau 30 - 60 ngày cành mọc rễ, 
cắt rời cành chiết và theo dõi sinh trưởng. 

—_ Chuẩn bị đất bó bâu : 2/3 đất vườn hay bùn ao phơi khô, đập nhỏ trộn với 1/3 
mùn cưa, trấu, rơm rác mục, rễ bèo tây, đảm bảo độ ẩm khoảng 70%. Mỗi bầu 
chiết có đường kính 6 — 8 cm, chiều dài 10 — 12 cm. Chọn ngày có thời tiết tốt, 
dùng dao sắc cắt khoanh vỏ cách gốc cành 10 — 15 cm, chiều dài khoanh vỏ gấp 
1,5 - 2 lân đường kính cành chiết, vỏ cắt sát đến lớp gỗ. Ơ cây có nhựa mủ nên 


cắt vỏ vào buổi sáng, bó bầu chiết vào buổi chiều. Phía ngoài bầu chiết bọc bằng 

giấy nilon mỏng, buộc hai đâu bằng dây mềm và chắc sao cho bầu chiết không 

xoay tròn quanh cành chiết (hình 43.2). 

Nếu dùng chất kích thích (nồng độ 2000 - 4000 ppm), dùng bông thấm vào chỗ 
cắt vỏ trước khi bó bầu. 


3. Ghép cành 


Ghép là sự kết hợp một cành ghép lên gốc ghép (có đặc tính tốt về năng suất và 
phẩm chất) tạo thành tổ hợp ghép cùng sinh trưởng, phát triển như một cây thống 
nhất (hình 43.3). 


Hình 43.3. Một số kiểu ghép thường gặp 
1. Ghép áp ; 2. Ghép nối ; 3. Ghép nêm ; 4. Ghép mắt ; 
5. Ghép dưới vỏ ; 6. Ghép chữ T ; 7. Ghép của sổ. 


Có các kiểu ghép cành như : 

a) Ghép áp : có tỉ lệ sống cao (90 — 95%). Cành ghép có đường kính tương đương 
với gốc phép đặt sát nhau. Dùng dao sắc cắt vát một miếng nhỏ (dài 1,5 — 2 cm, rộng 
0,4 - 0,5 cm) vừa chạm vào lớp gỗ ở cả cành và gốc ghép. Buộc chặt ở vị trí cắt. 
Thường sau 30 - 40 ngày vết phép liền sẹo, cắt ngọn gốc phép, cắt gốc cành phép cách 
chỗ buộc 2 cm. 

Phương pháp này có thể dùng nhân giống cây hoa và cây cảnh. Thường chọn cây 
có quan hệ họ hàng để làm gốc ghép. Ghép cùng giống, cùng loại dễ thành công nhất. 


—_ Chanh Eureka, chanh yên, chanh 4 mùa, cam ngọt, cam voi Quảng Bình, chấp 
Thái Bình, quýt hôi, bưởi chua làm gốc ghép cho cam, quýt, chanh, bưởi. 

—_ Táo nhỏ quả, táo dai làm gốc ghép cho táo Gia Lộc, táo Biên Hoà, táo Thiện Phiến. 

—_ Mít mật làm gốc ghép cho mít dai, mít tố nữ. 

—_ Nhãn trơ làm gốc ghép cho nhãn lồng. 

— Lê dại (mắc coọc) làm gốc ghép cho lê... 

Cũng có thể ghép cây khác họ : hồng gai làm gốc ghép cho nhót, dâu tằm, hay 
chanh làm gốc ghép cho lê. 

b) Ghép nối cành 

Cắt vát hình lưỡi gà, ngọn gốc ghép cách mặt đất 10 — 15 cm. Cũng cắt vát như 
vậy đoạn cành ghép có cùng đường kính, có 2 — 3 chồi ngủ, đặt khít lên gốc ghép. Buộc 
chặt bằng dải nilon mảnh và dai. Buộc càng chặt càng tốt. Tưới ẩm. Sau 30 - 35 ngày 
có thể mở dây buộc. 

Khi gốc ghép có kích thước lớn, có thể dùng cách ghép nêm, ghép dưới vỏ. 

— Ghép nêm 
Cắt ngang gốc ghép (cách mặt đất 10 - 20 cm). Dùng dao xẻ một rãnh dọc (sâu 

3 cm) ở chính giữa thân đã cắt. Cành ghép chỉ để lại chồi nách và cắt vát dài 2 cm 

ở 2 bên, phân dưới tạo thành một cái nêm. 

Đặt nêm vào rãnh xẻ ở gốc ghép lệch về phía vỏ để vỏ cành ghép và gốc ghép 
tương ứng với nhau. Toàn bộ mặt cắt của nêm nằm lọt vào rãnh, có thể dùng 2 nêm. 
Buộc chặt gốc ghép và cành ghép trong 15 - 20 ngày. 

—_ Ghép dưới vỏ 
Cắt ngang gốc ghép (cách mặt đất 15 - 20 cm). Dùng dao sắc rạch lớp vỏ 

thành một đường tháng đứng, dài 3 cm. Tách lớp vỏ ở hai bên đường rạch một 

khoảng vừa đủ đặt cành ghép (chỉ còn chồi nách). Cát vát I bên phân dưới cành 
ghép dài 3 cm và đặt vào chỗ mở của vỏ, sao cho phần vỏ cành ghép và gốc ghép 
tiếp xúc với nhau. Buộc chặt chỗ ghép, sau 15 - 20 ngày tháo dây buộc. 

c) Ghép mắt 

Là cách ghép phổ biến, áp dụng 
cho nhiều loại cây có thể vận chuyển 
cành ghép đi xa, ít bị nhiễm bệnh, kết 
quả cao. 

— Mắt ghép lấy ở cành bánh tẻ 
(đường kính gốc cành 6 — I0 mm, 
mỗi cành có 6 - 8 chồi ngủ ở các 
nách lá to). Dùng dao sắc cắt mắt 
ghép (hình 43. 4), mỗi mắt có lớp 
gõ rất mỏng, phía trong có kèm 2 @ 
đuôi 15 - 20 mm. Lát cắt phải Hình 43.4. Lấy mắt ghép (1) và kích thước mắt ghép 
thật “ngọt” tránh dập nát tế bào. (nhìn mặt ngoài) (2a), mặt trong (2b) và 2 đuôi (2c) 


Đuôi 


15 - 20 mm ¡ 15 - 20 mm 


— Ghép chữ T 
Dùng dao ghép rạch l đường ngang lIcm cách mặt đất 10 - 20 cm. Sau đó rạch 
1 đường vuông góc dài 2 cm ở giữa (hình chữ T). Dùng dao tách vỏ theo chiều 
dọc, câm đuôi mắt ghép gài và đầy nhẹ vào khe chữ T. Buộc chặt và làm kín vết 
ghép. Sau 15 - 20 ngày có thể mở dây buộc. 7 — 10 ngày sau cắt ngọn gốc ghép 
để chất dinh dưỡng ở gốc ghép nuôi mắt ghép. 

— Ghép cửa số : Dùng dao ghép mở cửa số I x 2 cm ở vỏ gốc ghép. Cắt một miếng 

vỏ trên cành ghép có mắt ghép ở giữa với kích thước bằng miệng cửa số. Đặt mắt 
ghép vào và quấn dây nilon bịt cửa số lại. Sau 15 — 20 ngày có thể mở dây buộc, 
7 — 10 ngày sau đó cắt nghiêng 45” ngọn gốc ghép cách mắt ghép 2 cm. 
Cân tưới nước, phun thuốc trừ sâu bệnh và bón phân để chăm sóc cành ghép. 
Khi cành ghép mọc cao 40 — 50 cm, tuỳ giống cây ăn quả, tuỳ dạng hình gốc 
ghép mà tiến hành tỉa cành con, bấm ngọn, tạo tán cho cành ghép. Trên mỗi 
cành ghép chỉ để 2 - 3 cành chính khoẻ, phân bố về mọi phía. Khi cành chính 
mọc dài 20 — 30 cm lại tiếp tục bấm ngọn, để lại ở mỗi cành chính 2 - 3 cành 
cấp 2. 


IV - THU HOẠCH 
—_ Mỗi thí nghiệm có thể thực hiện do từng cá nhân hay nhóm trên nhiều cây và 
nhiều phương pháp khác nhau. Sau khi thu hoạch, trao đối kết quả. 


—_ Lập bảng thu hoạch (cây thí nghiệm và đối chứng), theo các mục sau : Ngày 
tháng - Điều kiện khí hậu - Tên cây - Phương pháp - Kết quả thu được — 
Nhận xét. 


B - SINH SẢN Ứ ĐỘNG VẬT 


Động vật có hai hình thức sinh sản : Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính. 
Sinh sản vô tính thường gặp ở động vật bậc thấp, còn sinh sản hữu tính có hầu 
hết ở ĐVKXS và ĐVCXS 


443% SINH SẢN VÔ TÍNH ử ĐỘNG VẬT 


I - KHÁI NIỆM 


x»' (an sát các hừn/! thúc sứnh sản vô tính dưới đây, cho Điếf thế nào là sứ" sản vô f2 2 


1 tế bào ban đầu Nhân phân chia Tế bào chất 2 tế bào mới 
phân chia 


Hình 44.1. Sinh sản bằng cách phân đôi ở trùng biến hình 


"- bắt đầu 
Cá thể mẹ nhô ra 


Hình 44.2. Sinh sản bằng cách nảy chồi ở thuỷ tức 


Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản chỉ cân một cơ thể gốc. Cơ thể gốc tách 
thành 2 hoặc nhiều phần, mỗi phần sẽ cho ra một cá thể mới. Cơ sở tế bào học của 
sinh sản vô tính là phân bào nguyên nhiễm. Vì vậy, các cá thể mới trong sinh sản 
vô tính giống hệt cơ thể gốc. 

II - CÁC HÌNH THÚC SINH SẢN VÔ TÍNH 
x*_ ấy điển dấu + (có) hoặc dấi - (không, vào bảng 44 đưới đây - 


ình thức sinh sản vô tính ở động vật. 


Nảy chồi Phân mảnh Trinh sinh 


Trùng roi 


Thuỷ tức 


Hải quỳ 


Sán lông 


Trai sông 


Ong 


0t ki điên du (+) hoặc (~) uào Bdug rớn có nhận vết 8) VỀ các hàn 01C 
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Ở động vật bậc thấp, hiện tượng sinh sản vô tính rất phổ biến, với nhiều hình 
thức khác nhau như : phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh (trinh sản). 

Động vật bậc cao cũng có hiện tượng sinh sản vô tính song rất ít. Hiện tượng 
này được thể hiện trong giai đoạn phát triển phôi sớm, trong trường hợp từ một phôi 
ban đầu có thể tách thành 2 hoặc nhiều phôi, sau đó mỗi phôi phát triển thành một 
cơ thể. 

Động vật còn có một hình thức sinh sản vô tính đặc biệt là trinh sinh. Đặc điểm 
chủ yếu của hình thức sinh sản này là giao tử cái (trứng) có thể phát triển thành một 
cơ thể mà không qua thụ tinh, không có sự tham gia của giao tử đực. Ví dụ : Ơ loài 
ong, ong đực là kết quả của trinh sinh đơn bội, nhưng ong chúa và ong thợ lại là 
kết quả của sinh sản qua thụ tinh tạo cơ thể lưỡng bội. 


x _ /H/ện tượng thần lăn ĐB/ đứt đuôi, tái sứ? được đuôi ; tôn, cua, chân và càng Đ/ gấy 
tái sinh được chân: và cảng mới có phải là hừ1! thúc sứ! sản vô t2 không 2 V2 sao 7 


- Hừn? thúc trừ si" có gì giống và khác với hình thúc sinh sản phân đôi, nảy cñôi, 


hân má 2 


- Cho Đfếf những uu điểm và hạn chế của sinh sản vô tính. 


III - NUÔI CẤY MÔ VÀ NHÂN BẢN VÔ TÍNH Ở ĐỘNG VẬT 


41. Nuôi mô sống 


Năm 1907, Harison —- Nhà Sinh vật học người Mi, được tôn là "cha đẻ" của 
kĩ thuật nuôi cấy mô động vật. Nhờ kĩ thuật này ta có thể tách mô từ cơ thể động 
vật để nuôi cấy trong môi trường có đủ chất dinh dưỡng, vô trùng và nhiệt độ thích 
hợp làm cho mô này tồn tại, sinh trưởng, phát triển, duy trì cấu tạo và chức năng. 
Trong đó gồm có nuôi mô, nuôi tế bào và nuôi phôi để sử dụng làm mô ghép. 


2. Ghép mô tách rời vào cơ thể 


Trong thực tiễn, nhiều khi bị tổn 
thương một mô hay một cơ quan 
nào đó cần phải thay thế bằng mô 
hoặc cơ quan khác (bị bỏng phải vá 
da, mất máu phải truyền máu, thận, 
tim hư phải cắt và ghép thận, ghép 
tim). Mô hoặc cơ quan khác có thể 
lấy từ phân khác của chính cơ thể 
mình (tự ghép) hoặc từ người có sự 
tương đồng về mặt di truyền như 
của anh em đồng sinh cùng trứng, 
hoặc có quan hệ về mặt di truyền 
(đồng ghép) để tránh hiện tượng 
thải loại mô ghép do bất đồng sinh 
học (dị ghép). 


x* QU/an sát 022 443, cho ð/6f có 
/hững đa cấy guép mô ào 2 
Dạng !›ào Có thê tực hiệ!? được 2 


3. Nhân bản vô tính 
x*' (an sát gu/ trừn!h nhân bản cờu 


ÓlJy dưới đây, từ đó cho ðĐfƒ thế 
nào 0à nhâu? bản vô f2 7 


Hình 44.3. Các dạng cấy ghép mô 


Hiện nay, người 


K2 xế h : Cừu cái 
ta đã tiến hành nhân lông trắng Cừu cái mặt đen 
bản vô tính ở nhiều loài cho tế bào cho trứng 
động vật khác ngoài cừu H.. 
như : lợn, chó, bò, khi... nhà © 
đảm bảo việc tạo 1a CaC tuyến vú Noãn bào ở kì giữa 
dòng theo ý muốn của nhà được nuôi II của giảm phân & 
nghiên cứu. _. 
môi trường 5 
nghèo G6 — ca 
dinh dưỡng L x Ạ 
Lây nhân 


của tế bào trứng 


tuyến vú 
x Ýng/ứa của nhân bẩn vô tính là Cho phát triển 
Øì ? Nêu những hạn chế có thể thành phôi 


có ở động vật nhân: bản vô f/a/2 2 


Việc nhân bản vô tính các 


†rong môi trường 
dinh dưỡng 


| Cho kết hợp 
— với tế bào 


tế bào gốc đang mở ra một Cấy phôi 
triển vọng lớn đối với việc giải vào dạ con 


quyết các mô ghép khi cần. Ở 


của cừu mặt đen 


Hàn Quốc đã có một ngân 
hàng các tế bào gốc (lấy từ 
cuống rốn của nhau thai) 


để tạo các mô gốc cho tự t0 044 X) 


ghép đây triển vọng. 


60 svl› UÔ Ø1 là bừuh thúc sÙuh sản Chủ cây /MIỘY cơ thể gốc. 
CƠ sở !Ế bào học của s1) sd! LÔ 11 là 0g Ô D0 Ê). 


S71 si LÔ 11h có các hùuh thúc - Dê: đÔ, 0ọc chổ, phá) 0d 
Hà 7/7171 š//1/. 

7711/ SU1U là UỘY hùh thúC I1 S1 LÔ 11 độC ĐIỆY. 771/1 CỐ 
£hể phát triển thà! HỘI cơ tbỂ tới mà kJÔng qua thụ 117. 
hân bản LÔ th là hiện tượng chujyểi nhu: của /n0ỘY rẾ bào 
ông tàO /HỘY tẾ bào 11/019 cũ kộy 01 nhân, rô) kích thích Đđ/ 
triể) thàJ!? /HỘI ĐÔI, từ đó là? Co ĐÔ) Dhốt Uriê) thê! /IÔ/ 
cơ /h£Ê zới. 

uôi cấy mô tà nhây! Đa VÔ 11 có ý 1gJña rấ? l0! 0019 Chế 
guuôi, 19 Of Uà 0/169 ) hỌC, f1 000. 


Ế âu hỏi và bài tập 


5. 


Sinh sản vô tính là gì ? Vì sao các cá thể con trong sinh sản vô tính giống 


hệt cơ thể mẹ 2? 


Có những hình thức sinh sản vô tính nào 2? Sinh sản vô tính ở động vật 
đa bào bậc thấp có gì giống và khác với sinh sản vô tính ở động vật 


đa bào bậc cao ? 


Vì sao trinh sinh là một hình thức sinh sản đặc biệt nhưng có thể coi đó 


là hình thức sinh sản vô tính 2? 
Vì sao trong ghép mô, dạng dị ghép lại không thể thành công ? 
Nhân bản vô tính là gì ? Ý nghĩa của nhân bản vô tính ? 


Em có biết 


Thập kỉ 90, các nhà khoa học Pháp đã công bố sự ra đời của 6 con 
thỏ con bắt nguồn từ nhân bản vô tính của một phôi ướp lạnh gồm 32 
tế bào. Chính lan Wilmus năm 1996 cũng đã thành công khi nhân bản 
2 con cừu cái Megan và Mogan từ phôi 7 ngày tuổi, lúc đó, phôi ở mức 
có 120 tế bào và đã bắt đầu phân hoá thành các mô khác. 


Đặc biệt đã thành công trong việc nhân bản vô tính mà tế bào cho là 
nhân tế bào xôma của một cơ thể trưởng thành. Kết quả là đã cho ra 
đời con cừu Đôly vào ngày 5 tháng 7 năm 1996. 


Cừu Đôly đã từng sống như một cừu cái bình thường, hai lần đẻ con 
vào năm 1998 (1 con) và năm 1999 (3 con). Nhưng hiện tượng lão 
hoá sớm của cừu Đôly đã được phát hiện. Đầu năm 2002, Đôly mắc 
chứng viêm khớp, rồi sau đó viêm phổi nặng (một trong những căn 
bệnh thường thấy ở cừu già). Ngày 14 - 2 - 2003 cừu Đôly đã đi vào 
giấc ngủ vĩnh viễn. Thế là tuổi thọ của cừu Đôly chưa đầy 7 năm, 
trong khi đó cừu có thể sống 11 - 12 năm. Các nhà khoa học đã tranh 
luận, liệu có phải bộ gen của nó cũng già hơn 5 năm so với bình 
thường ? Cừu Đôiy ra đi, chắc chắn sẽ mở ra những hướng suy nghĩ 
mới cho việc nhân bản vô tính ở động vật. Tương lai sẽ trả lời. 


Sà¿ 
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SINH SẢN HỮU TÍNH Ử ĐỘNG VẬT 


I - KHÁI NIỆM 


x* /ấÿ v⁄ dụ về một số loài động vật có sửu sản hữu t2 Quan sát sơ đồ sử" sản 
'ữu tứ" ở gà dưới đây, cho Đ/f thế nào tà sứuh sản hữu ta" 2 


Tế bào mầm 
phân chia giảm phân 


O Tỉnh bào 


NI (n) ⁄ 
—\ bê (n) 


Hợp tử (2n) 


Phát triển phôi 


\ 


Hình 45. Sinh sản hữu tính ở gà 


Gà con 


Sinh sản hữu tính là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới có sự tham gia của 2 
giao tử đực và cái, hình thức này luôn kèm theo sự tổ hợp vật chất di truyền. 


x*_ (2/1 sát sơ đồ s/⁄ sản hữu I1 ở gà hấy - 
—_ G%/ chú fh/ch các giai đoạn sứ" sản hữu t2" ở gà vào các ô hình chữ n"hật trê! 
sơ đồ 
- _ So sánh số lượng nhiễm sắc thể có trong lế bào trúng, tĩnh trùng và hợp tử 


- __ Nhờ những quá trừnh nào mà cá thể cơn cũng có Độ nhiễn sắc thể (201) giống bộ 
nuntm sắc thể của bố mẹ (21) 


II - CÁC HÌNH THỨC THỤ TINH TRONG SINH SẢN HỮU TÍNH 


x*_ 1⁄4 vào kế? thúc đã học, cho Đ(ết có những hừ^h thúc thụ tứnh nào trong sữh sản 
!hữu 22 2 


1. Tự phối - tự thụ tinh 

Tự phối - tự thụ tinh là hình thức sinh sản hữu tính mà 1 cá thể có thể hình thành 
cả giao tử đực và giao tử cái, rồi giao tử đực và giao tử cái của cá thể này thụ tinh 
với nhau. 

Cơ thể bọt biển chỉ gồm 2 lớp tế bào (ngoài và trong) chưa có cơ quan sinh sản 
phân hoá. Một loại tế bào của thành cơ thể giảm phân để hình thành tinh trùng có 
roi di động được hoặc trứng bất động, sau đó trứng và tinh trùng của bọt biển này 
kết hợp với nhau đề hình thành một cơ thể mới. 

2. Giao phối - thụ tinh chéo 


Giao phối là hình thức sinh sản hữu tính mà có 2 cá thể, một cá thể sản sinh ra 
tinh trùng, một cá thể sản sinh ra trứng, rồi hai loại giao tử đực và cái này thụ tinh 
với nhau để hình thành cơ thể mới. 

Giun đất là động vật lưỡng tính, nhưng giun đất không tự thụ tinh được mà thụ 
tinh chỉ xảy ra giữa tinh trùng và trứng của 2 cá thể khác nhau. 

Đa số động vật bậc cao phân tính thành cá thể đực và cái riêng rẻ ; cá thể đực đến 
tuổi thành thục sinh dục sẽ sản xuất tinh trùng, cá thể cái sản sinh các tế bào trứng. 


x_ \êu đặc điểm tiến hoá thông qua hình thuc sứnh sản từ động vật thấp đế! cao. 

Tuỳ theo phương thức thụ tinh xảy ra ở bên trong hoặc ngoài cơ thể mà người 
ta phân biệt thành thụ tinh ngoài và thụ tinh trong. 
—_ Thụ tinh ngoài : 


Đa số động vật ở nước thường đẻ trứng và xuất tinh trùng vào nước, các giao 
tử sẽ gặp gỡ nhau một cách ngẫu nhiên, đó là phương thức nguyên thuỷ nhất và ít 
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kết quả được gọi là sự thụ tinh ngoài. Đối với các động vật thụ tinh ngoài, các cơ 
quan sinh dục chỉ có các ống dẫn làm nhiệm vụ dẫn giao tử ra ngoài (cá, ếch, nhái). 


—_ Thụ tinh trong : 


Các động vật khác, đặc biệt là động vật ở trên cạn có các cơ quan sinh dục phụ 
để vận chuyển tinh dịch từ cơ thể con đực vào cơ thể con cái, ở đây sự thụ tinh sẽ 
được xảy ra. Phương thức thụ tinh này gọi là thụ tinh trong, nó đòi hỏi phải có sự 
phối hợp hoạt động của cả con đực và con cái. Ở nhiều loài còn hình thành nhiều 
dạng tập tính phức tạp đảm bảo cho sự gặp gỡ và giao hợp của các cá thể khác giới 
trong một thời gian nhất định. 

Quá trình thụ tinh không chỉ là sự xâm nhập của tinh trùng vào trứng mà còn là 
sự kết hợp nhân của 2 giao tử và có sự tổ hợp vật chất di truyền. 


III - CÁC HÌNH THỨC SINH SẢN HỮU TÍNH 
1. Đẻ trứng 


Cá, ếch nhái, bò sát, chim, đa số côn trùng và nhiều động vật sống ở nước 
thường đẻ trứng. Trứng có thể được thụ tinh trước khi đẻ (bò sát, chim, côn trùng) 
hoặc thụ tinh ngoài sau khi đẻ (cá, ếch nhái, câu gai...). Trứng đã được thụ tinh sẽ 
nở ra con non, những động vật này là động vật đẻ trứng. 


2. Đẻ trứng thai (noán thai sinh) 


Một số cá (cá kiếm, cá mún, cá hắcmôni) thụ tinh trong. Trứng giàu noãn hoàng 
đã được thụ tinh nở thành con sau đó mới được cá mẹ đẻ ra ngoài. Đó là hình thức 
đẻ trứng thai. 


3. Đéẻ con (thai sinh) 


Trứng rất bé của động vật có vú được thụ tinh và phát triển trong dạ con, phôi 
được bảo vệ và thu nhận chất dinh dưỡng từ máu của mẹ cho đến lúc cơ thể phát 
triển đến giai đoạn có thể sống độc lập. Một số con sinh ra thuộc loại khoẻ, tự đi 
kiếm ăn sau khi sinh, còn đa số thuộc loại con yếu, sau khi sinh được bố mẹ tiếp 
tục chăm sóc cho đến khi cứng cáp có thể tự kiếm ăn. Đó là những động vật đẻ con. 


x* /“#4ướng tiến hoá của si" sản hữu tí" là gì ? Tại sao nói hừah thúc thụ từnh trong tiến 
"hoá hơn hừh thúc thụ tĩnh ngoài ? 7ai sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ frứ/g 2 


l0 sả? ĐDUU t1 là bù!) thúc si) sdJ1 lạo r4 cá tDỂ MỚI, CÓ 
sự u41! Gia Của giao 1 đục Uà giao Hử cái, hù1!? thúc ày /UÔI 
kờy! theo sự !ổ bơ Uậ! chấ? di ri. 


71ongg sIU1h sa /IUU U1) CÓ Các hÙt)h thúíC thịt t1 10 ` ñự hổi 
và giao ĐJØU, 101 đó giao ĐJÙÖ? tiếu hoá hơi: tự ĐỐI. 

ðŠú# /ủ 11 có thỂ vảy ra ở ngoài cơ /hỂ (0hụ 01 ngoài) hoặc 
ở 0g cơ thể (0hụ tinh trong) nhờ cơ qua?! giao ĐhỐ?. 7 110 
Ong tiÕU hoá hơ0! thị 11 0/goài. 

Xé! về hìuJh thúc siuÙ sản có thể phâ? ĐiỆY - đẻ tín, đ 11/16 
hai uà đẻ c0! „ € (000 HIẾU hoá hƠ01 đẻ 1/1/01. 


Cau hỏi và bài tập 


Thế nào là sinh sản hữu tính ? Sự khác nhau giữa sinh sản hữu tính với 
sinh sản vô tính ? 


Thế nào là sự thụ tinh ? Bản chất của sự thụ tinh 2? 

Vì sao sinh sản hữu tính tiến hoá hơn sinh sản vô tính ? 

Vì sao giao phối tiến hoá hơn tự phối ? 

Vì sao đẻ con tiến hoá hơn đẻ trứng ? 

Hãy nêu một số hướng tiến hoá của sinh sản hữu tính và giải thích. 
Trong quá trình tiến hoá, động vật chuyển từ đời sống dưới nước lên trên 


cạn sẽ gặp những trở ngại gì liên quan đến sinh sản 2 Những trở ngại đó 
đã được khắc phục như thế nào ? 


Quá trình sinh sản của động vật diễn ra bình thường là nhờ động vật có cơ chế 
điều hoà sinh sản. Cơ chế điều hoà sinh sản chủ yếu là cơ chế điều hoà sinh 
tinh trùng và cơ chế điều hoà sinh trứng. 

Quá trình sản sinh tinh trùng và trứng chịu sự chi phối của hệ nội tiết, hệ thân 
kinh và các nhân tố môi trường, trong đó hệ nội tiết đóng vai trò quan trọng nhất. 
Tuyến nội tiết tăng hay giảm tiết hoocmôn sinh dục đều tác động trực tiếp lên quá 
trình sản sinh tinh trùng ở tinh hoàn và sản sinh trứng ở buồng trứng. 

Hệ thân kinh chi phối quá trình sản sinh tinh trùng và trứng thông qua hệ nội 
tiết, trong khi đó các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến quá trình sản sinh tinh 
trùng và trứng thông qua tác động lên hệ thân kinh và hệ nội tiết. 


I- TÁC ĐỘNG CỦA HOOCMÔN 


Tác động của hoocmôn lên sinh sản thể hiện rõ qua cơ chế điều hoà sinh trứng 
và sinh tinh ở động vật bậc cao. Các hoocmôn do các tuyến nội tiết tiết ra đi theo 
đường máu đến buồng trứng hoặc tinh hoàn kích thích quá trình sản sinh trứng hoặc 
tinh trùng. 

Tuyến yên tiết ra nhiều loại hoocmôn trong đó có 2 loại hoocmôn quan trọng 
kích thích sinh dục là FSH và LH. 


1. Sinh trúng 
FSH kích thích sự phát triển của bao noan. LH làm bao noàn chín, gây rụng 
trứng, tạo thể vàng và kích thích thể vàng tiết ra hoocmôn prôgestêron và ơstrôgen. 
Quá trình điều hoà tạo trứng ở người diễn ra theo sơ đồ ở hình 46. l. 


w» (an sát sơ đồ điều hoà tạo trúng, hãy giải thích tại sao sự điêu hoà tạo ứng được 

thục hiện theo cơ chế /ên hệ 1Qược 2 

Đầu tiên vùng dưới đồi tiết ra GnRH (nhân tố gây chế tiết FSH) kích thích thuỳ 
trước tuyến yên tiết ra FSH làm noän chín, đồng thời tiết LH gây rụng trứng và tạo 
thể vàng. 

Thể vàng tiết ra ơstrôgen và prôgestêron. Các chất này một mặt làm cho niêm mạc 
tử cung dày và xốp, xung huyết để đón trứng đã được thụ tinh đến làm tổ, mặt khác 
tác động ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi, gây ức chế tiết FSH và LH nên trong 
vòng l4 ngày sau khi rụng trứng, trứng không chín và rụng. Trường hợp trứng không 


J ` Noãn sơ cấp 


Ơstrôgen Prôgestêron 


Hình 46.1. Sơ đồ cơ chế điều hoà sinh trúng 


được thụ tinh, thể vàng teo lại và thoái hoá ; vùng dưới đồi kích thích lên tuyến yên 
làm tuyến này tiết ra FSH và LH và một chu kì mới được phát động trở lại để hình 
thành bao noãn mới. 

x*»' 0a vào sơ đồ điểu hoà sứnh trúng, để tránh thụ thai có thể có Điện pháp nào ? 


Prôgestêron ức chế sự rụng trứng không phải do kết quả trực tiếp tác động lên 
buồng trứng mà do sự ức chế tiết các nhân tố dưới đồi. Những thuốc chống thụ thai 
có chứa ơstrôgen và prôgestêron tổng hợp cũng có tác dụng ức chế sự rụng trứng. 


Ngoài ra, còn có các biện pháp tránh thụ thai khác như : dùng bao cao su, xuất 
tinh ngoài âm đạo, dụng cụ tránh thai ở phụ nữ... 
2. Sinh tinh 


FSH kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo thành tinh trùng. LH tác 
dụng lên tế bào kẻ để gây tiết hoocmôn testostêrôn. 


w' Quan sát sơ đồ điều hoà sinh tinh hãy giải thích tại sao sự điều hoà sinh tinh được thực 
hiện theo cơ chế liên hệ ngược ? 

Đầu tiên vùng dưới đồi tiết ra GnRH (nhân tố gây chế tiết FSH) kích thích thuỳ 
trước tuyến yên tiết ra FSH để kích thích sự phát triển của ống sinh tinh và tạo 
thành tinh trùng ; tiết ra LH có tác dụng lên tế bào kẽ để gây tiết hoocmôn 
testostêrôn. Testostêrôn cũng tham gia vào quá trình sinh tinh trùng. Khi các tế bào 
kẻ tiết ra quá nhiều testostêrôn, chất này sẽ tác động ngược lên vùng dưới đồi và 
tuyến yên, gây ức chế tiết ra LH. Ngoài ra, có một loại hoocmôn khác do các tế bào 
ở ống sinh tinh tiết ra inhibin có thể ức chế tuyến yên tiết FSH khi tinh trùng 
sản xuất quá nhiều. 


Vùng dưới đổi  <------- : 

GnRH 

1 

1 

Thuỳ trước ñ 

€ì tuyến yên ) : 

linh nu > Sun : 

1 1 

1 1 

h FSH LH h 

1 1 

' (+) (+) Ũ 
1 

Inhibin Testostêrôn 


Tinh hoàn 
| Các ống Các | 


` tế bào kẽ 
'Testostêrôn ⁄Z 


—fÈ» Kehtich 
[) 


.. Úc chế 


Hình 46.2. Sơ đồ cơ chế điều hoà sinh tinh 


II - TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG 


w*' Nghiên cứu những thí nghiệm dưới đây rồi rút ra nhận xét về sự sinh sản của động vật 
phụ thuộc vào những nhân tố nào của môi trường 7 


Thí nghiệm l : 
Hai đàn cá của cùng một loài cá chép được nuôi trong 2 bề với các điều kiện 
sống như nhau chỉ khác về chế độ chiếu sáng : một bể chế độ ánh sáng bình thường, 


Lao[ 


còn một bể để ở nơi bóng tối. Sau một thời gian đến kì sinh sản thì chỉ có đàn cá 
nuôi trong bể có chế độ ánh sáng bình thường mới đẻ. 

725/ guiớu 2 - 

Cá rô phi có nguồn gốc ở vùng xích đạo có nhiệt độ trung bình 30°C, mỗi năm 
đẻ 11 lứa và đẻ quanh năm. Khi nuôi cá ở nhiệt độ 16 — 18°C, thì cá ngừng đẻ. 

772/ nghiớy Ÿ - 

Cóc đẻ rộ trong tháng 4 nên khối lượng 2 buồng trứng giảm. Sau đó nếu cóc 
được ăn đây đủ, thì đến tháng 10, hai buồng trứng mới phục hồi khối lượng và lại 
có khả năng sinh đẻ. 


;ểu hoà su sản có /hỂ do tác đỆNg của zÔi trười,g hoặc đo 
tác độ) của ooœ/1Ô)! si Sđ/1. 


Đổ? tới con đíi - F57) kích thích sựt phát Uiển của BdÓ nođn. 
XM làu: bao noän chứ, gây rụng 01019, tạo thể Màng tà Äícñ 
ích thể Uàng !iẾf ra hooŒ00Ô /JÔ9€S1Ô001. 

Đổ? tới con đực - F57) kích thích sự 0á UIÊ)U Ca Ố0g SU1/ 
tuuh uà tạo thành tuh trừng. LH tác dụng lô tế bào kế để gây 
/iớ hooC/0Ô /6š/OS/Ô0. 

Cơ chế điêu hoà siUuh f1 Uà điêA hoà $i0l 11/019 đê cƯỢC fựC 
hiện theo cơ chế lô)! hỆ !@UỢC. 

/ựa tào sơ đồ điêu hoà si) trưng ta có 0UỂ đưa ra được Điện 
Da) rat) thụ thai Đằng UIỆC U19 1ÖUỐC trá)ih thai. 

6Ù sả! CA đỘng UẬI DĐ /bUỘC tàO những nhu lố 01W + 
đụ"h sáng, ÙIỆY (Ộ, ChẾ dỘ d0h dưỡng... 


Cau hỏi và bài tập 


1. 
^- 


3. 


Có thể điều hoà sinh sản ở động vật bằng những cơ chế nào ? Cho ví dụ. 
Vì sao cơ chế điều hoà sinh tinh và điều hoà sinh trứng đều được thực 
hiện theo cơ chế ngược ? 

Vẽ sơ đồ và giải thích cơ chế điều hoà sinh trứng. 

Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH và testostêrôn có ảnh hưởng đến 
quá trình sản sinh tinh trùng hay không 2? Vì sao ? 


Rối loạn sản xuất hoocmôn FSH, LH, ơstrôgen và prôgestêron có ảnh 
hưởng đến quá trình sản sinh trứng hay không ? Vì sao ? 


l8l | 


@®‹.. 
47W taenansuosnevr ” 


VÀ SINH ĐẺ CÚ KẾ HDẠCH Ứ NGƯỜI 


I - ĐIỀU KHIẾN SINH SẢN 


1. Điều khiến số con 


Căn cứ vào số con đẻ trong I lứa có thể chia thành 2 nhóm : 

— Nhóm đẻ nhiều con trong một lứa, do có nhiều trứng cùng chín, cùng rụng, và 
cùng được thụ tinh trong cùng một thời điểm. Ví dụ : thỏ và chó đẻ 4 - 5 con 
trong một lứa ; lợn và chuột thường đẻ 6 - 12 con trong một lứa. 

—_ Nhóm chỉ đẻ I con trong một lứa, do chỉ có 1 trứng chín, rụng và được thụ tinh. 
Vị dụ : trâu, bò, ngựa, khi. 


x*_ W\/ng động vật qu/ hưếớm nhưng chỉ đẻ 1 c0 trong một lúa, muối? nhân giống nan" 
thì phải có những Điện pháp ào ? Cơ sở khoa học của các Điện pháp đó. 

Các nhà khoa học có thể tiến hành các thí nghiệm gây "đa thai” nhân tạo. Ví dụ : 
Có thể tiêm hoocmôn thuỳ trước tuyến yên để làm nhiều trứng chín, rụng và thụ tinh 
cùng một thời điểm để cho nhiều thai. 

Người ta cũng có thể nuôi hợp tử đang phân chia trong môi trường nuôi cấy đặc 
biệt, chứa enzim tripsin để tách riêng các tế bào con do hợp tử sinh ra, hoặc dùng 
tơ buộc thắt phôi non thành 2 hoặc nhiều khối độc lập, rồi cấy trở lại dạ con, để 
được nhiều cá thể con sinh ra cùng vào một thời điểm. 


2. Điều khiến giới tính của đàn con 

Theo lí thuyết thì tỉ lệ đực cái là I : 1. Nhưng trên thực tế thì tỉ lệ này có sự chênh 
lệch tuỳ loài. 

Trong chăn nuôi có lúc cân nhiều con đực, có lúc cần nhiều con cái tuỳ thuộc 
vào mục đích chăn nuôi. Muốn tăng nhanh đàn gia súc, thu hoạch trứng, sữa, cần 
tăng nhiều con cái, mà không cần tăng con đực, có thể dùng thụ tinh nhân tạo, một 
con đực thụ tinh được cho nhiều con cái. Muốn thu được nhiều thịt và các sản phẩm 
khác như len của cừu, tơ tằm... cần tăng nhiều con đực. 


* 770g chăn nô hiện nay có những hướng ào để điều khiển giới tứ của đàn cơn 7 
Cơ sở khoa học của các hướng đó /à gì) ? 
Tách tinh trùng thành 2 nhóm : nhóm tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính 
X và nhóm tinh trùng mang nhiễm sắc thể giới tính Y bằng các biện pháp kĩ thuật 
như : li tâm, điện di... 


Thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm, rồi nuôi hợp tử trong dung dịch nuôi dưỡng 
ở nhiệt độ thích hợp, chờ cho đến lúc thành phôi. Tế bào của phôi cái có chứa một 
khối nhiễm sắc thể đậm màu gọi là thể Bar, còn tế bào của phôi đực thì không. Tuỳ 
yêu câu, có thể huỷ phôi không thích hợp hoặc cấy phôi thích hợp vào dạ con của 
con cái. 


3. Thụ tinh nhân tạo 


xw J2 sao mội trong ứng Điện pháp tăng sứ ở động vật tà cẩn phải xử 1 giao tử và 
thụ 14" nhâ!! tạo 2 
Tỉnh trùng được bảo quản ở trạng thái tiềm sinh ở nhiệt độ -196°C của nitơ 

lỏng, nên có thể giữ khả năng thụ tinh trong nhiều năm. Ơ một số nước, còn có các 

"ngân hàng gen" cất giữ tinh trùng của các động vật quý hiếm. 

Thụ tinh nhân tạo có 2 biện pháp chủ yếu : 

—_ Thụ tinh ngoài cơ thể. Ví dụ : "thụ tinh khô” đối với cá đã thành thục : ép nhẹ 
bụng cá đề trứng chín trào ra một đĩa khô, rồi đặt tiếp sẹ của cá đực (tinh trùng) 
lên trên. Dùng lông gà đảo nhẹ đề trộn đều trứng với sẹ rồi thêm nước để gây thụ 
tinh, sẽ có hiệu suất rất cao (80 — 90% so với khoảng 40% trong thiên nhiên). 

—_ Thụ tinh trong cơ thể cái. Lúc thụ tinh, nâng nhiệt độ đề tinh trùng phục hồi khả 
năng di động, sau đó phân chia tinh trùng thành nhiều mẫu với liều lượng thích 
hợp rồi đưa vào cơ quan sinh dục cái để thụ tinh. Biện pháp này thường áp dụng 
ở trâu, bò, lợn... 


4. Nuôi cấy phôi 
Ki thuật nuôi cấy phôi ra đời và phát triển trong những năm gân đây, tuy gồm 
nhiều biện pháp phức tạp nhưng cùng thành công bước đầu và giải quyết được một 
số vấn đề trong tăng sinh ở động vật. 
Vị dụ : gây đa thai nhân tạo ở những động vật quý hiếm vốn chỉ đẻ I con trong 
1 lứa. Người ta tiêm hoocmôn thúc đầy sự chín và rụng nhiều trứng cùng một lúc rồi 
lấy trứng đó ra ngoài, tiến hành thụ tinh nhân tạo để được nhiều hợp tử. Cấy riêng 
từng hợp tử vào dạ con của những con cái "mang thai giúp” để được nhiều con. 
Người ta cũng đã sử dụng phương pháp tách hợp tử đang phân chia ở giai đoạn 
4, 8 tế bào thành từng tế bào riêng, sau đó cấy riêng từng tế bào phôi vào tử cung 
của những con cái "mang thai giúp” để được nhiều con từ một trứng đã thụ tinh 
đáng lẽ chỉ là một con. 
x* AuØ cấy phô đã giải quyếf được nứng vấn đề gì trong sứah sản ở động vật và 0/12 
S/1" đẻ ở người 7 
II - SINH ĐẺ CÓ KẾ HOẠCH Ở NGƯỜI 
x» J2 sao ở người phải sứ" đẻ có kế hoạch 2 Có những Điện pháp nào đả bảo sứ" đẻ 
có kế hoạch ó người để thực hiện kế hoạch hoá điân số ? 


3 J 


Sự gia tăng dân số đang tạo nên sức ép đối với môi trường cũng như đời sống 
xã hội của nhiều quốc gia hiện tại. Việc kiểm soát sự phát triển dân số đang là nhiệm 
vụ hàng đầu trong chiến lược quốc gia đối với sự phát triển một nền kinh tế xã hội 
bền vững ở nước ta, củng như các nước đang phát triển khác. Theo dự đoán của 
UBQGDS —- KHHỚĐ (1989), dân số Việt Nam sẽ tăng đến năm 2020 là 104,722 
triệu người. 

Đẻ ít con không chỉ nhằm giảm sự gia tăng dân số mà còn tạo điều kiện cho 
nâng cao chất lượng dân số. Giáo dục dân số không còn chỉ quan tâm tới sinh đẻ 
có kế hoạch mà còn phải tập trung vào giáo dục sức khoẻ sinh sản vị thành niên. 


x*_ /ã⁄ f2! bày các Điện pháp tránh thai và hậu quả của vệc phá thai ở luổi VJ thành nên 
Có các biện pháp tránh thai như : dùng bao cao su, dụng cụ tránh thai ở phụ nữ, 
thuốc uống tránh thai, xuất tinh ngoài âm đạo ; hoặc dùng biện pháp đình sản (thắt 
ống dẫn tinh và ống dẫn trứng). 
Hậu quả của việc đẻ nhiều, đẻ dày, phá thai tự nhiên là : Có thể gây thủng tử cung, 
xuất huyết (nếu phá thai muộn), nhiễm trùng vùng chậu, thai ngoài tử cung, sa dạ 
con, vô sinh, có thể dẫn đến tử vong ; ảnh hưởng đến tâm lí, sức khoẻ và nòi giống. 


x* J2 sao cần phải giáo dục đân số và giáo đục súc khoẻ sứnh sản co v/ thàn/ r/ê/› ? 


710/19 Chău ruuÔi, tu) 10C Ỷ(Ch Hgười f4 ũ s1 dụng niê ĐiỆU 
há? để thuíc đây siub sản của UẬt "uuÔi bung thụ 1/15 nh! lạo 

và zÔi cây bôi hoặc điêu ÀhiÊ) giới 1h của đàn CÓ: f€O 

Ú ii. 

ở ;ueười, câ" s1 đ có kế hoạch. Để đả! bảo sửuh đẻ có kế 
hoạch, cân có nhu hiểu biếf UÊ "hú ĐiỘn phá? 0xU1h thái, 

không chỉ nhàt! kẾ hoạch hoá dlâM sỐ 1à còn đỂ di? Báio sIÍC 
khoẻ sử1h s0 CO Uỷ fhàuh Ôi. 


Cau hỏi và bài tập 

1. Để tăng sinh ở động vật cần phải có những biện pháp nào ? 

9. Vì sao có thể điều khiển được giới tính đàn con của vật nuôi ? Việc điều 
khiến giới tính của đàn con có ý nghĩa như thế nào trong chăn nuôi ? 

3. Nuôi cấy phôi có vai trò gì trong chăn nuôi và trong sinh đẻ ở người 2? 

%. Nêu các biện pháp tránh thai và cơ sở khoa học của các biện pháp đó. 
Nêu hậu quả của việc phá thai ở tuổi vị thành niên 2? 

5. Vì sao cần phải giáo dục dân số và giáo dục sức khoẻ sinh sản cho vị 
thành niên ? 


N TẬP HƯƠNG II, III VÀ IV 


I - HỆ THỐNG HOÁ KIẾN THÚC 


1. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.1 


Vấn đề Hướng động Ứng động 


Khái niệm 


Phân loại 


2. Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 48.2 


Các nhóm động vật Tổ chức thần kinh Mức độ cảm ứng 


Ruột khoang 


Đối xứng hai bên (giun, sán) 


Thân mềm, giáp xác, sâu bọ 


Động vật có xương sống 


3. Hãy điền nội dung phù hợp vào bảng 48.3 


à dẫn truyền xung. 


Các vấn đề Nội dung 


Điện thế nghỉ 


Điện thế hoạt động 


Truyền xung trong sợi thần kinh 


Truyền xung trong cung phản xạ 


4. Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 48.4 


Loại tập tính Khái niệm Ví dụ minh hoạ 


Bẩm sinh 


Học được 


5, Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 48.5 


nát triển ở thực vật và động vật. 


Vấn đề Thực vật Động vật 


Khái niệm 


Mối liên quan giữa sinh trưởng và 
phát triển 


Tác động của hoocmôn 
đến sự sinh trưởng 


Tác động của hoocmôn đến 
sự phát triển 


6. Hãy điền các nội dung phù hợp vào bảng 48.6 


vật và động vật. 


Các hình thức sinh sản Thực vật Động vật 


Sinh sản vô tính 


Sinh sản hữu tính 


II - CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 
Hãy chọn phương án trả lời đúng 
1. Múc độ cảm ứng của động vật có xương sống là : 
A. phản ứng toàn thân. B. phản xạ phức tạp, chính xác. 
C. phản ứng định khu. D. chuyền động cơ thể. 
2. Hưng phấn dẫn truyền trong cung phản xạ theo chiễu : 
A. từ cơ quan thụ cảm tới trung ương thân kinh và đến cơ quan đáp ứng. 
B. từ cơ quan đáp ứng đến trung ương thần kinh. 
C. từ điểm kích thích về hai phía. 
D. từ trung ương thần kinh đến cơ quan đáp ứng và tới cơ quan thụ cảm. 
3. Hoocmôn nào trong số các hoocmôn dưới đây không cần cho nuôi cấy mô 
thực vật 2 


A. Auxin B. Gibêrelin 
C. Xitôkinin D. Êtilen 
4. Chu kì kinh nguyệt của người không chịu sự điều hoà của hoocmôn : 
A. 0strôgen B. prôgestêron 
C. ecđixơn D. FSH 


5. Hình thức sinh sản vô tính được thể hiện ở cây : 
A. mía B. ngô 
C. lạc D. đậu 
6. Biện pháp tránh thai được áp dụng phổ biến là : 
A. dùng bao cao su 
B. đặt vòng tránh thai 
C. xuất tinh ngoài âm đạo 
D. dùng thuốc tránh thai 
E. đình sản nam và nữ. 


Z. Hình thúc sinh sản sinh dưỡng tự nhiên là : 


A. cây mới được tạo ra từ một đoạn thân cắm xuống đất. 
B. cây mới được tạo ra từ chồi của cây này ghép lên thân của một cây khác. 
C. cây mới tự mọc lên từ thân bò, thân củ, rễ củ hoặc lá. 
D. cây mới được mọc lên từ những chồi mới trên gốc một cây đã bị chặt. 
8. Trong các cây trồng bằng cách giâm, loại cây dễ sống nhất là : 
A. các loại cây ăn quả vì cành của chúng có nhiều chồi. 
B. các loại cây sống ở bùn lây vì ở môi trường ẩm cành dễ mọc rẻ. 
C. các loại cây thân chứa nhiều chất dinh dưỡng hoặc có nhựa mủ là chất dự trữ 
cho sự ra rễ và mọc chồi như sắn, rau muống, khoai lang, xương rồng... 
D. cả A và B 
9. Sự thụ phấn là hiện tượng : 
A. hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuy. 
B. hạt phấn nảy mầm trên đầu nhuy. 
Œ. tế bào sinh dục đực của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái chứa trong 
noãn của nhuy hoa. 
D. cả 3 câu đều sai. 
10. Hạt được tạo thành do : 


A. hợp tử sau khi thụ tinh. B. noän sau khi được thụ tinh. 
C. bầu của nhuy. D. phần còn lại của noãn sau khi thụ tinh. 
11. Bộ phận nào của hoa biến đổi thành quả ? 
A. Nhuy của hoa. 
B. Tất cả các bộ phận của hoa. 
CC. Phôi và phôi nhũ được hình thành sau khi thụ tinh. 
D. Bầu của nhuy. 
12. Auxin có tác động : 
. kích thích lá và rụng quả. 
kích thích phát triển nụ bên. 
. ức chế phát triển chiều dài thân. 
. kích thích kéo dài tế bào và phát triển rẻ. 
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